
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu 

1. Giới thiệu về gói thầu 

a. Tên dự án: Xây dựng trường mầm non Hoạ My; 

b. Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp, lắp đặt thiết bị trường học; 

c. Chủ đầu tư: UBND xã Vĩnh Thanh; 

d. Nguồn vốn: Vốn ngân sách; 

e. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng. 

f. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

g. Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định; 

h. Tiến độ thực hiện: 120 ngày. 

2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a. Yêu cầu về kỹ thuật chung 

- Chủng loại, mã hiệu, thông số kỹ thuật, chứng nhận hợp quy hợp chuẩn và 
nguồn gốc xuất xứ đảm bảo đúng theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - 
dự toán, E-HSMT, E-HSDT và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng. 

- Thiết bị đảm bảo mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây, được 
đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đảm bảo an toàn, nguyên vẹn trong quá 
trình vận chuyển. 

- Đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường thì không 
yêu cầu nhà thầu phải có Hợp đồng nguyên tắc hoặc Giấy chứng nhận đối tác, Giấy 
xác nhận cung cấp hàng hóa với đơn vị cung cấp. 

b. Yêu cầu các tài liệu phải có khi cung cấp: 

- Hóa đơn GTGT; 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất; 

- Trường hợp hàng hóa sản xuất trong nước, phải có:  

Giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất (bản gốc hoặc bản sao công 
chứng hoặc chứng thực); 

Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền (bản 
gốc hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực);  

- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải có đày đủ bộ chứng từ nhập khẩu theo 
quy định, gồm: 

Tên, địa chỉ của nhà sản xuất 

Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng thương mại và công nghiệp nước sở 
tại cấp (bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực kèm theo bản dịch thuật 
tiếng Việt công chứng hoặc chứng thực) 



Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) do nhà sản xuất cấp (bản gốc hoặc bản sao 
công chứng hoặc chứng thực kèm theo bản dịch thuật tiếng Việt công chứng hoặc 
chứng thực) 

Yêu cầu, nhà thầu phải có một đại lý (hoặc đại diện) có khả năng sẵn sàng thực 
hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, 
cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác được quy 
định tại Phần 2 - Yêu cầu về phạm vi cung cấp.  

c. Yêu cầu về lắp đặt 

Tất cả thiết bị đưa vào lắp đặt đều phải được nghiệm thu trước khi đưa vào lắp 
đặt. Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo vệ thiết bị của mình. 

- Việc cung cấp, lắp đặt cần được điều chỉnh theo điều kiện thực tế. 

- Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư biện pháp lắp đặt, kế hoạch, tiến độ thực hiện 
công việc. Nhà thầu phải lập bảng tiến độ thực hiện tổng thể công việc và tiến độ chi 
tiết trình Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt. 

- Việc lắp đặt phải đảm bảo theo yêu cầu thiết kế. Nhà thầu thi công phải phối 
hợp với các Nhà thầu khác cùng thi công trên một mặt bằng tránh chồng chéo nhau 
và phá hỏng các phần công việc đã thực hiện.  

- Nhà thầu phải có đầy đủ đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lắp đặt có tay 
nghề để đảm công việc đạt chất lượng và tiến độ. 

d. Yêu cầu vận hành chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ, bảo hành, bảo 
trì thiết bị: 

- Nhà thầu phải cung cấp các dịch vụ liên quan như: vận hành chạy thử, đào 
tạo, chuyển giao công nghệ...cũng như yêu cầu về phụ tùng thay thế và dịch vụ sau 
bán hàng của toàn bộ thiết bị. 

- Nhà thầu phải bảo hành các sản phẩm theo thời gian quy định của nhà sản 
xuất, nhà cung cấp và tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu sản 
phẩm đã được lắp đặt và bắt đầu vận hành. Các dịch vụ bảo hành bao gồm việc kiểm 
tra khả năng vận hành của toàn bộ thiết bị, khắc phục các lỗi chưa phù hợp với yêu 
cầu của HSMT. 

- Bảo trì thiết bị theo quy định. 

3. Các yêu cầu khác gồm: 

a. Nhà thầu phải lập kế hoạch triển khai các công việc sau: 

- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng được bàn giao, chuẩn bị tất cả các điều kiện 
để có thể triển khai công việc khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. 

- Lập một tổ điều hành công việc tại công trường, phân rõ quyền hạn và trách 
nhiệm của mỗi cá nhân trong tổ.  

- Phối hợp với đơn vị hoạt động khác liên quan đến dự án nếu được Chủ đầu tư 
yêu cầu. 

- Phối hợp và tổ chức chuẩn bị hồ sơ, điều kiện hiện trường và các điều kiện 
khác để giúp Chủ đầu tư trong công tác nghiệm thu và bàn giao. 

- Có đầy đủ trang thiết bị văn phòng đảm bảo thông tin thông suốt với Chủ đầu 



tư và các bên liên quan 

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo đúng các quy định hiện hành 
của Nhà nước.  

b. Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 

- Chuẩn bị và tiến hành thử nghiệm: Nhà thầu trước khi thực hiện công tác thử 
nghiệm, chạy thử phải đệ trình quy trình thử nghiệm đến Chủ đầu tư xem xét quyết 
định trước khi tiến hành 

- Thử nghiệm: Căn cứ quy trình thử nghiệm được duyệt, nhà thầu cùng tư vấn 
giám sát thực hiện thử nghiệm, chạy thử thiết bị, hệ thống, các giá trị thu được là 
một phần của công tác nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. 

- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng 
hóa được cung cấp tại công trình để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật 
phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.  

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính 
kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách 
nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để 
đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả 
năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ 
chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên 
quan do Nhà thầu chịu. 

- Khi thực hiện kiểm tra và thử nghiệm, Nhà thầu không được miễn trừ nghĩa 
vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

- Mọi chi phí cho việc kiểm tra và thử nghiệm do nhà thầu chịu. 

4. Thông số kỹ thuật của hàng hóa 
 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Mô tả hàng hóa 

A HẠNG MỤC THIẾT BỊ BẾP, PHÒNG GIẶT, PHÒNG NGHỈ 

I THIẾT BỊ BẾP 

1 
Bếp từ đôi công 
nghiệp kính phẳng 

Bếp từ đôi công nghiệp kính phẳng: 
Công nghệ: Sản xuất tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
- Kích thước (Dài x Rộng xCao): 1200x800x 500/1150mm (chiều 
cao thành sau: 650mm) 
- Tổng công suất: 24 kW (12kW/họng) 
- Nguồn điện: 380V/50Hz. 
- Mặt kính dày 6 ly,  có bộ lọc nhiễm từ, vỏ bọc nguồn bằng nhôm 
rất quan trọng để đảm bảo tản nhiệt và ko ảnh hưởng đến các linh 
kiện khác 
+ Sử dụng chip kỹ thuật số này có thể xử lý chính xác và nhanh 
chóng tín hiệu kỹ thuật số và báo lỗi chuẩn bị xử lý kịp thời. lỗi báo 
trực tiếp trên hiển thị mặt điều khiển ví dụ lỗi không nồi, lỗi giải 
nhiệt kém, điện nguồn.... 
+ Mạch điều khiển bằng ngôn ngữ Tiếng Việt dễ Sử dụng, dễ thao 
tác, dễ kiểm soát lỗi và Sử lý lỗi cho người Sử dụng và bộ phận bảo 



hành sản phẩm. 
- Có 8 nấc điều chỉnh khi đun nấu đồng thời giữ ấm giúp cho đồ ăn 
thơm ngon. Bếp chạy êm, không tiếng động, tuổi thọ cao, an toàn 
cho người sử dụng. Tính năng: xào, rán, nấu sử dụng an toàn và hiện 
đại. 
- Kính Ceramic chịu nhiệt, mặt kính phẳng  kích thước 428x428mm. 
Khi đun nấu dùng nồi từ, đáy phẳng 
- Vật liệu: vỏ ngoài Inox 304 dày 1,0mm, khung inox hộp 304: 
30x30x1,0mm, chân ống inox 304 phi 50x1,2mm có chân chỉnh. 
Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa. 
- Có đường ống nước cung cấp vào 2 chảo nằm trên thành phía sau 
và đường thoát nước phía trước. 
Inox nhập khẩu  

2 
Bếp từ đôi công 
nghiệp kính lõm, 
chảo rời 

Bếp từ đôi công nghiệp kính lõm, chảo rời 
Công nghệ: Sản xuất tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
- Kích thước (Dài x Rộng xCao): 1600 x 1100 x 750/1150mm (chiều 
cao thành sau 400mm)  
- Tổng công suất: 24 kW (12kW/họng) 
- Nguồn điện: 380V/50Hz. 
- Mặt kính dày 6 ly,  có bộ lọc nhiễm từ, vỏ bọc nguồn bằng nhôm 
rất quan trọng để đảm bảo tản nhiệt và ko ảnh hưởng đến các linh 
kiện khác 
+ Sử dụng chip kỹ thuật số này có thể xử lý chính xác và nhanh 
chóng tín hiệu kỹ thuật số và báo lỗi chuẩn bị xử lý kịp thời. lỗi báo 
trực tiếp trên hiển thị mặt điều khiển ví dụ lỗi không nồi, lỗi giải 
nhiệt kém, điện nguồn.... 
+ Mạch điều khiển bằng ngôn ngữ Tiếng Việt dễ Sử dụng, dễ thao 
tác, dễ kiểm soát lỗi và Sử lý lỗi cho người Sử dụng và bộ phận bảo 
hành sản phẩm. 
- Có 8 nấc điều chỉnh khi đun nấu đồng thời giữ ấm giúp cho đồ ăn 
thơm ngon. Bếp chạy êm, không tiếng động, tuổi thọ cao, an toàn 
cho người sử dụng. Tính năng: xào, rán, nấu sử dụng an toàn và hiện 
đại. 
- Kính Ceramic chịu nhiệt, mặt kính lõm đường kính 500mm. Khi 
xào nấu dùng chảo từ lõm đường kính 500 mm. 
- Vật liệu: vỏ ngoài Inox 304 dày 1,0mm, khung inox hộp 304: 
30x30x1,0mm, chân ống inox 304 phi 50x1,2mm có chân chỉnh. 
Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa. 
- Có đường ống nước cung cấp vào 2 chảo nằm trên thành phía sau 
và đường thoát nước phía trước.  

2 
Bàn sơ chế thức ăn 
sống(thịt,cá, rau) 

Bàn sơ chế thức ăn sống: 
- Vật liệu: Inox 304 
– Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1500 x 750 x 800/900 mm 
– Đặc điểm:  
+ Mặt bàn dày 1mm được tạo hình bằng máy gấp thuỷ lực, đường 
nét sắc sảo, chắc chắn. Có lót gỗ dày 16 mm và tăng cứng mặt bàn. 
+ Chân bàn bằng hộp inox 40×40 mm dày 1mm, thanh giằng hộp 
20×40 mm dày 0.7 mm, đợt bên dưới đan nan 10×40 mm (A=50 



mm) 
+ Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar 
bảo vệ chống oxi hóa 
+ Chân có bánh xe di chuyển 

3 
Bàn để các loại 
máy sơ chế  

Bàn để các loại máy sơ chế  
- Vật liệu: Inox 304 
– Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 2000 x 750 x 800 mm 
– Đặc điểm:  
+ Mặt bàn trên dày 1 mm, mặt bàn dưới dày 0.8 mm được tạo hình 
bằng máy gấp thuỷ lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. Có lót gỗ 
16mm tăng cứng mặt bàn. 
+ Chân bàn bằng hộp inox 40×40 mm dày 1 mm (Bàn có 6 chân) 
+ Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar 
bảo vệ chống oxi hóa+ Chân có bánh xe di chuyển 

4 Bàn chia soạn 

Bàn chia soạn 
- Vật liệu: Inox 304 
– Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1500 x 750 x 800 mm 
– Đặc điểm: + Mặt bàn trên dày 1 mm, mặt bàn dưới dày 0.8 mm 
được tạo hình bằng máy gấp thuỷ lực, đường nét sắc sảo, chắc chắn. 
Có lót gỗ 16mm tăng cứng mặt bàn. 
+ Chân bàn bằng hộp inox 40×40 mm dày 1 mm 
+ Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar 
bảo vệ chống oxi hóa 
+ Chân có bánh xe di chuyển 

5 
Chậu rửa đôi(khu 
sơ chế ) 

Chậu rửa đôi (khu sơ chế) 
- Vật liệu: Inox 304 
– Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 1200 x 750 x 800/900 
mm. 
Kích thước hố chậu: (Dài x Rộng x Sâu): 500 x 500 x 280 mm 
– Đặc điểm: + Mặt chậu và  hố chậu dùng inox tấm dày 1 mm, được 
cắt bằng máy CNC, tạo hình bằng máy chấn tôn thuỷ lực, đường nét 
sắc sảo, chắc chắn. 
+ Chân hộp 40×40 mm dày 1mm, thanh giằng hộp 20×40 mm. Chân 
có tăng chỉnh chiều cao 
+ Có 2 hố chậu, 2 bộ xi phông thoát nước (Không bao gồm ống dẫn) 
+ Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar 
bảo vệ chống oxi hóa 
- Chậu đã kèm 2 vòi nước lạnh 

6 
Chậu rửa đơn hố 
lớn(khu sơ chế 
+rửa bát ) 

Chậu rửa đơn hố lớn (khu sơ chế +rửa bát) 
- Vật liệu: Inox 304 
– Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 1200 x 750 x 800/900 
mm. 
Kích thước hố chậu: (Dài x Rộng x Sâu): 1000 x 500 x 280 mm 
– Đặc điểm: + Mặt chậu và hố chậu dùng inox tấm dày 1 mm, được 
cắt bằng máy CNC, tạo hình bằng máy chấn tôn thuỷ lực, đường nét 
sắc sảo, chắc chắn. 
+ Chân hộp 40×40 mm dày 1mm, thanh giằng hộp 20×40 mm. Chân 
có tăng chỉnh chiều cao 
+ Có 1 hố chậu, 1 bộ xi phông thoát nước (Không kèm ống dẫn) 
+ Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar 
bảo vệ chống oxi hóa 
- Chậu đã kèm 1 vòi nước lạnh 



7 
Bàn nhận đồ bẩn ( 
bàn có lỗ xả rác ) 

Bàn nhận đồ bẩn: 
- Vật liệu: Inox 304 
– Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1600 x 750 x 800/900 mm 
– Đặc điểm:  
+ Mặt bàn dày 1 mm được tạo hình bằng máy gấp thuỷ lực, mặt lõm 
xuống, có gờ cao xung quanh. Có lót gỗ tăng cứng mặt bàn. 
+ Khét 1 lỗ trên mặt bàn đường kính 150 mm 
+ Chân bàn bằng hộp inox 40×40 mm dày 1mm, thanh giằng hộp 
25×25 mm 
+ Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar 
bảo vệ chống oxi hóa+ Chân có bánh xe di chuyển 

8 
Vòi lạnh inox,có 
dây rút ( cho chậu 
rửa cá ) 

Vòi lạnh inox,có dây rút 
 Bộ sản phẩm gồm 1 vòi nước, 1 dây cấp. 
- Chất liệu: Inox 304  
- Bề mặt: xước  
- Áp lực nước: 0.05MPa ~ 0.65Mpa (Tham khảo) 
- Nguồn nước: nước lạnh. 
- 2 chế độ xả nước: xả tập trung & xả thành nhiều tia 

9 
Vòi nóng  lạnh cổ 
dây rút ( cho chậu 
rửa bát ) 

Vòi nóng  lạnh cổ dây rút 
- Bộ sản phẩm gồm: 1 vòi rửa bát, 2 dây cấp. 
- Chất liệu: Inox 304. 
- Bề mặt: xước  
- Kích thước (tham khảo): 390x220mm 

10 Bẫy mỡ 

Bẫy mỡ: 
– Chất liệu:  Inox 304  
– Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 600 x 400 x 300 mm 
– Đặc điểm: + Cấu tạo gồm 3 ngăn, trong đó 1 ngăn lọc rác, 1 ngăn 
lọc mỡ, 1 ngăn nước xả 
+ Thân bẫy mỡ được làm bằng inox 304 dày 1 mm, được cắt bằng 
máy CNC, tạo hình bằng máy chấn tôn thuỷ lực, đường nét sắc sảo, 
chắc chắn. 
+ Ống cấp và thoát nước bằng ống inox có ren ngoài 
+ Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar 
bảo vệ chống oxi hóa 
– Chất liệu:  Inox 304 

11 
Tủ sấy bát đĩa 
dùng điện 

Tủ sấy bát đĩa dùng điện 
– Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1820x610x1800 mm 
– Dung tích: 1800 Lít 
– Điện áp: 220v/50Hz 
– Công suất: 4000w 
– Nhiệt độ sấy: 70 độ C 
– Công nghệ: Sấy nóng bằng còng nhiệt kết hợp quạt gió. Khử mùi 
diệt khuẩn bằng tia cực tím và Ozone 
– Chức năng: Điều chỉnh nhiệt độ sấy, hẹn giờ tắt máy 
– Kết cấu 
+ Thân vỏ: 2 lớp inox 304, giữa là lớp bảo ôn cách nhiệt 
+ Cánh tủ: 3 cánh bằng kính cường lực 
+ Giá để bát: 5 tầng đan bằng nan inox đặc 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa 



12 
Tủ sấy xoong nồi  
dùng điện 

Tủ sấy xoong nồi  dùng điện 
– Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1820x610x1800 mm 
– Dung tích: 1800 Lít 
– Điện áp: 220v/50Hz 
– Công suất: 4000w 
– Nhiệt độ sấy: 70 độ C 
– Công nghệ: Sấy nóng bằng còng nhiệt kết hợp quạt gió. Khử mùi 
diệt khuẩn bằng tia cực tím và Ozone 
– Chức năng: Điều chỉnh nhiệt độ sấy, hẹn giờ tắt máy 
– Kết cấu: 
+ Thân vỏ: 2 lớp inox 304, giữa là lớp bảo ôn cách nhiệt 
+ Cánh tủ: 3 cánh bằng kính cường lực 
+ Giá để bát: 4 tầng đan bằng nan inox đặc 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa 

12 
Tủ nấu cơm ( hấp 
xôi, bánh bao... ) 80 
kg  

Tủ nấu cơm ( hấp xôi, bánh bao... ) 80 kg  
– Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1400x650x1750 mm 
– Kết cấu: Thân vỏ inox 304 2 lớp, giữa là lớp bảo ôn Polyurethane 
– Số khay: 24 khay, mỗi khay chứa 3-3.5 kg gạo 
Nhiên liệu: Điện 
– Điện áp: 380V/50Hz (3 pha) 
– Công suất: 24kw 
– Năng suất: Tối đa 84 kg gạo/mẻ 
– Thời gian nấu: 50 – 60 phút 
– Chức năng: + Phao cấp, xả nước tự động, 
+ Van xả áp tự động: Có 
+ Đồng hồ đo nhiệt độ: Có 

13 
Quạt hút công 
nghiệp 

Quạt hút và giá kệ: 
- Công suất (W) 5500 
- Lưu lượng gió (m3/h):6500 
- Tốc độ:  1400 v/p 
- Điện áp nguồn 220V/380V 

14 
Tum hút mùi cho 
bếp  

Tum hút mùi cho bếp  
– Chất liệu: Inox 304 
– Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 6500 x 1350 x 500 mm. 
– Đặc điểm:  
+ Thân chụp hút mùi được làm bằng inox tấm dày 0.6 mm, được cắt 
bằng máy CNC, tạo hình bằng máy chấn tôn thuỷ lực, đường nét sắc 
sảo, chắc chắn. 
- Tấm lọc chặn dầu: Các tấm đặt sát nhau, có thể vệ sinh dễ dàng 
theo định kỳ; 
+ Có phin lọc mỡ và hộp gom dầu mỡ thừa 
+ Có đèn chiếu sáng 
+ Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar 
bảo vệ chống oxi hóa 

15 Ống gió 

Ống gió 
- KT:350X350 mm 
- Toàn bộ làm bằng inox 304 dày 0.8 mm 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa. 



16 Côn thu 

Côn thu 
- KT: 350x350,L600 
- Toàn bộ làm bằng inox 304 dày 0.8 mm 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa. 

17 Cút inox 

Cút inox 
- KT: 350x350/R200 mm 
- Toàn bộ làm bằng inox 304 dày 0.8 mm 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa. 

18 Côn thu quạt 

Côn thu quạt 
- KT: 350x350/L600 mm 
- Toàn bộ làm bằng inox 304 dày 0.8 mm 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa. 

19 Vát bịt lưới 

Vát bịt lưới 
- KT: 350x350mm,L600 
- Toàn bộ làm bằng inox 304 dày 0.8 mm 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa. 

20 Giá đỡ quạt 
Giá đỡ quạt 
Đặc điểm: Giá đỡ kết cấu thép V và thép hộp, sơn tĩnh điện màu đen. 

21 Bạt chịu nhiệt  
Bạt chịu nhiệt  
Vật liệu: vải bạt chống cháy, chống rung 
KT: D350L200 

22  Hộp tiêu âm quạt 

Hộp tiêu âm quạt 
Vật liệu: Làm bằng inox 304 dày 0.8 mm 
Hộp tiêu âm đường đầu vào và đầu ra cho quạt. Nguyên lý cách âm, 
cách nhiệt được làm bằng 3 lớp, 2 lớp inox bọc ngoài, ở giữa là chất 
liệu bảo ôn giảm tiếng ồn.Các mối hàn được thực hiện bằng công 
nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi 
hóa. 

23 
Tiêu âm đầu vào 
đầu ra quạt 

Tiêu âm đầu vào đầu ra quạt 
Vật liệu: Làm bằng inox 304 dày 0.8 mm 
Hộp tiêu âm đường đầu vào và đầu ra cho quạt. Nguyên lý cách âm, 
cách nhiệt được làm bằng 3 lớp, 2 lớp inox bọc ngoài, ở giữa là chất 
liệu bảo ôn giảm tiếng ồn. Các mối hàn được thực hiện bằng công 
nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi 
hóa. 

24 
Tủ điện điều khiển 
quạt hút  

Tủ điện điều khiển quạt hút 
- Kích thước: 150x200x100mm  
-  Tủ điện được làm bằng tôn dày 1 mm, sử dụng công nghệ sơn tĩnh 
điện đảm bảo tủ điện bền, đẹp và chắc chắn. 
Màu sắc: Ghi sáng. 
* Aptomat 3 pha 40 A - Số cực: 3 cực  
Số pha 3 pha 
Số cực 3P 
Dòng điện 40A 



Điện áp:  415V AC 
Dòng cắt danh định: 10kA 
Nhiệt độ làm việc -10 độ C đến 60 độ C 
Độ ẩm môi trường <85% 
Chất liệu Nhựa cao cấp 
Tần số 50/60 Hz 

25 Dây điện 3 pha 

Dây điện 3 pha 
Dây điện 3 pha 4x6 từ tủ điều khiển quạt hút lên vị trí đặt quạt 
- Đặc điểm: Dây cáp điện ruột dẫn bằng đồng ủ mềm trong môi 
trường khí trơ, loại 2 lõi. Kết cấu các sợi bện tròn cấp 5, cấp 6. Mặt 
cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 10 mm2. Điện áp danh định: 
300/500V. 

26 
Phụ kiện tum hút 
mùi 

Phụ kiện tum hút mùi 
Vật tư phụ lắp đặt hệ thống tum, quạt, ống * Phụ kiện gồm: Tiren, 
ốc, nở treo tum và treo ống, đá cắt, nẹp C, keo tibon, V sắt đỡ tum và 
ống, sơn chống rỉ, băng, keo. 

27 
Tủ lạnh dung tích 
500 lít  

Tủ lạnh dung tích 500 lít  
Dung tích tổng 511 lít 
Dung tích sử dụng 488 lít 
Dung tích ngăn đá 159 lít 
Dung tích ngăn lạnh 329 lít 
Điện năng tiêu thụ ~ 1.74 kW/ngày 
Công nghệ Inverter Tủ lạnh Inverter 
Chế độ tiết kiệm điện Digital Inverter 
Công nghệ làm lạnh 2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™ (tham 
khảo) 
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer 
(tham khảo) 
Công nghệ bảo quản thực phẩm Ngăn rau quả giữ ẩm 
Tiện ích Bảng điều khiển bên ngoài 
Kiểu tủ Multi Door 
Chất liệu cửa tủ lạnh Thép không gỉ 
Chất liệu khay ngăn Kính chịu lực 
Kích thước (tham khảo) Cao 179.3 cm - Rộng 83.3 cm - Sâu 74 cm 

28 
Tủ chạn để thực 
phẩm khô + gia vị 4 
tầng  

Tủ chạn để thực phẩm 4 tầng 4 đợt: 
+ Chất liệu: Inox 304 
– Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 1500X500X1500 mm. 
– Đặc điểm:  
+ Tủ có 4 tầng để đồ dạng phẳng 
+ Tủ có 4 cánh, 2 cánh bên trên và 2 cánh bên dưới, cánh tủ bằng 
kính trắng 
+ Chân hộp 30x30 mm 
+ Chân có bánh xe di chuyển 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa 

29 
Giá để bình nước 
+thực phẩm 

Giá  để bình nước + thực phẩm 4 tầng 4 đợt: 
+ Chất liệu Inox 304 
+ Kích thước: (Dài x Rộng x Cao): 1500 x 400 x 1500 mm 
+ Chân hộp 40×40 mm dày 1mm 
+ Khung hộp 20x40 mm dày 0.7 mm 
+ Nan và lan can hộp 10×20 mm dày 0.6mm 



+ Khoảng cách đan nan: 40 – 50 mm 
+ Chân có bánh xe di chuyển 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa 

30 
Giá nhận thực 
phẩm  

Giá nhận thực phẩm 4  tầng 4 đợt: 
- Chất liệu: Inox 304. 
- Kích thước: D1500xR500xC1500mm 
- Kích thước: (Dài x Rộng x Cao): 1500 x 500 x 1500 mm 
- Chân hộp 40×40 mm dày 1mm 
- Khung hộp 20x40 mm dày 0.7 mm 
- Nan và lan can hộp 10×20 mm dày 0.6mm 
- Khoảng cách đan nan: 40 – 50 mm 
- Chân có bánh xe di chuyển 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa 

30 
Giá để xoong nồi,  3 
tầng  

Giá để xoong nồi 3 tầng: 
- Chất liệu: Inox 304 
- Kích thước: (Dài x Rộng x Cao): 1700 x 500 x 1500 mm 
- Chân hộp 40×40 mm dày 1mm 
- Khung hộp 20x40 mm dày 0.7 mm 
- Nan và lan can hộp 10×20 mm dày 0.6mm 
- Khoảng cách đan nan: 80 mm 
- Chân có bánh xe di chuyển 
- Bên dưới có 2 khay hứng nước 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa 

31 Giá để bát khay ăn 

Giá để bát,khay ăn 4 tầng, 4 đợt:  
- Chất liệu: Inox 304 
- Kích thước: (Dài x Rộng x Cao): 1700 x 500 x 1500 mm 
- Chân hộp 40×40 mm dày 1mm 
- Khung hộp 20x40 mm dày 0.7 mm 
- Lan can hộp 10×20 mm dày 0.6mm 
- Nan dạng dát vỉ inox đặc, 2 tầng trên có rãnh nhô úp đĩa, các tầng 
bên dưới phẳng úp bát và khay ăn 
- Chân có bánh xe di chuyển 
- Bên dưới có 2 khay hứng nước 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa 

32 
Tủ để dao thớt 
sống và chín 

Tủ để dao thớt: 
- Chất liệu: Inox 304 
- Tủ chia 2 khoang, 2 ngăn có cánh kính 
- Kích thước: D1000xR500xC1000mm 
- Khung hộp inox 304: 30x30x1mm, nan cài inox 304: 
15x30x0.8mm.  
- Các mặt  mặt tủ bọc inox 304 dày 0,6mm, mặt trước cánh kính 
cường lực 
- Có máng hứng nước rút rời.   
- Chân có bánh xe di chuyển 



- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa 

33 
Xe đẩy phục vụ gia 
vị 2 tầng 

Xe đẩy phục vụ gia vị 2 tầng 
-Được thiết kế sản xuất bằng Inox SUS 304, dày 1mm 
-02 tầng mặt inox có đố inox chịu lực. 
-01 tay đẩy inox phi 25mm, Lan can 4 mặt inox vuông 10x20 mm 
-Khung xe hộp 30x30 mm 
-01 khay đựng dụng cụ tháo lắp được. Kích thước khay 400 x 200 x 
200 mm 
-04 bánh xe 100mm (02 bánh xoay và 02 bánh cố định)  
-Kết cấu kiểu dáng công nghiệp 
KT (tham khảo): 700x400x800 mm 

33 
Xe vận chuyển thực 
phẩm 1 tầng 

Xe vận chuyển thực phẩm: 
- Vật liệu: Inox 304, dày 1mm 
-Tên sản phẩm: Xe đẩy inox 1 tầng 
-Kiểu xe 4 bánh, 2 bánh cố định và 2 bánh quay có phanh hãm. Bánh 
xe phi 100 mm 
- Kích thước sản phẩm (tham khảo): 600 x 800 x 850 mm 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa 

34 Xe chia thức ăn  

Xe chia thức ăn  
Kích thước: 900 x 600 x 800/1100 mm 
Xe được chia làm 2 tầng 
+ Tầng trên dạng phẳng dày 1mm, có U tăng cứng chạy dọc mặt Lan 
can 12.7 mm 
+ Tầng dưới dạng đan nan, thanh giằng hộp 20x40x0.7 mm, đan nan 
10x20x0.6mm (A=50 mm)Chân và khung chính bằng hộp 30x30x1 
mm, tay nắm đẩy phi 25 mmXe có 2 khay nâng hạ di động dày 0.8 
mm, Kích thước khay 900x250 mm, lan can 12.7 mm. Được nâng hạ 
bằng thanh chống phi 16 mm.Xe có 4 bánh phi 100 mm, 2 bánh khóa 
Chất liệu: Inox 304 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa 

35 
Xe vận chuyển 
dạng tròn 

Xe vận chuyển dạng tròn: 
- Đường kính 620/1300mm 
- Vật liệu inox 304, có 2 tầng, có 4 bánh xe 100mm, 4 bánh có khoá. 

36 Máy xay thịt 

Máy xay thịt 
Điện áp: 220V/50Hz 
Công suất: 800w 
Năng suất: 20 -30 kg/ giờ 
Đầu đùn thịt: 6.0- 8.0mm 
Kích thước (tham khảo): 470x 320 x460 mm 
Trọng lượng (tham khảo): 20kg 
Chất liệu: Inox cao cấp 

37 
Máy thái rau củ 
quả 

Máy thái rau củ quả  
Điện áp:220V/50Hz 
Công suất:550W ∼ 3/4 HP 
Tốc độ quay: 300r.p.m 
Lưỡi dao: 6 Lưỡi (thái lát, hạt lựu, sợi tròn, sợi vuông…) 



Kích thước (tham khảo): 500x 250x 460 mm 
Chất liệu chính: Hợp kim nhôm, Inox 

38 Máy xay sinh tố 

Máy xay sinh tố 
Công suất 1200W 
Điện áp: 230V - 50Hz. 
Dung tích: Cối lớn 2 lít với dung tích chứa tối ưu 1,5 lít 
Chất liệu cối: Thủy tinh 
Vòng quay mỗi phút (RPM): 21000 
Độ ồn: Lc = 86dB(A) 

39 
Máy vắt nước cam 
(cỡ lớn) 

Máy vắt nước cam (cỡ lớn) 
Tự động vắt bằng cách cho trái cây vào núm vắt và nhấn nhẹ 
Nhờ nhựa không chứa BPA, trái cây được đảm bảo lành mạnh, an 
toàn  
Dễ dàng làm sạch nhờ các bộ phận chống thấm bằng máy rửa chén 
Dung tích: 1 Lít 
Điện áp: 220V – 240V 
Kích thước tham khảo (LxWxH) cm (tham khảo): 21,2 x 21,2 x 40,4  

40 
Máy ép nước hoa 
quả (cỡ lớn) 

Máy ép nước hoa quả (cỡ lớn)  
Điện áp: AC 220V-240V / 50Hz-60Hz 
- Công suất: 400W 
- Tốc độ: 40 vòng/phút (RPM) 
- Dây cắm dài: 1,4 m 
- Dung tích chứa của Bowl: 500ml 
- Kích thước miệng ống: 8cm x 8cm  
- Chất liệu: Ultem, Tritan, ABS, PC, SAN 
- Sử dụng máy liên tục: dưới 60 phút 
- Dung tích: Motor giảm tốc cực khỏe có thể ép liên tục. 

41 Máy đánh bột 

Máy đánh bột 
Điện áp: 220V - 240V/50Hz/1P 
Công suất: 1100 W 
Công suất bột thành phẩm: 5 Kg  
Dung tích: 20 lít 

42 Thùng rác di động 

Thùng rác di động 
- Kích thước: (tham khảo) D450x600mm  
- Vật liệu inox 201 dày 1mm 
- Có bánh xe di chuyển phi 75 mm 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa 

43 Thùng gạo 

Thùng đựng gạo: 
- Bằng inox xước tấm 304 dày 1mm 
- Khung hộp inox 304 - 30x30x1.0mm 
- Thùng có nắp đậy dạng kéo, chia 3 ngăn, dưới đáy mỗi ngăn có lỗ 
xả gạo, đáy thùng dốc về phía lỗ xả dảm bảo lấy gạo dễ dàng, đế có 
bánh xe để di chuyển phi 100 mm 
- Kích thước (tham khảo): R1200 x S750X C800mm 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa 
- Có thể đựng 250kg gạo 

44 Nồi cháo 80 lít 
Nồi nấu cháo bằng điện: 
Điện áp: 220v/380V 



Công suất: 6 - 8KW 
Chất liệu: inox Inox 304 
Độ dày inox: 0,8- 1,2 mm 
Cách nhiệt: Bông thủy tinh dày 3cm 
Chân có bánh xe dịch chuyển 
Nấu cháo nhanh chóng hiệu quả 
Thiết kế thông minh linh hoạt 
Chất liệu an toàn, hợp vệ sinh 
Sử dụng chất liệu Inox 304 cao cấp chống han gỉ, an toàn thực phẩm 
và vệ sinh dễ dàng. 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa 

45 Cân đồng hồ 60Kg 

- Vỏ hộp cân:   
Vỏ hộp cân được dập định hình từ Tole tấm mild-steel, được áo phủ 
bằng công nghệ sơn tĩnh điện sơn sử dụng là loại đặc biệt chịu được 
môi trường bên ngoài. 
- Mặt số cân:  Vạch chia và số hiển thị được in bằng kỹ thuật cao, rõ 
nét. Các vạch hiển thị được phân chia rõ ràng,  tiện lợi cho người sử 
dụng khi đọc kết quả đo lường. 
- Mặt kính:  Bằng nhựa PC trong suốt 
- Đĩa cân:  Đĩa Inox tròn 
- Lò xo cân:  Lò xo được làm bằng thép Carbon tiêu chuẩn, được 
nhiệt luyện đảm bào tính đàn hồi, áo phủ chống gỉ bằng công nghệ 
mạ Nikel hoặc nhuộm đen. 
- Chốt giữ khung:  Tất cả chốt giữ khung được làm bằng thép không 
gỉ. 
- Các chi tiết khác:  Toàn bộ các chi tiết khác bên trong cân đều được 
chế tạo từ Tole tấm mild-steel, áo phủ chống gỉ bằng công nghệ mạ 
kẽm. 
- Thông số kỹ thuật:   
+ Phạm vi đo:  2 kg – 60 kg  
+ Giá trị độ chia:  200 g  
+ Cấp chính xác:   IIII  
+ Sai số tối đa:  ± 300 g  
+ Sai số tối thiểu:  ± 100 g 
+ Ðường kính mặt số:  10 inches Kích thước sản phẩm LxWxH 
(tham khảo): 365x290 x360 mm 

46 Cân đồng hồ 5Kg 

Cân đồng hồ 5Kg 
Phạm vi đo 200g – 5kg 
Giá trị độ chia 20g 
Sai số tối thiểu:  ±10g – tối đa:  ±30g 
Chất liệu Vỏ sắt sơn tĩnh điện 
Dĩa Inox tròn øt 208 mm, ød 150 mm, h=38 mm 
Mặt kính nhựa PC trong suốt 
Mặt số nhựa nhựa ABS:  in lụa,  đường kính ngoài ø 133,5 mm, 
đường kính vùng in ø 124 mm, chiều cao h= 10,4 mm, độ dày nhựa e 
= 1,4 mm 
Vòng chia kín 
Tất cả chốt giữ khung được làm bằng thép không gỉ 

47 Cân điện tử 60Kg 
Cân điện tử 60Kg 
Cân điện tử 60 thiết kế đầu cân bằng inox bền bỉ, chống gỉ sét, có thể 



gập gọn dễ dàng 
Loadcell bọc chống nước đảm bảo an toàn 
Màn hình: LED/LCD rõ nét giúp người dùng quan sát dễ dàng, chính 
xác 
Nắp chống bụi cho cảm biến tải trọng 
Cân có chức năng tính giá, ghi nhớ, trừ bì, về 0, cộng dồn như chức 
năng của cân điện tử tính tiền 
Cân tối đa: 60kg phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau 
Nguồn điện: DC/AC phù hợp với mọi vị trí sử dụng 
Kích thước(tham khảo): 30cm x 24cm 
Bàn phím Tiếng Việt dễ sử dụng 

48 
Cân gia vị (cân tiểu 
ly) 

Cân gia vị (cân tiểu ly) 
Giới hạn cân tối đa = 5kg, tối thiểu = 0,1g 
Bước nhảy (độ chia) d = 0,1g 
Đơn vị cân g, oz, ct, gn … 
Nguồn 2 pin AAA 
Chức năng tự cân bằng, trừ bì, đếm số lượng 
Kích thước đĩa cân (tham khảo):  14.5 x 14.5 cm 
Kích thước cân (tham khảo): dài x rộng x dày (22 X 17 X 3.5cm ) 
Nguồn điện sử dụng:  2 Pin AAA. 

49 
Tủ lạnh dung tích 
230 lít ( để mẫu 
thực phẩm) 

Tủ lạnh dung tích 230 lít ( để mẫu thực phẩm) 
Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cánh 
Dung tích sử dụng: 234 lít - 2 - 3 người 
Dung tích tổng: 260 lít 
Dung tích ngăn đá: 75 lít 
Dung tích ngăn lạnh: 159 lít 
Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN: ~ 0.94 kW/ngày 
Công nghệ tiết kiệm điện: Cảm biến thông minh Econavi Inverter 
(tham khảo) 
Công nghệ làm lạnh: Làm lạnh vòng cung Panorama (tham khảo) 
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi: Công nghệ diệt khuẩn Blue Ag+ 
với tinh thể bạc Ag+ và ánh sáng xanh (tham khảo) 
Công nghệ bảo quản thực phẩm: Ngăn rau củ Fresh Safe(tham khảo) 
Tiện ích: Khay thực phẩm Tanto tránh rơi thực phẩm ra ngoài 
Chất liệu cửa tủ lạnh: Thép bạc 
Chất liệu khay ngăn lạnh: Kính chịu lực 
Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh: Ống dẫn gas bằng Đồng. Chất liệu 
dàn lạnh bằng Nhôm 
Kích thước tủ lạnh (tham khảo)Cao 144.9 cm - Rộng 60 cm - Sâu 
59.2 cm 

50 Đồng hồ treo tường 

Chất liệu: Nhựa PVC 
Màu sắc: Vân gỗ 
Loại máy: máy kim giật hoặc kim trôi 
Mặt số: số in chìm 
Kích thước (tham khảo): 35*35cm 

51 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

II DỤNG CỤ BẾP 



52 
Thìa ăn trẻ Inox 
cán ngắn 

Thìa ăn trẻ Inox cán ngắn 

53 
Bát Inox D10cm 
(Đ/Kính vành 
10cm) 

Bát Inox D100 ( Đ/Kinh vành 10 cm ) 

54 
Bát to D24cm 
(Đ/Kính vành 
24cm) 

Bát to D240 ( Đ/Kính vành 24cm ) 

55 Khay để đồ inox  

Khay được làm từ chất liệu inox 304 dày 1mm, cao cấp, bền đẹp 
không từ tính, khay được thiết kế gọn nhẹ tinh tế đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm, khay được xử lí kháng khuẩn bảo vệ hệ tiêu hóa. Kt 
50x35x5cm 

56 Khay ăn inox  

Khay được làm từ chất liệu inox 304 cao cấp, bền đẹp không từ tính, 
khay được thiết kế gọn nhẹ tinh tế đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm, khay được xử lí kháng khuẩn bảo vệ hệ tiêu hóa 
 Khay có nắp đậy bằng nhựa kín, không bị thức ăn sánh ra ngoài, 
chống sự xâm nhập của côn trùng. 
- Kích thước: 28x22x5cm 

57 
Khay inox để rau 
có nắp  

Khay được làm từ chất liệu inox 304 cao cấp, bền đẹp không từ tính, 
khay được thiết kế gọn nhẹ tinh tế đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm, khay được xử lí kháng khuẩn bảo vệ hệ tiêu hóa. Khay có nắp 
đậy bằng inox, không bị thức ăn sánh ra ngoài, chống sự xâm nhập 
của côn trùng. 
- Kích thước:  32.5cm x 26.5cm x 20cm 

58 Nồi  Inox 50L cao 

Inox 304, đáy nồi bắt từ.  Đường kính Ø40 x cao 40.  
Đáy dày ~5mm với 5 lớp: gồm 2 lớp inox - 2 lớp nhôm và 1 lớp hợp 
kim có từ tính. 
Thành nồi dày 1mm, thành nồi và đáy nồi liền một khối. 

59 Nồi  Inox 50L thấp 

Inox 304, đáy nồi bắt từ. Đường kính Ø50x cao 26. 
Đáy dày ~5mm với 5 lớp: gồm 2 lớp inox - 2 lớp nhôm và 1 lớp hợp 
kim có từ tính. 
Thành nồi dày 1mm, thành nồi và đáy nồi liền một khối. 

60 Nồi Inox 100L 

Inox 304, đáy nồi bắt từ. Đường kính Ø50x cao 50.  
Đáy dày ~5mm với 5 lớp: gồm 2 lớp inox - 2 lớp nhôm và 1 lớp hợp 
kim có từ tính. 
Thành nồi dày 1mm, thành nồi và đáy nồi liền một khối. 

61 
Nồi  Inox 20L đựng 
canh 

Nồi Inox 20L Inox 304. Đường kính Ø30 x cao 30.  
Đáy dày ~5mm với 5 lớp: gồm 2 lớp inox - 2 lớp nhôm và 1 lớp hợp 
kim có từ tính. 
Thành nồi dày 1mm, thành nồi và đáy nồi liền một khối. 

62 
Nồi  Inox 20L đựng 
cơm 

Nồi Inox 20L Inox 304.  
Đường kính Ø30 x cao 30. Đáy dày ~5mm với 5 lớp: gồm 2 lớp inox 
- 2 lớp nhôm và 1 lớp hợp kim có từ tính. 
Thành nồi dày 1mm, thành nồi và đáy nồi liền một khối. 

63 
Nồi  Inox 20L đựng 
thức ăn 

Nồi Inox 20L Inox 304. Đường kính Ø30 x cao 30.  
Đáy dày ~5mm với 5 lớp: gồm 2 lớp inox - 2 lớp nhôm và 1 lớp hợp 
kim có từ tính. 
Thành nồi dày 1mm, thành nồi và đáy nồi liền một khối. 

64 
Chảo chiên, rán 
D50cm  

Chất liệu: inox SUS430, độ dày 1.8mm 
Đường kính: 50cm, sâu lòng 16cm, đáy chảo bắt từ 
Dùng để xào, chiên, rán nấu. 



65 
Chảo đáy bằng 
chống dính D36cm 

Chảo đáy bằng chống dính D36cm.Chảo dùng được cho bếp từ. 

66 Ấm inox  

Thiết kế tay cầm của ấm được bọc nhựa cách nhiệt màu đen, đầu vòi 
nước có còi báo khi nước sôi. 
Được thiết kế đặc biệt giúp tối ưu, phân phối đều nhiệt  
Sử dụng được với nhiều loại bếp như bếp gas, bếp từ, bếp điện… và 
các loại bếp khác. 
Chất liệu: Inox cao cấp 
Dung tích: 5L 
Chất liệu inox sáng bóng và an toàn khi sử dụng 

67 Dao chặt Dao chặt thép 
68 Dao thái Dao thái thép 
69 Dao gọt hoa quả Dao gọt hoa quả Inox 
70 Nạo rau củ Nạo vỏ inox 
71 Nạo hoa quả Nạo vỏ inox 
72 Thớt chặt D45cm Thớt nghiến siêu bền D44cm, dày 6cm,có đai, quai xách inox 

73 
Thớt thái D35cm 
dày 3cm 

Thớt nghiến siêu bền D34cm, dày 6cm,có đai, quai xách inox 

74 
Muôi nấu to cán 
dài D16cm  inox 

Muôi nấu to cán dài D16cm  inox 

75 
Muôi thủng D16cm  
inox 

Muôi thủng D16cm  inox 

76 
Xẻng nấu cán dài 
inox 

Xẻng nấu cán dài inox 

77 Vợt Inox D16cm Vợt Inox D16cm 
78 Lọc dầu ăn Lọc dầu ăn 
79 Rá vo gạo D56cm Rá Inox vo gạo D56cm 

80 
Rổ inox lỗ to 
D56cm 

Rổ inox lỗ to D56cm 

81 
Rổ inox lỗ nhỏ 
D56cm 

Rổ inox lỗ nhỏ D56cm 

82 
Chậu inox to 
D56cm 

Chậu inox to D56cm 

83 
Chậu inox nhỏ 
D42cm 

Chậu inox nhỏ D42cm 

84 Muôi Inox D6,5cm Muôi Inox múc canh các nhóm D6,5cm 
85 Muôi Inox  Muôi Inox múc cơm ở các nhóm 
B PHÒNG GIẶT  

1 Máy giặt + sấy 

Máy giặt + sấy 
Khối lượng giặt: 15kg. Khối lượng sấy: 8kg. 
Động cơ dẫn động: Động cơ truyền động trực tiếp. 
Tính năng: Tự động định lượng EZDispense™, TurboWash™360, 
Steam™, AI Wash™, AI Direct Drive™ 
Chất liệu vỏ máy: Kim loại sơn tĩnh điện. 
Chất liệu nắp máy: Kính chịu lực. 
Chất liệu lồng giặt: Thép không gỉ. 
Vệ sinh lồng giặt: Có. 
Nguồn điện áp: 220V/50Hz. 
Kích thước (tham khảo): Cao 95 cm - Ngang 65 cm - Sâu 64.5 cm 

2 Tủ hấp khăn  
Tủ hấp khăn  
Kích thước (dài x rộng x cao): 710x600x1450 



Điện áp: 220V/50Hz – 380V/60Hz 
Công suất: 6 Kw đến 10Kw 
Số khay: 8 Khay 
Dạng khay: Khay phẳng/ khay lỗ 
Kích thước khay: 400x 600X 50mm 
Chất liệu chính: Inox 201 (hoặc Inox 304) 
Nhiên liệu:  Điện 
Nhiệt độ: 50 – 100 độ C 

3 
Chậu rửa đơn hố 
lớn 

Chậu rửa đơn hố lớn 
– Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 1000 x 750 x 800/900 
mm. 
Kích thước hố chậu: (Dài x Rộng x Sâu): 800 x 500 x 280 mm 
– Đặc điểm:  
+ Mặt chậu và hố chậu dùng inox 304 tấm dày 1 mm, được cắt bằng 
máy CNC, tạo hình bằng máy chấn tôn thuỷ lực, đường nét sắc sảo, 
chắc chắn. 
+ Chân hộp 40×40 mm dày 1mm, thanh giằng hộp 20×40 mm. Chân 
có tăng chỉnh chiều cao 
+ Có 1 hố chậu, 1 bộ xi phông thoát nước (Không kèm ống dẫn) 
+ Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar 
bảo vệ chống oxi hóa- Chậu đã kèm 1 vòi nước lạnh 

4 Tủ để đồ giặt là  

Tủ để đồ giặt là:  
+ Chất liệu Inox 304 
– Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 1500X500X1500 mm. 
– Đặc điểm:  
+ Tủ có 4 tầng để đồ dạng phẳng 
+ Tủ có 4 cánh, 2 cánh bên trên và 2 cánh bên dưới, cánh tủ bằng 
kính trắng 
+ Chân bánh xe phi 100 mm 
+ Chân hộp 30x30 mm 
- Được cắt gấp bằng máy thủy lực. Các mối hàn được thực hiện bằng 
công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô 
xi hóa 

5 
Giá phơi đồ di 
động 

Giá phơi đồ di động:  
 Thiết kế gồm 2 thanh phơi cao thấp khác nhau, có thể phơi được ở 
cả 2 đầu giàn. 
Khung inox hộp 25x25(mm), thanh phơi phi 19 có zic zắc tăng cứng 
và chống xô dạt quần áo. Bạn có thể mắc quần áo vào các zic zắc 
hoặc mắc trực tiếp lên thanh phơi đều được. 
Kích thước: Dài 1m, rộng chân 60cm, cao 1.4cm. 
Phụ kiện kèm theo giàn phơi bao gồm: chân đế cao su, bộ bu lông ốc 
vít bằng inox. 
- Vật liệu inox 304, có 2 tầng phơi, bánh xe bằng cao su nhựa, có thể 
di chuyển dễ dàng. 

6 Giá phơi khăn mặt 

Giá phơi khăn mặt: 
KT:1000 x 450 x 1100 mm 
Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox 304 không nhiễm từ. Giá được chia 
làm 04 tầng phơi khăn, trong đó 04 tầng dưới phơi 02 mặt được làm 
bằng inox F12 và F16, với tổng số dây phơi là 09 Chiếc. Chân và trụ 
của giá được làm bằng inox hộp vuông 20x20 và 25 x 25. Trên đỉnh 
02 thanh trụ là 02 quả bóng inox F30. Hai bên giá tạo hình trái tim từ 
inox ống F12. Chân có bánh xe F50 giúp di chuyển dễ dàng. Phơi 



được khoảng 40 khăn không chồng lên nhau, đảm bảo chắc chắn, an 
toàn Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí 
argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa. 

7 Rổ nhựa để đồ giặt  
Giá phơi đồ di động:  
-Chất liệu nhựa pp 100% nguyên chất 

8 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 110x300 mm 
- Vật liệu: Inox tấm 304, mica trong 
- Chữ và họa tiết trên tấm Inox được gia công bằng phương pháp 
Inox ăn mòn, mực sơn nội dung cao cấp không bị bay màu. Tấm 
Inox sau khi gia công xong sẽ được gắn chặt vào tấm mica bằng loại 
keo chuyên dụng đảm bảo bền bỉ, chắc chắn. 

IV PHÒNG NGHỈ NHÂN VIÊN BẾP 

1 Bàn họp nhỏ 

Bàn họp: 
 Khung bàn làm bằng thép hộp 25x50 dày 1.2mm sơn tĩnh điện màu 
trắng hoặc màu đen. 
- Mặt bàn và chắn bàn sử dụng gỗ MFC 
- Kích thước: Dài 2400 x Rộng 1200 x Cao 750 mm  
Phụ kiện bản lề, cam, liên kết đồng bộ. 

2 Ghế gập 

Ghế gập:  
- Kích thước: R480xS515xC890 mm 
- Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc 
PVC. 
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng. 

3 Tủ đựng đồ 

Tủ để đồ:  
- Kích thước: 1000x500x1830mm.  
- Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, có 1 khối gồm 2 khoang, mỗi khoang 
có 2 đợt di động, có thêm 1 suốt treo áo, tủ có 2 cánh sắt mở, 2 tay 
nắm nhựa liền khóa. 

4 Móc treo quần áo 

Móc treo quần áo: 
- Bằng Inox 304, Cấu tạo gồm 1 thanh ngang và nhiều chấu chia sẵn 
(5 chấu, 6 chấu, 7 chấu..), người dùng chỉ cần mắc quần áo lên mà 
không cần sử dụng thêm móc phụ.  

5 
Cây nước nóng 
lạnh  

Cây nước nóng lạnh 
Điện áp/tần số sử dụng: AV 220V/50Hz 
Block QD-28h: Môi chất lạnh R134a 
Công suất lạnh: 100W 
Giàn nóng: Dạng Lưới 
Bình chứa nước lạnh: Dung tích 2L/h, bình Inox 304 
Nhiệt độ làm lạnh: 2 – 10 độ C 
Điều khiển nhiệt độ Số lạnh (thermostat) 
Công suất nóng: 500W 
Bình chứa nước nóng: Dùng tích 5L/h, bình Inox 304 
Nhiệt độ làm nóng: 85 ~ 95 độ C 
Thiết bị đun nóng trực tiếp: Trực tiếp 
Điều khiển nhiệt độ: Zole lưỡng kim 
Công cụ bảo vệ quá nhiệt: Zole lưỡng kim 
Khoang chứa:  Khoang lạnh 
Kích thước ngoài (tham khảo) 375 x 415 x 1080 mm 

6 Đồng hồ treo tường 
Đồng hồ treo tường 
Chất liệu: Nhựa PVC 
Màu sắc: Vân gỗ 



Loại máy: máy kim giật hoặc kim trôi 
Mặt số: số in chìm 
Kích thước (tham khảo): 35*35cm 

7 Thùng rác 
Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền 
cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 
x 44 cm 

8 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

9 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng: 
Rèm cầu vồng: 
- Kích thước: R2400xC1900 mm,R1300xC1900mm, 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao 

10 
Cốc uống nước + 
khay inox  

Cốc uống nước + khay inox  
Bộ sản phầm gồm 1 khay inox và 6 cốc thủy tinh Khay để úp ly tách 
bằng inox cỡ lớn 26 x 35cm, bộ khay gồm 1 khay có lỗ thoát nước 
phía trên và một khay hứng nước phía dưới. 
Chất liệu: inox sáng bóng 
Kích thước: cỡ lớn 26 x 35cm 
 6 cốc thủy tinh trong suốt dung tích 225ml 
Đường kính miệng cốc (tham khảo): 79,5 mm 
Chiều cao (tham khảo): 82,3 mm 

C PHÒNG TẠO HÌNH 

1 Bàn giáo viên 

Bàn giáo viên:  
- Kích thước: R1200xS600xC750 mm 
- Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm 
sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có 
ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an 
toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn 
làm bằng gỗ dày 18mm. 

2 Ghế gập 

Ghế gập:  
- Kích thước: R460xS515xC890 mm 
- Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc 
PVC. 
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng. 

3 
Bộ máy tính để bàn 
giáo viên + phụ kiện 
chuột, bàn phím  

Máy tính để bàn 
Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) 
Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz 
Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb 
Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset 
, giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 
06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. 
Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 
Card âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition Audio 
Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit Lan 
Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ  nguồn 550W. 



Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các 
thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt 
độ của các thành  phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C 
Màn hình 21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., 
cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm 
theo. 
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy 
vi tính 
Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ 
cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) 
- Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit 
- Bảo hành 24 tháng 

4 
Tủ để cây ấm lạnh 
có giá để cốc 

Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc:  
- Kích thước tủ:  R1100xS400xC1200mm 
- Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, cong 
vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 
khoang, 1 khoang để cây ấm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn 
trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, 
sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới 
có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm 
(móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép 
tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

5 
Cây nước ấm lạnh ( 
âm bình ) 

Cây nước ấm lạnh (âm bình) 
Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W 
- Công suất lạnh: 90W.  Công suất làm nóng: 5L/h 
- Nhiệt độ nóng: ~450C. Công suất làm lạnh: 2L/h 
- Nhiệt độ lạnh: ~100C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. 
Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết 
nước: có 

6 Cốc uống nước 

Cốc uống nước: 
- Kích thước:  70mm 
- Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn 
vệ sinh khi sử dụng. 

7 Giá để đồ vẽ  

Giá để đồ vẽ:    
- Kích thước: D1200xS300xC750mm. 
- Giá được thiết kế  thông 2 mặt, chia làm 3 tầng,có gờ xung quanh  
để dụng cụ và mầu  vẽ.Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 
18mm.Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong 
vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ 
tự nhiên, sơn PU bóng 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển,thay đổi,sắp xếp đồ trong phòng.  

8 
Giá để đồ chơi đa 
năng:  

Giá để đồ chơi đa năng 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
-  Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh,đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  



9 
Kệ thấp để đồ cho 
trẻ  

Kệ thấp để đồ:   
- Kích thước: D1200xS300xC350mm. 
- Kệ  được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt,có 1 tầng. Kệ chia 
là 2 khoang. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã 
qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính 
thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Kệ để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU 
bóng 
- Kệ thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

10 
Tủ trưng bày tác 
phẩm nghệ thuật 

Tủ trưng bày tác phẩm nghệ thuật 
- Tủ gỗ cánh kính được làm từ gỗ cao su AA dày 18mm, đã qua tấm 
sấy, chống mối mọt, cong vênh. Cánh gỗ mở kết hợp với mica trong 
suốt dày 5mm. 
Kích thước: D1000xR300xC1500 mm  

11 
Giá trưng bày tác 
phẩm nghệ thuật 

Giá trưng bày tác phẩm nghệ thuật: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
-  Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

12 Tủ chậu rửa tay  

Tủ chậu rửa tay:  
- Kích thước: D800xS400xC550mm. 
- Khung tủ để gỗ nhựa, cánh tủ là  gỗ cao su loại AA 18mm đã qua 
xử lý chống mối mọt, ẩm mốc, cong vênh. Mặt ốp đá tự nhiên. Các 
góc cạnh gia công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử 
dụng. Tủ có 1 bồn rửa inox 304 dày 1mm, kt 300x600x150 + 2 vòi 
rửa inox cho trẻ. 

13 
Băng ghế để trẻ 
thay giầy dép 

Ghế băng trẻ ngồi cởi và đi giày dép 
- Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) 
- Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 
gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để sách.Chất liệu 
khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm.Gỗ đã qua xử lý chống 
ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp 
của sản phẩm. Khung ghế để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 

14 Giá để giày dép 

Giá để giày dép: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài 
có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm.Trên các đợt bố trí các thanh gỗ 
R50xS18xD300mm chia ngăn để giầy, dép. Chất liệu giá bằng gỗ 
cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá 
để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

15 
Bàn cho trẻ (bàn 
chữ nhật ) 

Bàn cho trẻ: 
- KT: D900 x R500 x C520(mm). 
- Mặt bàn bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, 
cong vênh, dày 18mm, sơn phủ PU bóng. Chân bàn bằng thép ống Φ 



22 sơn tĩnh điện, có núm bọc bằng cao su, có thể gấp lại dễ dàng, 
đảm bảo chắc chắn, an toàn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm 
bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

16 Bàn bán nguyệt 

Bàn cho trẻ chơi  (Bàn osin) bán nguyệt: 
- Kích thước: mặt bàn bán nguyệt bán kính R400 x cao 250 mm 
- Vật liệu: Bằng gỗ cao su AA, mặt bàn dày 18 mm, đã qua xử lý 
chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, được sơn phủ PU bóng 
đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Sản phẩm được tạo 
hình bán nguyệt,,các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an 
toàn và thẩm mỹ.   

17 
Bàn ô sin hình 
vuông 

Bàn Ô sin hình vuông 
Kích thước: 800 x 800 x 250 mm 
Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua 
xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao 
cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình vuông, 
các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.  

18 Ghế cho trẻ 

Ghế nhựa cho trẻ mẫu giáo lớn:  
- Kích thước: D380xR340xC550mm. 
- Chiều cao mặt ghế 30cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4 
chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể chồng lên 
nhau. 

19 Ghế cho giáo viên 

Ghế nhựa cho giáo viên:  
- Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa 
ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. 
- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối- Với thiết kế đặc 
biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể để 
chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và không tốn diện tích. 

20 Giá Vẽ cho trẻ  

Giá Vẽ cho trẻ  
Giá vẽ sử dụng được cả 2 mặt:  
1 mặt bảng đen viết phấn. 1 mặt bảng trắng viết bút dạ. 2 mặt của giá 
vẽ có 2 kẹp trình ký để kẹp ảnh, giấy vẽ,... 
Giá vẽ có 2 khay đựng đồ tách biệt,rộng rãi giúp bé đựng được nhiều 
đồ hơn. Hai bé có thể cùng sử dụng tạo sự gắn kết  
Giá vẽ đa năng 2 mặt gấp gọn lại sau khi sử dụng giúp tiết kiệm 
không gian, có thể mang đi bất kỳ đâu bạn muốn. 
Giá vẽ cao 80cm, khổ giấy a3 

21 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng:   
- Kích thước: R2400xC1900 mm,R1300xC1900mm, 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất 
cao, 

22 Đồng hồ treo tường 

Đồng hồ:  
- Kích thước (tham khảo): 350x350 mm 
- Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa 
tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú. 

23 Thùng rác 
Thùng rác:  
Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng 
chống lão hóa tốt.Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm 



24 
Bộ mic trợ giảng 
không dây 

Bộ mic trợ giảng không dây:                                     
Công suất loa phát (với mic): RMS 15W 
Công suất cực đại tối đa: PMPO 30W 
Thời gian sạc: 6 giờ 
Thời lượng pin (mic): ~4 giờ 
Thời lượng pin máy: ~8 giờ 
Kích thước thân máy: 13,5 (cao) x 11 (rộng) x 3,7 (dày)Cổng sạc: 
DC5V/1A 
Hỗ trợ kết nối: USB 2.0 / Bluetooth 5.0 / TF Card tối đa 32G / Aux 
3.5 line in. 
Hỗ trợ chức năng:  USB, Ghi âm, FM, Thẻ nhớ, Bluetooth 5.0 
Phụ kiện đi kèm: 1 Micro ko dây, kẹp đế,  dây sạc,  dây 3.5mm, dây 
đeo 

25 Loa vi tính 

Loa vi tính 
- Công suất 38W, 
- Số lượng kênh : 2,1 kênh 
- Kết nối không dây: Bluetooth 4.0 
- Kết nối khác: Đầu AUX IN; Thẻ nhớ SD; USB 
- Phím điều khiển: Chỉnh Bass; Phát/dừng chơi nhạc; Tăng/giảm âm 
lượng 
- Gồm 1 loa trầm và 2 loa vệ tinh 

26 
Tivi 55" treo tường 

+ giá treo+ phụ 
kiện kết nối  

Công nghệ hình ảnh: HDR (High Dynamic Range), HDR 10+, 
Quantum Processor 4K, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, 
Supreme UHD Dimming, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 120Hz 
Bảo hành: 2 năm 
Loại Tivi: Smart Tivi 
Kích thước màn hình: 55" 
Công nghệ màn hình: QLED 
Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160 Pixel) 
Bluetooth: CóWifi: Có 
Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV 
Các ứng dụng sẵn cóYouTube, Netflix, Galaxy Play (Fim+), Clip 
TV, FPT Play, MyTV, POPS Kids, VieON, MP3 Zing, Spotify, 
Trình duyệt web 
Điều khiển tivi bằng điện thoại: SmartThings 
Công nghệ âm thanh: Object Tracking Sound, Q-Symphony, 
Adaptive Sound, 360 Audio 
Tổng công suất loa: 20W 
Kích thước có chân, đặt bàn (tham khảo): 
+ Ngang 123.29 cm - Cao 77.83 cm - Dày 24.65 cm 
+ Khối lượng có chân  (tham khảo): 18.4 kg 

27 Bảng từ đa năng 

Bảng từ đa năng 
Bảng từ xanh viết bằng phấn dễ dàng, khả năng bám phấn tốt, ít bụi 
Bảng có chân di dộng giúp dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi 
khác 
Mặ bảng có từ tính, có thể đính tài liệu, thông báo, biểu đồ bằng nam 
châm 
Bảng có khả năng chống lóa tốt, đảm bảo nhìn rõ chữ dù ngồi xa hay 
nhìn nghiêng,  
Kt bảng: 800x1200mm 

28 Biển tên phòng 
Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 



- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

II PHÒNG ÂM NHẠC + MÚA  
1 THIẾT BỊ   

1 Bàn giáo viên 

Bàn giáo viên:  
- Kích thước: R1200xS600xC750 mm 
- Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm 
sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có 
ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo  
+ 1 cánh tủ có khóa an toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; 
ngăn bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm. 

2 Ghế gập 

Ghế gập:  
- Kích thước: R460xS515xC890 mm 
- Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc 
PVC. 
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng. 

3 

Bộ máy tính để bàn 
giáo viên + phụ 
kiện chuột, bàn 

phím  

Máy tính để bàn 
Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) 
Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz 
Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb 
Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset 
, giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 
06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. 
Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 
Card âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition Audio 
Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit Lan 
Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ  nguồn 550W. 
Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các 
thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt 
độ của các thành  phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C 
Màn hình 21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., 
cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm 
theo. 
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy 
vi tính 
Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ 
cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) 
- Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit 
- Bảo hành 24 tháng 

4 
Tủ trang phục biểu 
diễn  

Tủ đựng trang phục múa 
KT tủ:  1200 mm x 500 mmx 1500 mm 
Vật liệu: Bằng gỗ cao su loại 1 (AA) dày 18mm, lưng tủ dày 10mm, 
không mắt đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong 
vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm.Tủ có cánh gỗ kết 
hợp với mica dày 5mm, có suốt inox treo trang phục,  

5 
Tủ để cây ấm lạnh 
có giá để cốc 

Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc: 
- Kích thước tủ: R1100xS400xC1200mm 
- Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, cong 
vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 
khoang, 1 khoang để cây ấm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn 
trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, 



sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới 
có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm 
(móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép 
tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

6 
Cây nước ấm lạnh ( 
âm bình ) 

Cây nước ấm lạnh (âm bình) 
Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W 
- Công suất lạnh: 90W.  Công suất làm nóng: 5L/h 
- Nhiệt độ nóng: ~450C. Công suất làm lạnh: 2L/h 
- Nhiệt độ lạnh: ~100C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. 
Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết 
nước: có 

7 Cốc uống nước 

Cốc uống nước: 
- Kích thước:  70mm 
- Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn 
vệ sinh khi sử dụng. 

8 
Giá để đồ chơi đa 
năng:  

Giá để đồ chơi đa năng 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

9 
Băng ghế để trẻ 
thay giầy dép 

Ghế băng trẻ ngồi cởi và đi giày dép 
- Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) 
- Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 
gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ.Chất liệu 
khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm.Gỗ đã qua xử lý chống 
ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp 
của sản phẩm. Khung ghế để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 

10 Giá để giầy dép 

Giá để giày dép: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài 
có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm. Trên các đợt bố trí các thanh 
gỗ R50xS18xD300mm chia ngăn để giầy, dép. Chất liệu giá bằng gỗ 
cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá 
để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

11 Bàn lục giác  

Chất liệu sử dụng: Gỗ cao su tự nhiên tiêu chuẩn AA dày 18mm xử 
lý và hoàn thiện chống thấm nước. Chân sắt Oval 30x60mm loại dày 
1.2mm sơn tĩnh điện 
Màu sắc: Gỗ sơn màu tự nhiên. Chân sắt sơn tĩnh điện trắng hoặc 
đen 
Kích thước phủ bì (DxR): 100x866x52(cm) 
Phụ kiện: Chân có tán nhựa điều chỉnh chiều chiều cao. 

12 Ghế cho trẻ 
Ghế nhựa cho trẻ mẫu giáo lớn:  
- Kích thước: D380xR340xC550mm. 
- Chiều cao mặt ghế 30cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4 



chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể chồng lên 
nhau. 

13 Ghế cho giáo viên 

Ghế nhựa cho giáo viên:  
- Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa 
ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. 
- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối 
- Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế 
vững chắc có thể để chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và 
không tốn diện tích. 

14 Gương ốp tường 

Gương ốp tường: 
- Kích thước: R11700xC2000mm 
- Gương tấm khổ lớn mài vát cạnh, dày 5 mm, bắt cố định vào tường 
bằng keo công nghiệp kết hợp với kẹp, vít chuyên dụng, xung quanh 
hệ gương được nẹp sập nhôm trắng sứ nhằm tăng độ liên kết và tạo 
thẩm mỹ. 

15 Tay vịn gỗ 
Tay vịn gỗ: 
- Tay vịn làm bằng gỗ D38, cách sàn 600mm, làm chân đỡ tay vịn, 
chân làm bằng inox D38, vít chặt xuống sàn. 

16 Loa hộp 

Công suất định mức: 60 W 
Công suất tối đa: 180W 
Trở kháng: 8Ohms 
Độ nhạy: 92 dB (1W, 1m) 
Đáp tuyến tần số: 65Hz~20KHz 
Tần số cắt: 2.5KHz 
Củ loa bass: 204mm 
Củ loa treble: 25.4mm 
Vỏ: nhựa HIPS, trắng, đen. 
Kích thước (tham khảo): 244 x 373 x 235mm 
Trọng lượng (tham khảo): 6.5 kg 

17 Âm ly 

Âm ly 
Nguồn điện: 220-240V AC hoặc 24V DC 
Công Suất ra: 120W 
Đáp tuyến tần số: 50-20,000Hz 
Độ méo tiếng: Dưới 1% 
Ngõ vào: Mic 1-3: -60dB 600Ω Cân bằng 
AUX 1,2: -20dB, 10kΩ không cân bằng, CRA 
Ngõ ra 
Trở kháng cao: 83Ω 
Trở kháng thấp: 4Ω (22V) 
Ngõ ra âm thanh: 0 dB(1.0mA), 600Ω, không cân bằng, Jắc cắm hoa 
sen(RCA) 
Nguồn Phantom: Mic1 
Điều chỉnh âm sắc: Bass/Treble 
Thành phẩm     
Mặt trước: Nhựa ABS, màu đen/Vỏ: Thép, Sơn màu đen 
Kích thước (tham khảo): 420(R)x 100.9(C)x 360.3(S)mm 

18 Phụ kiện lắp đặt  
Phụ kiện lắp đặt  
Giá treo loa + (Dây Điện, dây loa, ghen điện, Jack kết nối, băng keo, 
đinh vít...)  

19 
Đàn piano dùng cho giáo viên 



Đàn piano dùng 
cho giáo viên  

Rộng:1357 mm x Cao:815 mm x Sâu:422 mm  
Số phím: 88 
Công nghệ phím: GH3 keyboard with synthetic ivory key tops. Mặt 
phím trắng Ngà Voi tổng hợp 
Độ nhạy phím: Hard / Medium / Soft / Fixed - Mạnh /Vừa /Nhẹ /Tắt 
Pedal  
Số pedal: 3 
Haft Pedal: Có  
- Pedal có độ nhạy rất cao tương đương piano cơ 
Chức năng pedal: Damper, Sostenuto, Soft 
Ngôn ngữ: Tiếng Anh 
Nắp che phím: Sliding - Kiểu trượt 
Giá để bản nhạc: Có 
Voice  
- Âm sắc Âm thanh Piano: Lấy mẫu 88 phím Reverb  
- Âm vang: Có Polyphony  
- Độ phân giải: 192 nốt 
Số tiếng: 10 
Reverb: 4 mẫu âm vang 
Kiểm soát âm thanh thông minh (IAC): Có  
- Stereophonic Optimizer: Có  
- Âm thanh Stereo Damper Resonance: Có  
- Âm thanh cộng hưởng String Resonance: Có  
- Cộng hưởng dây Smooth Release: Có  
- Nhả phím nhẹ Key-Off Samples: Có  
- Âm thanh nhấc phím cơ Function  
- Chức năng Layer: Có  
- Ghép 2 tiếng Duo: Có  
- Đàn 2 người Metronome: 5 – 280 / Máy đếm nhịp Transpose: -6 – 
0 – +6 
Tuner: 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz  
Thu âm: Có 
App thông minh Smart Pianist: Chỉ tương tích YDP 105-144 -164 

20 
Đàn Organ điện tử 
dùng cho học sinh+ 
chân đàn  

Đàn Organ điện tử dùng cho học sinh:   
61 phím kích thước như Piano, có hỗ trợ Velocity sensitive  
48-note polyphony  
600 Tones  
100 Arpeggiators    
195 Nhịp điệu tự động đệm    
161 bài hát tích hợp    
Hiệu ứng kỹ thuật số nâng cao mới    
Màn hình LCD lớn hơn mới    
32 - thiết lập bộ nhớ đăng ký    
Hệ thống bài học nâng cấp    
5 bài hát, 6-track ghi    
Sustain pedal jack    
Đầu vào âm thanh để kết nối thiết bị bên ngoài    
Cổng USB-MIDI tương thích với lớp học, kết nối với mọi thiết bị 
Mac, PC, Android hoặc iOS (không cần trình điều khiển hoặc cài 
đặt)    



Hoạt động bằng pin hoặc bộ chuyển đổi AC đi kèm. Bộ sản phẩm 
gồm bao da, phụ kiện và chân đế đàn đôi bằng thép sơn tĩnh điện 
màu đen.  

21 Ghế ngồi đàn 
Ghế ngồi đàn:                                            
- Kích thước: 300x600mm. Làm bằng sắt sơn tĩnh điện màu đen, mặt 
ngồi là đệm bọc da. 

22 Micro 

Micro 
- Dải tần lựa chọn: 740MHz – 820MHz 
- Dải tần số lựa chọn băng thông: 80MHz 
- Chế độ điều chỉnh: FM 
- Tần số đáp ứng: 50Hz ~ 18kHz 
- Số lượng kênh điều chỉnh: 500/1000 
- Độ nhạy đầu vào thực tế: >15dB 
- Khoảng cách hoạt động ổn định: <100 mét 
- THD: <0.5% (@1KHz) 
- Tỷ số S / N> 80dB 
- Công suất: ≦ 50mW 
- Nguồn điện: DC 12-16V,  1200mA 
- Màn hình: LCD + màn hình backlit nhiều màu 

23 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng:   
- Kích thước: R2400xC1900mm, R1300xC1900mm 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao 

24 Đồng hồ treo tường 

Đồng hồ:  
- Kích thước (tham khảo): 350x350 mm 
- Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa 
tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú. 

25 Thùng rác 

Thùng rác:  
Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng 
chống lão hóa tốt. 
Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm 

26 
Tivi 55" treo tường 

+ giá treo+ phụ 
kiện kết nối  

Công nghệ hình ảnh: HDR (High Dynamic Range), HDR 10+, 
Quantum Processor 4K, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, 
Supreme UHD Dimming, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 120Hz 
Bảo hành: 2 năm 
Loại Tivi: Smart Tivi 
Kích thước màn hình: 55" 
Công nghệ màn hình: QLED 
Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160 Pixel) 
Bluetooth: Có 
Wifi: Có 
Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV 
Các ứng dụng sẵn có 
YouTube, Netflix, Galaxy Play (Fim+), Clip TV, FPT Play, MyTV, 
POPS Kids, VieON, MP3 Zing, Spotify, Trình duyệt web 
Điều khiển tivi bằng điện thoại: SmartThings 
Công nghệ âm thanh: Object Tracking Sound, Q-Symphony, 
Adaptive Sound, 360 Audio 
Tổng công suất loa: 20W 



Kích thước có chân, đặt bàn (tham khảo): 
+ Ngang 123.29 cm - Cao 77.83 cm - Dày 24.65 cm 
+ Khối lượng có chân (tham khảo): 18.4 kg 

27 Bảng từ đa năng 

Bảng từ đa năng 
Bảng từ xanh viết bằng phấn dễ dàng, khả năng bám phấn tốt, ít bụi 
Bảng có chân di dộng giúp dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi 
khác 
Mặt bảng có từ tính, có thể đính tài liệu, thông báo, biểu đồ bằng 
nam châm 
Bảng có khả năng chống lóa tốt, đảm bảo nhìn rõ chữ dù ngồi xa hay 
nhìn nghiêng 
KT bảng: 800x1200mm 

28 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

29 
Ổ cắm kéo dài đa 
năng kết hợp 5 ổ 

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ 
Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm 
Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, 
chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. 
 Ổ cắm  được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ 
cao,chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng:  2*1mm.- 
Điện áp: 220V/ 50Hz. 

III PHÒNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT  1 

1 Bàn giáo viên 

Bàn giáo viên:  
- Kích thước: R1200xS600xC750 mm 
- Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm 
sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có 
ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an 
toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn 
làm bằng gỗ dày 18mm. 

2 Ghế gập 

Ghế gập:  
- Kích thước: R460xS515xC890 mm 
- Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc 
PVC. 
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng. 

3 

Bộ máy tính để bàn 
giáo viên + phụ 
kiện chuột, bàn 

phím  

Máy tính để bàn 
Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) 
Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz 
Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb 
Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao 
tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 
06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. 
Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 
Card âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition Audio 
Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit Lan 
Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ  nguồn 550W. 
Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các 
thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt 
độ của các thành  phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C 



Màn hình    21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., 
cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm 
theo. 
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy 
vi tính 
Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ 
cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) 
- Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit 
- Bảo hành 24 tháng 

4 
Tủ để cây ấm lạnh 
có giá để cốc 

Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc:  
- Kích thước tủ:  R1100xS400xC1200mm 
- Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, cong 
vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 
khoang, 1 khoang để cây ấm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn 
trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, 
sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới 
có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm 
(móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép 
tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

5 
Cây nước ấm lạnh 
(âm bình ) 

Cây nước ấm lạnh (âm bình) 
Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W 
- Công suất lạnh: 90W.  Công suất làm nóng: 5L/h 
- Nhiệt độ nóng: ~450C. Công suất làm lạnh: 2L/h 
- Nhiệt độ lạnh: ~100C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. 
Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết 
nước: có 

6 Cốc uống nước 

Cốc uống nước: 
- Kích thước:  70mm 
- Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn 
vệ sinh khi sử dụng. 

7 
Băng ghế để trẻ 
thay giầy dép 

Ghế băng trẻ ngồi cởi và đi giày dép 
- Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) 
- Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 
gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ.Chất liệu 
khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm.Gỗ đã qua xử lý chống 
ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp 
của sản phẩm. Khung ghế để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 

8 Giá để giày dép 

Giá để giày dép: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài 
có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm.Trên các đợt bố trí các thanh gỗ 
R50xS18xD300mm chia ngăn để giầy, dép. Chất liệu giá bằng gỗ 
cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá 
để để vân gỗ tự nhiên,  sơn PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

9 Ghế cho giáo viên 

Ghế nhựa cho giáo viên:  
- Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa 
ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. 
- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối 
- Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế 



vững chắc có thể để chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và 
không tốn diện tích. 

10 
Tủ để đồ dùng cá 
nhân  

Tủ để đồ: 
- Kích thước: R1850xS400xC800mm 
- Chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, 
cong vênh, dày 18mm. Hậu tủ dày 10mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu 
bóng. Tủ có 2 tầng, chia 10 ô để đồ dùng, tư trang cá nhân của trẻ. 
Các cánh tủ mở, cắt họa tiết cnc hình bông hoa, sơn bệt màu trắng. 
Phụ kiện bản lề giảm chấn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm 
bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

11 
Bộ mic trợ giảng 
không dây 

Bộ mic trợ giảng không dây:                                     
Công suất loa phát (với mic): RMS 15W 
Công suất cực đại tối đa: PMPO 30W 
Thời gian sạc: 6 giờ 
Thời lượng pin (mic): ~4 giờ 
Thời lượng pin máy: ~8 giờ 
Kích thước thân máy (tham khảo): 13,5 (cao) x 11 (rộng) x 3,7 (dày) 
Cổng sạc: DC5V/1A 
Hỗ trợ kết nối: USB 2.0 / Bluetooth 5.0 / TF Card tối đa 32G / Aux 
3.5 line in. 
Hỗ trợ chức năng: USB, Ghi âm, FM, Thẻ nhớ, Bluetooth 5.0 
Phụ kiện đi kèm: 1 Micro ko dây, kẹp đế, dây sạc, dây 3.5mm, dây 
đeo 

12 Loa vi tính 

Loa vi tính 
- Công suất 38W, 
- Số lượng kênh : 2,1 kênh 
- Kết nối không dây: Bluetooth 4.0 
- Kết nối khác: Đầu AUX IN; Thẻ nhớ SD; USB 
- Phím điều khiển: Chỉnh Bass; Phát/dừng chơi nhạc; Tăng/giảm âm 
lượng 
- Gồm 1 loa trầm và 2 loa vệ tinh 

13 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng: 
- Kích thước: R2400xC1900mm, R1300xC1900mm 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất 
cao, 

14 Đồng hồ treo tường 

Đồng hồ: 
- Kích thước (tham khảo): 350x350 mm 
- Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa 
tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú. 

15 Thùng rác 
Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền 
cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 
x 44 cm 

16 Cổng chui 

Cổng chui: 
Một bộ có 4 sản phẩm với 4 màu khác nhau: đỏ, xanh lá, xanh 
dương, vàng. Thiết kế pha nhiều màu sắc nổi bật, không phai màu, 
không độc hại. Kích thước nhỏ gọn, tiện lợi, dễ di chuyển, cất giữ. 
Kích thước: 67x60x31cm 
Chất liệu Nhựa cao cấp 



17 
Cầu thăng bằng dao 
động (đặt trong 
nhà) 

Cầu thăng bằng dao động (đặt trong nhà) 
Kích thước: D200*R120*C100cm 
Chất liệu: Gỗ tần bì, để màu sáng  
Hệ khung cầu làm bằng gỗ, được liên kết với nhau vững chãi. Các 
bậc gỗ liên kết với khung cầu bằng đây cáp hoặc cây thừng chắc 
chắn. Khi đi lên cầu, các bậc sẽ dao động theo bước đi. 

18 Cột ném trúng đích  

Cột ném trúng đích  
Cột ném bóng 2 tác dụng. 
- Bằng thép ống sơn tĩnh điện, chiều cao có thể thay đổi được từ 600 
đến 1000mm, đường kính vòng ném 400 mm, 1 vòng ném ngang và 
1 vòng ném đứng, kèm theo lưới. 
- Chân đế nhựa như chân quạt, đứng chắc chắn. Có thể tăng giảm 
chiều cao theo từng độ tuổi dùng cho lứa tuổi mầm non. 

19 Cầu ván dốc 

Cầu ván dốc 
Chất liệu bẵng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, 
cong vênh. Cầu dài D 2,4 x R 0,2 x C 0,68-0,2m. Cầu dược thiết kế 1 
đoạn dài bằng phằng và 1 đoạn dốc liền nhau. Cầu để vân gỗ tự 
nhiên và sơn Pu bóng.  

20 Bục bật sâu  

Bục bật sâu  
Chất liệu bẵng gỗ cao su loại AA đã qua tẩm sấy, chống mối mọt, 
cong vênh. Kích thước: 400x400x260mm.Bục được thiết kế hình 
vuông, mặt bục nhô to hơn so với khung, bo tròn cạnh tạo sự an toàn 
cho trẻ khi sử dụng. 

21 
Bộ vách leo núi, leo 
dây, leo thang  

Bộ vách leo núi, leo dây, leo thang  
Kích thước: D180*C240*S35cm 
Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, gỗ, nhựa 
Màu sắc: Phối các màu 
Sản phẩm thiết kế với 1 vách leo được gắn các mẫu leo núi, 1 vách 
leo dây, 1 bộ thang leo. Cho phép các bé thử thách bản thân với trò 
chơi leo núi, khi bám vào các mấu leo núi và leo lên trên cao, hoặc 
leo dây, leo thang.Thiết kế đa năng cho phép các bé có nhiều lựa 
chọn khi chơi phù hợp với khả năng của bản thân. Thiết kế vững 
chắc, an toàn, được bắt gắn chắc vào bức tường cho bé leo an toàn. 

21 Dốc trèo trượt chui 

KT: 160x80x80cm. 
Sản phẩm có thiết kế hình thang mô phỏng 1 đoạn dốc để trẻ có thể 
trèo và trượt được. Một mặt dốc  có bộ trí các núm hình chữ nhật nổi 
trên mặt. Hai bên cạnh có bố trí 2 thanh ngang.Chất liệu làm bằng vỏ 
da, an toàn, bền, chịu lực, dễ vệ sinh, bên trong là 100% mút xốp,độ 
bền cao.  

22 
Đệm to 15cm (đệm 
dưới xà) 

Đệm to 15cm (đệm dưới xà) 
Kích thước: 200X160X15cm (vỏ da, an toàn, bền, chịu lực, dễ vệ 
sinh, 100% mút xốp, độ bền cao). Thiết kế riêng cho trẻ em  

23 Trải sàn 3 lớp 

Thảm 03 lớp: 
Lớp đế cao su non 5mm, đàn hồi cao. 
Lớp nỉ công nghiệp 3mm, giảm chấn. 
Lớp bạt chịu lực 0.45mm, dễ vệ sinh. 
Sản phẩn được nghiên cứu, sản xuất trên cơ sở hệ thống bài tập cho 
trẻ em. 

24 Dù trò chơi 
Dù trò chơi 
Vải bạt, đường kính 300cm. 
Tay cầm: dây vải, bản 3cm. 



Sản phẩm được nghiên cứu, sản xuất trên cơ sở hệ thống bài tập cho 
trẻ em đã được Ban Điều phối Đề án 641 thẩm định. 

25 Xe đạp chân 2 bánh 

Xe đạp chân 2 bánh  
Phù hợp cho các bé từ 1 đến 6 tuổi, trọng tải tới 50kg 
 Màu sắc: đen, đỏ, hồng 
 Khung kim loại phun sơn tĩnh diện chắc chắn 
 Bánh cao su mềm, yên da êm ái 

26 Xe đạp chân 4 bánh 

Xe đạp chân 4 bánh 
Kích thước xe:  49 x 20 x 35cm (DxRxC)Trọng lượng xe: 1,9 Kg 
Tải trọng: 35 kg Màu sắc: Vàng, hồng, cam, xanh, trắng       
Độ tuổi: 1-5 tuổi 

27 
Cột đèn tín hiệu 
giao thông 

Cột đèn tín hiệu giao thông  
Đồ chơi đèn giao thông.  
Chất liệu: Nhựa ABS, Linh kiện điện tử.  
Các tính năng: có thể điều chỉnh độ cao, mô phỏng âm thanh  
Chi tiết kích thước:  69cm x 21cm  

28 Cột ném bóng rổ 

Cột ném bóng: 
Cột ném bóng Bằng nhựa màu cao cấp đảm bảo an toàn cho trẻ mầm 
non. Cột ném bóng có thể điều chỉnh độ cao theo lứa tuổi của trẻ, có 
bảng đỡ bóng, vòng ném thước phù hợp. Chân đế nhựa chắc chắn. 
KT: 530*520*1520mm điều chỉnh từ 1180 -1580mm 

29 
Con vật nhún di 
động 

Con vật nhún di động 
Chất liệu: Cao su. Kích thước sản phẩm: 50*29*55cm khi bơm hơi 
căng lên. Thú nhún hình động vật như kỳ lân, hươu, tuần lộc  

30 Bập bênh đơn 

Bập bênh đơn tạo hình các con vật:  
Ưu điểm nội bật: Làm từ nhựa nguyên khối dày dặn, chịu lực tốt, an 
toàn cho trẻ, không độc hại, thiết kế kiểu dáng hình các con vật ngộ 
nghĩnh, tay cầm bằng cao su mềm, chỗ ngồi và chỗ để chân chắc 
chắn, an toàn. 
Bập bênh cá heo đơn, ngựa đơn, ca voi.  Kích thước: 68*30*43-46 
cm 
- Làm từ nhựa nguyên khối dày dặn, chịu lực tốt, an toàn cho trẻ, 
không độc hại, thiết kế kiểu dáng hình các con vật ngộ nghĩnh, tay 
cầm bằng cao su mềm, chỗ ngồi và chỗ để chân chắc chắn, an toàn. 

31 Hầm chui con sâu 

Hầm chui con sâu 
Hầm chui thiết kế chú sâu đặc biệt ngộ nghĩnh và đáng yêu. Phần 
thân hầm lượn sóng được lắp ráp bởi các tấm nhựa nhiều màu sắc, 
được cố định bằng hệ thống chân trụ vững chãi và các khớp nối trên 
lưng sâu. Các lỗ thông khí được bố trí rộng khắp hai bên sườn giúp 
cung cấp ánh sáng vừa đủ, không gây sợ hãi cho trẻ nhỏ khi vui chơi. 
Kích thước ( D x R x C ) 175 x 160 x 103 cm 
Quy cách ( D x R x C ) 104 x 42 x 64 cm 

32 Ốp cột  

Ốp cột  
Bọc cột, cạnh tường: 
KT: 120 x 50 x 10 cm. 
Bên trong là cốt gỗ, mút mềm, bên ngoài bọc da. 

33 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 



34 
Ổ cắm kéo dài đa 
năng kết hợp 5 ổ 

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ 
Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm 
Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, 
chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. 
 Ổ cắm  được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ 
cao,chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng:  2*1mm.- 
Điện áp: 220V/ 50Hz. 

IV PHÒNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 

1 Bàn giáo viên 

Bàn giáo viên:  
- Kích thước: R1200xS600xC750 mm 
- Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm 
sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có 
ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an 
toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn 
làm bằng gỗ dày 18mm. 

2 
Ghế gập cho giáo 
viên  

Ghế gập: 
- Kích thước: R480xS515xC890 mm 
- Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc 
PVC. 
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng. 

3 

Bộ máy tính để bàn 
giáo viên + phụ 
kiện chuột, bàn 

phím  

Máy tính để bàn 
Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) 
Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz 
Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb 
Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset 
, giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 
06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. 
Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 
Card âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition Audio 
Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit Lan 
Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ  nguồn 550W. 
Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các 
thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt 
độ của các thành  phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C 
Màn hình    21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., 
cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm 
theo. 
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy 
vi tính 
Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ 
cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) 
- Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit 
- Bảo hành 24 tháng 

4 
Tủ để cây ấm lạnh 
có giá để cốc 

Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc:  
- Kích thước tủ:  R1100xS400xC1200mm 
- Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, cong 
vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 
khoang, 1 khoang để cây ấm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn 
trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, 
sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới 
có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm 



(móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép 
tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

5 
Cây nước ấm lạnh ( 
âm bình ) 

Cây nước ấm lạnh (âm bình) 
Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W 
- Công suất lạnh: 90W.  Công suất làm nóng: 5L/h 
- Nhiệt độ nóng: ~450C. Công suất làm lạnh: 2L/h 
- Nhiệt độ lạnh: ~100C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. 
Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết 
nước: có 

6 Cốc uống nước 
Cốc uống nước:- Kích thước:  70mm- Mô tả: Vật liệu inox 304, 
miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn vệ sinh khi sử dụng. 

7 
Băng ghế để trẻ 
thay giầy dép 

Ghế băng trẻ ngồi cởi và đi giày dép 
- Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) 
- Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 
gờ chặn 2 đầu.Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ.Chất liệu khung 
ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm.Gỗ đã qua xử lý chống ẩm 
mốc, mối mọt, không cong vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của 
sản phẩm. Khung ghế để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 

8 Giá để giày dép 

Giá để giày dép: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài 
có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm.Trên các đợt bố trí các thanh gỗ 
R50xS18xD300mm chia ngăn để giầy, dép. Chất liệu giá bằng gỗ 
cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá 
để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

9 Ghế cho giáo viên 

Ghế nhựa cho giáo viên:  
- Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa 
ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. 
- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối 
- Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế 
vững chắc có thể để chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và 
không tốn diện tích. 

10 
Tủ để đồ dùng cá 
nhân  

Tủ để đồ: 
- Kích thước: R1850xS400xC800mm 
- Chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, 
cong vênh, dày 18mm.Hậu tủ dày 10mm.Toàn bộ khung tủ sơn pu 
bóng. Tủ có 2 tầng, chia 10 ô để đồ dùng, tư trang cá nhân của trẻ. 
Các cánh tủ mở, cắt họa tiết cnc hình bông hoa, sơn bệt màu trắng. 
Phụ kiện bản lề giảm chấn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm 
bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

11 
Bộ mic trợ giảng 
không dây 

Bộ mic trợ giảng không dây:                                     
Công suất loa phát (với mic): RMS 15W 
Công suất cực đại tối đa: PMPO 30W 
Thời gian sạc: 6 giờ 
Thời lượng pin (mic): ~4 giờ 
Thời lượng pin máy: ~8 giờ 
Kích thước thân máy: 13,5 (cao) x 11 (rộng) x 3,7 (dày) 
Cổng sạc: DC5V/1A 



Hỗ trợ kết nối: USB 2.0 / Bluetooth 5.0 / TF Card tối đa 32G / Aux 
3.5 line in. 
Hỗ trợ chức năng: USB, Ghi âm, FM, Thẻ nhớ, Bluetooth 5.0 
Phụ kiện đi kèm: 1 Micro ko dây, kẹp đế, dây sạc, dây 3.5mm, dây 
đeo 

12 Loa vi tính 

Loa vi tính 
- Công suất 38W, 
- Số lượng kênh : 2,1 kênh 
- Kết nối không dây: Bluetooth 4.0 
- Kết nối khác: Đầu AUX IN; Thẻ nhớ SD; USB 
- Phím điều khiển: Chỉnh Bass; Phát/dừng chơi nhạc; Tăng/giảm âm 
lượng 
- Gồm 1 loa trầm và 2 loa vệ tinh 

13 Thảm dốc dài 

Thảm dốc dài 
Kích thước: 160X80X40cm. Thảm được thiết kế khối hình tam giác, 
có độ dốc. Chất liệu làm bằng vỏ da, an toàn, bền, chịu lực, dễ vệ 
sinh, bên trong là 100% mút xốp,độ bền cao.  

14 Bánh xe tách đôi 

Bánh xe tách đôi 
Kích thước: 120X60X30cm.Bộ sản phẩm được thiết kế 2 khối trụ 
rỗng, ghép với nhau tạo thành hình bánh xe hình tròn. Chất liệu làm 
bằng vỏ da, an toàn, bền, chịu lực, dễ vệ sinh, bên trong là 100% mút 
xốp,độ bền cao.  

15 
Tráp hình thang 
nhỏ (3 tầng) 

Kích thước: 90x35x45x30-55cm.Tráp thiết kế  các cạnh vát chéo,  3 
tầng độc lập,xếp chồng lên nhau  tạo thành tạo thành hình thang. 
Chất liệu làm bằng vỏ da, an toàn, bền, chịu lực, dễ vệ sinh, bên 
trong là 100% mút xốp,độ bền cao.  

16 Bộ kết hợp 1 

Bộ kết hợp 1 
Kích thước tổng các chi tiết khớp nối với nhau: 345x60x60x120 cm 
Bộ gồm 10 chi tiết gồm khối bậc thang, khối hình chữ u, khối chữ 
nhật, khối tam giác.... Các khối nhỏ ghép lại với nhau tạo thành tồng 
thể khốiliên hoàn.  Chất liệu làm bằng vỏ da, an toàn, bền, chịu lực, 
dễ vệ sinh, bên trong là 100% mút xốp, độ bền cao. 

17 
Đệm to 15cm (đệm 
dưới xà) 

Đệm to 15cm (đệm dưới xà) 
Kích thước: 200X160X15cm (vỏ da, an toàn, bền, chịu lực, dễ vệ 
sinh, 100% mút xốp, độ bền cao). 
Thiết kế riêng cho trẻ em  

18 Cầu thấp liền  

Cầu thấp liền 
Kích thước: 200 x 30 x 20 cm. 
Bên ngoài làm bằng vỏ bạt polyester tráng pvc tarpaulin 0.45.  
Bên trong làm bằng ruột mút K40C cứng, nguyên khối 
Tay cần làm bằng vải dù bản 4cm, khóa công nghiệp 5.   
Cầu có thiết kế là 1 khối hình thang dài. 
Sản phẩn được nghiên cứu, sản xuất trên cơ sở hệ thống bài tập cho 
trẻ em đã được Ban Điều phối Đề án 641 thẩm định. 

19 Hình đai ốc 

Hình đai ốc 
Kích thước:  140X80X30X30cm. Sản phẩm có thiết kế hình đai ốc 8 
cạnh. Chất liệu làm bằng vỏ da, an toàn, bền, chịu lực, dễ vệ sinh, 
bên trong là 100% mút xốp,độ bền cao.  

20 
Ống chui trung 
bình 

Ống chui trung bình 
KT: Dài 120 x 70 x 96 cm (thành dày 13cm). 
Vỏ bạt Polyester tráng PVC Tarpaulin 0.45 có lới chịu lực. 
Ruật PE kết hợp mút K40M mềm. 



Tay cần: Vải dù bản 4cm, khóa công nghiệp 5.   
Chỉ công nghiệp, bền, chịu lực. 
Tính chất: Đồ da 

21 Dốc trèo trượt chui 

Dốc trèo trượt chui 
Kích thước: 160x80x80cm. 
Sản phẩm có thiết kế hình thang mô phỏng 1 đoạn dốc để trẻ có thể 
trèo và trượt được. Một mặt dốc  có bộ trí các núm hình chữ nhật nổi 
trên mặt. Hai bên cạnh có bố trí 2 thanh ngang.Chất liệu làm bằng vỏ 
da, an toàn, bền, chịu lực, dễ vệ sinh, bên trong là 100% mút xốp,độ 
bền cao.  

22 
Ván giậm nhảy trẻ 
em 

Ván giậm nhảy trẻ em 
Kích thước:  80 x 160 x 20 cm.Ván giậm nhảy có khung làm bằng gỗ 
tự nhiên dày 18,bên trên mặt ván có bọc nỉ. Bên trong ván có bố trí 
sợi thép 5 và  lò xo nón  10cm. Sợi  

23 Xà vòng treo 

Xà vòng treo 
KT: Chân đế dài 160 x Rộng 165. Cao 180cm. 
Thép hộp 50 x 50 x 1.5, uốn góc 0.2. 
Thép hộp 30 x 60 x 1.5, uốn góc 0.2. 
Inox304, hộp 40 x 40 x 1.5, uốn góc 0.2. 
Thanh tròn: D32, dày 3.0. 
Thép sơn tĩnh điện. 
Phụ kiện: Dây dù 8, vòng đu nhựa đặc 10. 
Ốc Inox 304. 

24 
Cầu bò đơn (cầu 
tay) 

Cầu bò đơn ( cầu tay ) 
KT: 160 x 50 x 50 cm. 
Ống D34, dày 2.0. 
Thép hộp 30 x 60, dày 2.0. uốn góc 0.2. 
Sơn tĩnh điện. 
Ốc Inox 304. 
Sản phẩn được nghiên cứu, sản xuất trên cơ sở hệ thống bài tập cho 
trẻ em đã được Ban Điều phối Đề án 641 thẩm định. 

25 Thang tường 

Thang tường 
Kích thước thang 200x80cm.Thang có có liệu sắt sơn tĩnh điện màu 
vàng.  Thang được bắt vít trực tiếp vào tường,Thang gồm 2 trụ sắt 
chính là khung thang,các thanh sắt nhỏ  bố trí ngang, liên kết 2 trụ 
sắt chính.  

26 Cầu cao ngắn 

Cầu cao ngắn 
Kích thước:  250x70x13x13cm..Khung và hai chân cầu liên kết chắc 
chắn với nhau, chất liệu sắt sơn tĩnh điện. Sản phẩm mô phỏng chiếc 
cầu nhỏ không có tay vịn.  

27 Trải sàn 3 lớp 

Thảm 03 lớp: 
Lớp đế cao su non 5mm, đàn hồi cao. 
Lớp nỉ công nghiệp 3mm, giảm chấn. 
Lớp bạt chịu lực 0.45mm, dễ vệ sinh. 
Sản phẩn được nghiên cứu, sản xuất trên cơ sở hệ thống bài tập cho 
trẻ em đã được Ban Điều phối Đề án 641 thẩm định. 

28 Dù trò chơi 

Dù trò chơi 
Vải bạt, đường kính 300cm. Tay cầm: dây vải, bản 3cm. Sản phẩm 
được nghiên cứu, sản xuất trên cơ sở hệ thống bài tập cho trẻ em đã 
được Ban Điều phối Đề án 641 thẩm định. 

29 Rèm cầu vồng  
Rèm cầu vồng: 
- Kích thước: R2400xC1900mm, R1300xC1900mm 



- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao 

30 Đồng hồ treo tường 

Đồng hồ:  
- Kích thước (tham khảo): 350x350 mm 
- Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa 
tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú. 

31 Thùng rác 
Thùng rác: 
Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng 
chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm 

32 Ốp cột  

Ốp cột  
Bọc cột, cạnh tường: 
KT: 120 x 50 x 10 cm. 
Bên trong là cốt gỗ, mút mềm, bên ngoài bọc da. 

33 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

34 
Ổ cắm kéo dài đa 
năng kết hợp 5 ổ 

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ 
Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm 
Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, 
chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm 
được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống 
cháy. 
Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng:  2*1mm. 
- Điện áp: 220V/ 50Hz. 

D PHÒNG PHƯƠNG PHÁP TIÊN TIẾN MONTESSORI 

1 
Giá để thông tin trẻ 
và giá sách  

Giá để thông tin trẻ và giá sách:  
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế chia làm 4 ngăn, 4 tầng. Hai hồi bên cạnh làm để 
văn gỗ, các mặt của các ngăn sơn bệt màu trắng. Chất liệu giá bằng 
gỗ cao su loại AA dày 18mm.Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối 
mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản 
phẩm.  
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

2 
Giá để đồ chơi đa 
năng  

Giá để đồ chơi đa năng 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

3 Kệ để thảm chơi 
Kệ để thảm chơi 
Kích thước (cm ):  60x50x40 
Chất liệu   Gỗ cao su 



Kệ đựng thảm Montessori   
Sản phẩm bao gồm: Kệ đứng thảm được đóng từ gồ cao su loại AA 
15mm đã qua tẩm sấy. chống mối mọt, cong vênh.Kệ chia làm 8 ô để 
đồ.  

4 Bàn chậu rửa tay  

Bàn chậu rửa tay - Kích thước: R1200xS400xC550mm.- Khung tủ 
để gỗ nhựa, cánh tủ là gỗ cao su loại AA 18mm đã qua xử lý chống 
mối mọt, ẩm mốc, cong vênh.  Bàn ốp mặt đá tự nhiên, có 2 chậu rửa 
inox 304 dày 1mm, kèm 2 vòi inox 304. Kt bồn: 300x300x150mm. 
Bàn có cánh mở chia các ngăn để đồ.  

5 
Tủ để cây ấm lạnh 
có giá để cốc 

Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc:  
- Kích thước tủ:  R1100xS400xC1200mm 
- Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, cong 
vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 
khoang, 1 khoang để cây ấm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn 
trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, 
sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới 
có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm 
(móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép 
tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

6 
Cây nước ấm lạnh ( 
âm bình ) 

Cây nước ấm lạnh (âm bình) 
Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W 
- Công suất lạnh: 90W.  Công suất làm nóng: 5L/h 
- Nhiệt độ nóng: ~450C. Công suất làm lạnh: 2L/h 
- Nhiệt độ lạnh: ~100C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. 
Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết 
nước: có 

7 Cốc uống nước 

Cốc uống nước: 
- Kích thước:  70mm 
- Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn 
vệ sinh khi sử dụng. 

8 
Kệ thấp để đồ cho 
giáo viên  

Kệ thấp để đồ:   
- Kích thước: D1200xS300xC350mm. 
- Kệ được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, có 1 tầng. Kệ chia 
là 2 khoang. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã 
qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính 
thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Kệ để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU 
bóng. 
- Kệ thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

9 
Kệ thấp để đồ cho 
trẻ  

Kệ thấp để đồ:   
- Kích thước: D1200xS300xC350mm. 
- Kệ được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, có 1 tầng. Kệ chia 
là 2 khoang. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã 
qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính 
thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Kệ để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU 
bóng 
- Kệ thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

10 Tủ đựng bản đồ  

- Tủ bản đồ - Puzzle Map Cabinet  
Kích thước (cm):   61x45.5x40.5 
Bộ sản phẩm gồm: Một tủ gỗ để chứa các bản đồ xếp hình lớn 
(không bao gồm bản đồ). Sẽ chứa bản đồ rộng 570-575mm.hất liệu 



bằng gỗ cao su AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 
18mm.Kệ có 4 bánh xe cao su, có chốt phanh để tiện cho việc di 
chuyển 

11 
Các thanh hạt 
cườm và  tủ hạt 
cườm 

Các thanh hạt cườm và tủ hạt cườm 
Bộ sản phẩm gồm: 1 tủ gỗ 1 tủ gỗ có khay và giá treo để đựng cườm. 
+ bộ hạt cườm của tủ toán  
Chất liệu:  Gỗ cao su AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, cong vênh, 
dày 18mm 
Kích thước (cm) 126x97 
Tủ đựng hạt và chuỗi hạt màu   

10 Bàn bán nguyệt 

Bàn cho trẻ chơi (Bàn osin) bán nguyệt: 
- Kích thước: mặt bàn bán nguyệt bán kính R400 x cao 250 mm 
- Vật liệu: Bằng gỗ cao su AA, mặt bàn dày 18 mm, đã qua xử lý 
chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, được sơn phủ PU bóng 
đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Sản phẩm được tạo 
hình bán nguyệt, các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an 
toàn và thẩm mỹ. 

11 Ghế cho trẻ 

Ghế nhựa cho trẻ mẫu giáo lớn:   
- Kích thước: D380xR340xC550mm. 
- Chiều cao mặt ghế 30cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4 
chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể chồng lên 
nhau. 

12 Bảng từ đa năng 

Bảng từ đa năng 
Bảng từ xanh viết bằng phấn dễ dàng, khả năng bám phấn tốt, ít bụi 
Bảng có chân di dộng giúp dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi 
khác 
Mặ bảng có từ tính, có thể đính tài liệu, thông báo, biểu đồ bằng nam 
châm 
Bảng có khả năng chống lóa tốt, đảm bảo nhìn rõ chữ dù ngồi xa hay 
nhìn nghiêng 
Kt bảng: 800x1200mm 

13 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng:   
- Kích thước: R2400xC1900mm, R1300xC1900mm 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất 
cao, 

14 Đồng hồ treo tường 

Đồng hồ:  
- Kích thước (tham khảo): 350x350 mm 
- Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa 
tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú. 

15 Thùng rác 

Thùng rác:  
Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng 
chống lão hóa tốt. 
Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm 

16 Ghế cho giáo viên 

Ghế nhựa cho giáo viên:  
- Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa 
ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. 
- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối 
- Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế 



vững chắc có thể để chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và 
không tốn diện tích. 

17 
Bàn ô sin hình 
vuông+ tròn  

Bàn Ô sin hình vuông + tròn  
Kích thước: 800 x 800 x 250 mm (vuông) hoặc đường kính 800mm 
(tròn) 
Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua 
xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao 
cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình tròn, các 
cạnh bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹỹ.   

18 Thảm chơi cho trẻ 
Thảm chơi cho trẻ 
Chất liệu: vải sợi cotton thô 
Kích thước thảm 600x400mm, 

19 Thảm chơi cho trẻ  
Thảm chơi cho trẻ 
Thảm trung:  kích thước 60x80cm.Chất liệu: vải sợi cotton thô 

20 Thảm chơi cho trẻ  
Thảm chơi cho trẻ 
Thảm to: kích thước 70x1100cm.Chất liệu: vải sợi cotton thô. 

21 Giá để giày dép 

Giá để giày dép: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài 
có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm.Trên các đợt bố trí các thanh gỗ 
R50xS18xD300mm chia ngăn để giầy, dép. Chất liệu giá bằng gỗ 
cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá 
để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

22 
Băng ghế để trẻ 
thay giầy dép 

Băng ghế để trẻ đọc sách+thay giày dép 
- Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) 
- Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 
gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ.Chất liệu 
khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm.Gỗ đã qua xử lý chống 
ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp 
của sản phẩm. Khung ghế để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 

23 
Ổ cắm kéo dài đa 
năng kết hợp 5 ổ 

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ 
Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm 
Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, 
chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. 
 Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, 
chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng:  2*1mm.- 
Điện áp: 220V/ 50Hz. 

24 Loa kéo 

Loa kéo (gồm 2 mic) 
Hệ thống loa: Loa Bass 5 tấc (50cm) và Loa Treble Điện áp sử dụng: 
110~240VAC, 50/60Hz 
Bình điện: 12V-14Ah 
Công suất RMS: 200W (max) 
Công suất PMPO: 750W (max) 
Kết nối không dây:  Bluetooth 5.0 
Kết nối có dây: MP3 USB, MIC (jack 6.35mm), OPTICAL IN, 
GUITAR, LINE IN (Jack 3.5mm), LINE OUT (jack 3.5mm), 12V 
BATTERY IN 
Kích thước loa (tham khảo) (RxCxS) 515 x 825 x 515 mm 



25 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

VI PHÒNG TIN HỌC 

1 Bàn giáo viên 

Bàn giáo viên:  
- Kích thước: R1200xS600xC750 mm 
- Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm 
sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có 
ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an 
toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn 
làm bằng gỗ dày 18mm. 

2 
Ghế gập cho giáo 
viên  

Ghế gập:  
- Kích thước: R480xS515xC890 mm 
- Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc 
PVC. 
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng. 

3 

Bộ máy tính để bàn 
giáo viên + phụ 
kiện chuột, bàn 

phím  

Máy tính để bàn 
Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 
3.3Ghz)Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz 
Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb 
Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao 
tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 
06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. 
Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 
Card âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition Audio 
Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit Lan 
Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ  nguồn 550W. 
Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các 
thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt 
độ của các thành  phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C 
Màn hình: 21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., 
cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm 
theo. 
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy 
vi tính 
Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ 
cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) 
- Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit 
- Bảo hành 24 tháng 

4 

Bộ máy tính để bàn 
cho học sinh+ phụ 

kiện chuột, bàn 
phím 

Máy tính để bàn 
Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) 
Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz 
Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb 
Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset 
, giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 
06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. 
Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 
Card âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition Audio 
Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit Lan 
Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ  nguồn 550W. 



Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các 
thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt 
độ của các thành  phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C 
Màn hình: 21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., 
cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm 
theo. 
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy 
vi tính 
Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ 
cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) 
- Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit 
- Bảo hành 24 tháng 

5 Bàn cho trẻ  

KT Bàn: 1000 x 500 x 520 mm 
- Chất liệu:  Bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm đã qua xử lý chống 
ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp 
của sản phẩm. Bàn có chỗ để CPU, quây 3 mặt. 

6 Ghế cho trẻ 

Ghế nhựa cho trẻ mẫu giáo lớn:   
- Kích thước: D380xR340xC550mm. 
- Chiều cao mặt ghế 30cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4 
chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể chồng lên 
nhau. 

7 Ghế cho giáo viên 

Ghế nhựa cho giáo viên:  
- Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa 
ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. 
- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối 
- Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế 
vững chắc có thể để chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và 
không tốn diện tích. 

8 Bảng từ đa năng 

Bảng từ đa năng 
Bảng từ xanh viết bằng phấn dễ dàng, khả năng bám phấn tốt, ít bụi 
Bảng có chân di dộng giúp dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi 
khác 
Mặ bảng có từ tính, có thể đính tài liệu, thông báo, biểu đồ bằng nam 
châm 
Bảng có khả năng chống lóa tốt, đảm bảo nhìn rõ chữ dù ngồi xa hay 
nhìn nghiêng 
Kt bảng: 800x1200mm 

9T Tai nghe máy tính 
Tai nghe máy tính 
Thiết kế trùm đầu, có đệm tai. Cáp nối dài 2.0m 
Dải tần 20Hz-20kHz Cổng kết nối 3.5mm Tích hợp microphone 

10 Ổn áp 10kva 

Ổn áp 10kva 
Điện áp vào: 150V-250V 
Điện áp ra: 220V; 110V 
Tần số: 49-62 Hz 
Nguyên lý điều khiển: động cơ Servo 1 chiều 
Kích thước (tham khảo): 405x218x310mm 
Độ bền điện: Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút 

11 Giá để giày dép 

Giá để giày dép: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài 
có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm. Trên các đợt bố trí các thanh 
gỗ R50xS18xD300mm chia ngăn để giầy, dép. Chất liệu giá bằng gỗ 



cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá 
để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

12 
Băng ghế để trẻ 
thay giầy dép 

Băng ghế để trẻ thay giầy dép 
- Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) 
- Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 
gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ.Chất liệu 
khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm.Gỗ đã qua xử lý chống 
ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp 
của sản phẩm. Khung ghế để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng 

13 
Tủ để cây ấm lạnh 
có giá để cốc 

Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc:  
- Kích thước tủ:  R1100xS400xC1200mm 
- Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, cong 
vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 
khoang, 1 khoang để cây ấm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn 
trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, 
sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới 
có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm 
(móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép 
tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

14 
Cây nước ấm lạnh  
( âm bình ) 

Cây nước ấm lạnh (âm bình) 
Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W 
- Công suất lạnh: 90W.  Công suất làm nóng: 5L/h 
- Nhiệt độ nóng: ~450C. Công suất làm lạnh: 2L/h 
- Nhiệt độ lạnh: ~100C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. 
Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết 
nước: có 

15 Cốc uống nước 

Cốc uống nước: 
- Kích thước:  70mm 
- Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn 
vệ sinh khi sử dụng. 

16 
Tivi 55" treo tường 

+ giá treo+ phụ 
kiện kết nối  

Công nghệ hình ảnh: HDR (High Dynamic Range), HDR 10+, 
Quantum Processor 4K, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, 
Supreme UHD Dimming, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 120Hz 
Bảo hành: 2 năm 
Loại Tivi: Smart Tivi 
Kích thước màn hình: 55" 
Công nghệ màn hình: QLED 
Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160 Pixel) 
Bluetooth: Có 
Wifi: Có 
Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV 
Các ứng dụng sẵn có: YouTube, Netflix, Galaxy Play (Fim+), Clip 
TV, FPT Play, MyTV, POPS Kids, VieON, MP3 Zing, Spotify, 
Trình duyệt web 
Điều khiển tivi bằng điện thoại: SmartThings  
Công nghệ âm thanh: Object Tracking Sound, Q-Symphony, 
Adaptive Sound, 360 Audio 
Tổng công suất loa: 20W 
Kích thước có chân, đặt bàn (tham khảo): 



+ Ngang 123.29 cm - Cao 77.83 cm - Dày 24.65 cm 
+ Khối lượng có chân: 18.4 kg 

17 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng:   
- Kích thước: R1200xC1900 mm,R1300xC1900mm 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất 
cao, 

18 
Ổ cắm kéo dài đa 
năng kết hợp 5 ổ 

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ 
Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm 
Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, 
chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. 
Ổ cắm  được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ 
cao,chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng:  2*1mm. 
- Điện áp: 220V/ 50Hz. 

19 Đồng hồ treo tường 

Đồng hồ:  
- Kích thước (tham khảo): 350x350 mm 
- Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa 
tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú. 

20 Thùng rác 
Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền 
cao, khả năng chống lão hóa tốt.Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 
44 cm 

21 
Bộ mic trợ giảng 
không dây 

Bộ mic trợ giảng không dây:                                     
Công suất loa phát (với mic): RMS 15W 
Công suất cực đại tối đa: PMPO 30W 
Thời gian sạc: 6 giờ 
Thời lượng pin (mic): ~4 giờ 
Thời lượng pin máy: ~8 giờ 
Kích thước thân máy: 13,5 (cao) x 11 (rộng) x 3,7 (dày) 
Cổng sạc: DC5V/1A 
Hỗ trợ kết nối: USB 2.0 / Bluetooth 5.0 / TF Card tối đa 32G / Aux 
3.5 line in.Hỗ trợ chức năng:  USB, Ghi âm, FM, Thẻ nhớ, Bluetooth 
5.0 
Phụ kiện đi kèm: 1 Micro ko dây, kẹp đế,  dây sạc,  dây 3.5mm, dây 
đeo 

22 Loa vi tính 

Loa vi tính 
- Công suất 38W, 
- Số lượng kênh : 2,1 kênh 
- Kết nối không dây: Bluetooth 4.0 
- Kết nối khác: Đầu AUX IN; Thẻ nhớ SD; USB 
- Phím điều khiển: Chỉnh Bass; Phát/dừng chơi nhạc; Tăng/giảm âm 
lượng 
- Gồm 1 loa trầm và 2 loa vệ tinh 

23 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

VII PHÒNG TIẾNG ANH  
1 Bàn giáo viên Bàn giáo viên:  



- Kích thước: R1200xS600xC750 mm 
- Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm 
sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có 
ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an 
toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn 
làm bằng gỗ dày 18mm. 

2 
Ghế gập cho giáo 
viên  

Ghế gập:  
- Kích thước: R480xS515xC890 mm 
- Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc 
PVC. 
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng. 

3 

Bộ máy tính để bàn 
giáo viên + phụ 
kiện chuột, bàn 

phím  

Máy tính để bàn 
Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) 
Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz 
Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb 
Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao 
tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 
06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. 
Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 
Card âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition Audio 
Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit Lan 
Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ  nguồn 550W. 
Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các 
thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt 
độ của các thành  phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C 
Màn hình    21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., 
cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm 
theo. 
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy 
vi tính 
Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ 
cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) 
- Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit 
- Bảo hành 24 tháng 

4 
Tủ để cây ấm lạnh 
có giá để cốc 

Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc:  
- Kích thước tủ:  R1100xS400xC1200mm 
- Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, cong 
vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 
khoang, 1 khoang để cây ấm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn 
trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, 
sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới 
có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm 
(móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép 
tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

5 
Cây nước ấm lạnh ( 
âm bình ) 

Cây nước ấm lạnh (âm bình) 
Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W 
- Công suất lạnh: 90W.  Công suất làm nóng: 5L/h 
- Nhiệt độ nóng: ~450C. Công suất làm lạnh: 2L/h 
- Nhiệt độ lạnh: ~100C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. 
Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết 
nước: có 



6 Cốc uống nước 

Cốc uống nước: 
- Kích thước:  70mm 
- Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn 
vệ sinh khi sử dụng. 

7 Ghế cho trẻ 

Ghế nhựa cho trẻ mẫu giáo lớn:   
- Kích thước: D380xR340xC550mm. 
- Chiều cao mặt ghế 30cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4 
chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể chồng lên 
nhau. 

8 Ghế cho giáo viên 

Ghế nhựa cho giáo viên:  
- Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa 
ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. 
- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối 
- Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế 
vững chắc có thể để chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và 
không tốn diện tích. 

9 Bảng từ đa năng 

Bảng từ đa năng 
Bảng từ xanh viết bằng phấn dễ dàng, khả năng bám phấn tốt, ít bụi 
Bảng có chân di dộng giúp dễ dàng di chuyển từ nơi này sang nơi 
khác 
Mặt bảng có từ tính, có thể đính tài liệu, thông báo, biểu đồ bằng 
nam châm 
Bảng có khả năng chống lóa tốt, đảm bảo nhìn rõ chữ dù ngồi xa hay 
nhìn nghiêng 
Kt bảng: 800x1200mm 

10 Bàn lục giác  

Bàn lục giác  
Chất liệu sử dụng:  Gỗ cao su tự nhiên tiêu chuẩn AA dày 18mm xử 
lý và hoàn thiện chống thấm nước. Chân sắt Oval 30x60mm loại dày 
1.2mm sơn tĩnh điện 
Màu sắc:  Gỗ sơn màu tự nhiên. Chân sắt sơn tĩnh điện trắng hoặc 
đen 
Kích thước phủ bì (DxR):  100x866x52(cm) 
Phụ kiện:  Chân có tán nhựa điều chỉnh chiều chiều cao. 

11 Giá để sách  

Giá để sách  
Kích thước: D1200xS300xC800mm. 
- Giá chia làm 3 tầng, tầng trên cùng chia làm 3 ngăn, có gờ cao 
xung quanh để sách, 2 tầng dưới chia làm 2 ngăn. Các góc cạnh gia 
công mép tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. Chất liệu 
giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm 
mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của 
sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

12 Giá để giày dép 

Giá để giày dép: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài 
có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm.Trên các đợt bố trí các thanh gỗ 
R50xS18xD300mm chia ngăn để giầy, dép. Chất liệu giá bằng gỗ 
cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá 
để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 



- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

13 
Băng ghế để trẻ 
thay giầy dép 

Băng ghế để trẻ thay giầy dép 
- Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) 
- Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 
gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ.Chất liệu 
khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm.Gỗ đã qua xử lý chống 
ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp 
của sản phẩm. Khung ghế để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng 

14 
Màn hình tương 

tác thông minh 65" 

Màn hình tương tác thông minh 
Thông số kỹ thuật: 
- Kích thước màn hình: 65", Tỷ lệ màn hình: 16:  9 
- Loại Panel: TFT LCD Module with DLED Backlight 
- Kích thước vùng hiển thị (mm): 1428.48(H) × 803.52(V) (64.5” 
diagonal) 
- Độ phân giải: UHD 4K: 3840x2160 (Pixels); Màu: 1,07 tỷ màu 
(10bit) 
- Độ sáng: 400 nits (w/o glass); Độ tương phản:5000:1 (DCR); Góc 
nhìn: H = 178, V = 178 typ. 
- Tuổi thọ đèn hình: 50,000 hours(Min) 
- Bề mặt màn hình: Độ cứng 7H (cho độ bền cao: Chống va đập và 
chống trầy xước) tích hợp công nghệ chống chói Anti-Glare, công 
nghệ chống bám vân tay Anti-Fingerprint và Anti germ (kháng 
khuẩn) 
- Bộ xử lý (Processor): Lõi 8 (Tám) ( ARM Cortex-A73*4 + Cortex-
A53*4) 
- RAM: 4GB DDR4; Ổ nhớ trong (Storage): 32GB 
- Công nghệ cảm ứng: UFT (Ultra Fine Touch) Technology; Độ 
phân giải cảm ứng: 32768 x 32768 
- Tính năng kết nối không dây: 
+ Cho phép người dùng truyền trực tiếp đến màn hình tương tác 
thông qua trình duyệt internet của họ để phản chiếu màn hình tức thì 
mà không cần cáp hoặc tải xuống. 
+ Cho phép giáo viên kết nối không dây thông qua mật khẩu dùng 
một lần cho các lớp học với đầy đủ chức năng của các công cụ cộng 
tác và trình bày của màn hình. 
- Công nghệ bảo vệ mắt tiên tiến: 
+ Công nghệ chống chói (Anti-Glare): Hình ảnh được hiển thị rõ 
trong môi trường nhiều ánh sáng, kể cả ngoài trời. 
+ Công nghệ loại bỏ nháy màn hình (True Flicker Free) 
+ Công nghệ lọc ánh sáng xanh (Blue Light Filter): Giảm tối thiểu 
ánh sáng xanh ảnh hưởng tới mắt người dùng. Màn hình được tổ 
chức TÜV Rheinland cấp chứng chỉ Low Blue Light. 
+ Tích hợp cảm biến ánh sáng để tự động điều chỉnh ánh sáng màn 
hình theo ánh sáng môi trường. 
- Màn hình được trang bị công nghệ cảm ứng Ultra Fine Touch mang 
lại trải nghiệm viết/xóa hoàn toàn tự nhiên 
- Màn hình tương thích với các hệ điều hành: Windows, Mac, 
Chrome và Linux với đầy đủ chức năng nhập bằng cảm ứng cho tất 
cả các thiết bị được kết nối. 
Kết nối không dây cùng lúc với 4 máy tính (hoặc điện thoại di động, 
máy tính bảng), trên màn hình được phép điều khiển tất cả các máy 



tính đã kết nối bằng cách chạm vào màn hình. Và cho phép mở rộng 
kết nối cùng lúc không giới hạn số lượng thiết bị với phiên bản chạy 
trên hệ điều hành Windows 
+ Tiêu chuẩn màn hình và phần mềm giáo dục tích hợp: CE, BIS, 
LBL, TÜV Rheinland Low Blue Ligh, TÜV Rheinland Flicker Free, 
cTUVus, ES 8 
+ Bản quyền phần mềm myViewBoard Entity 

15 Loa hộp 

Công suất định mức: 60 W 
Công suất tối đa: 180W 
Trở kháng: 8Ohms 
Độ nhạy: 92 dB (1W, 1m) 
Đáp tuyến tần số: 65Hz~20KHz 
Tần số cắt: 2.5KHz 
Củ loa bass: 204mm 
Củ loa treble: 25.4mm 
Vỏ: nhựa HIPS,trắng,  đen. 
Kích thước (tham khảo): 244 x 373 x 235mm 
Trọng lượng (tham khảo): 6.5 kg 

16 Âm ly 

Âm ly   
Nguồn điện: 220-240V AC hoặc 24V DC 
Công Suất ra: 120W 
Đáp tuyến tần số: 50-20,000Hz 
Độ méo tiếng: Dưới 1% 
Ngõ vào: Mic 1-3: -60dB 600Ω  
Cân bằng  AUX 1,2: -20dB, 10kΩ không cân bằng, CRA 
Ngõ ra     
-Trở kháng cao: 83Ω 
Trở kháng thấp: 4Ω (22V) 
Ngõ ra âm thanh: 0 dB(1.0mA), 600Ω, không cân bằng, Jắc cắm hoa 
sen(RCA) 
Nguồn Phantom: Mic1 
Điều chỉnh âm sắc: Bass/Treble 
Thành phẩm 
Mặt trước: Nhựa ABS, màu đen/Vỏ: Thép, Sơn màu đen 
Kích thước   (tham khảo)  420(R)x 100.9© 360.3(S)mm 

17 Phụ kiện lắp đặt 
Phụ kiện lắp đặt 
Giá treo loa +(Dây Điện, dây loa,ghen điện, Jack kết nối, băng keo, 
đinh vít...)  

18 Micro 

Micro 
- Dải tần lựa chọn: 740MHz – 820MHz 
- Dải tần số lựa chọn băng thông: 80MHz 
- Chế độ điều chỉnh: FM 
- Tần số đáp ứng: 50Hz ~ 18kHz 
- Số lượng kênh điều chỉnh: 500/1000 
- Độ nhạy đầu vào thực tế: >15dB 
- Khoảng cách hoạt động ổn định: <100 mét 
- THD: <0.5% (@1KHz) 
- Tỷ số S / N> 80dB 
- Công suất: ≦ 50mW 
- Nguồn điện: DC 12-16V,  1200mA 
- Màn hình: LCD + màn hình backlit nhiều màu 
- Trọng lượng (tham khảo): 295 gram 



19 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng:   
- Kích thước: R1200xC1900 mm,R1300xC1900mm 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất 
cao, 

20 Đồng hồ treo tường 

Đồng hồ:  
- Kích thước (tham khảo): 350x350 mm 
- Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa 
tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú. 

21 Thùng rác 
Thùng rác:  
Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng 
chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm 

22 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

VIII PHÒNG  HỌC LIỆU 

1 
Tủ đựng hồ sơ tài 
liệu 

Tủ đựng hồ sơ tài liệu: 
Tủ đựng hồ sơ tài liệu: Tủ gồm 2 khoang, khoang trên có 2 đợt di 
động, khung cánh kính mở; khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Cơ cấu 
lắp ghép.  
Kích thước (tham khảo): W1000 x D450 x H1830 mm, thép tấm dày 
0.6mm sơn tĩnh điện màu ghi sáng. kính dày 3.2mm. 

2 Giá sắt 5 tầng 

Giá sắt 5 tầng: 
- Kích thước: R1006xS406xC2065mm 
- Giá sắt sử dụng 2 mặt có 5 tầng (tính cả đáy và nóc) 
-Chất liệu: bằng sắt sơn tĩnh điện mầu ghi sáng. Các đợt di động, linh 
hoạt điều chỉnh được độ caoCơ cầu tháo lắp tiện dụng, dễ dàng di 
chuyển 

3 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng:  
- Kích thước: R2400xC1900 mm 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất 
cao, 

 

I PHÒNG Y TẾ 

1 Bàn làm việc 

Bàn làm việc:  
- Kích thước: R1200xS600xC750 mm 
- Mô tả: Bàn sử dụng gỗ MFC cao cấp màu vân gỗ sáng. Bàn có 
ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an 
toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; mặt bàn dày 25mm, ngăn 
bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm 

2 Ghế làm việc  
Ghế ngồi  
 Kích thước:  R560x S560X C (860-980). Ghế xoay nhân viên có 



tay, mặt ngồi đệm mút, bọc nỉ, tựa viền nhựa nguyên sinh bọc lưới. 
Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, có cốc gật gù, có ốp trục thủy lực, 
chân nhựa. Kết cấu ghế vững chắc, tay nhựa cong.  

3 Giường inox  

Giường inox: 
- Kích thước: W800xD2000xH600mm 
- Mô tả: Có hệ thống nâng hạ dát giường tạo thoải mái cho người 
bệnh. Phần đầu giường có thể nâng hạ bằng cơ cấu tay quay, chân có 
bánh xe di chuyển. Khung giường inox hộp 25x50, chân thép ống 
d28.Dát giường làm bằng thép inox hộp 10x20.Giường có cơ cấu 
nâng hạ dát, có cọc mắc màn. Giường làm bằng inox 201 

4 Đệm bọc da 
Đệm bọc da: 
- Kích thước: D2000xS800xC100mm 
- Mô tả: Đệm nỉ bọc da (Theo KT giường) 

5 Ga trải đệm. 
Ga trải đệm. 
Chất liệu:  Vải 100% cotton 
Ga bo chun 4 góc, chất liệu coton 

6 Gối GốiVỏ gối ghim bông 45*65cm + ruột gối 

7 
Tủ thuốc + để dụng 
cụ y tế 

Tủ thuốc + để dụng cụ y tế 
Kính thước (tham khảo): D800 x R400 X C1600 mm 
– Chất liệu: Inox 304 
– Đặc điểm: 
+ Gồm 2 khoang: 
Khoang trên: Cao 900 mm, 3 đợt. 2 cánh lắp kính mầu trắng dầy 5 
mm, có khoá, có chốt chắc chắn. 
Khoang dưới:Cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá chắc 
chắn. 
+ Khung tủ làm bằng inox hộp 25 x 25 mm. 
+ Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 20 x 20 mm. 
+ Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng 
+ Tôn inox được tạo hình bằng máy ép, gấp thuỷ lực 250 tấn, đường 
nét sắc sảo, chắc chắn. 
+ Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG có khí Ar 
bảo vệ chống oxi hóa 
+ Các chân tủ có đệm cao su. 

8 
Tủ đựng hồ sơ tài 
liệu 

Tủ đựng hồ sơ tài liệu: 
Tủ đựng hồ sơ tài liệu: Tủ gồm 2 khoang, khoang trên có 2 đợt di 
động, khung cánh kính mở; khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Cơ cấu 
lắp ghép.  
Kích thước (tham khảo): W1000 x D450 x H1830 mm, thép tấm dày 
0.6mm sơn tĩnh điện màu ghi sáng. kính dày 3.2mm. 

9 Tủ gửi thuốc 

Tủ gửi thuốc 
Chất liệu gỗ mdf phủ melamine chống ẩm. 
Tủ chia thành các ngăn đựng thuốc cho 20 lớp.  
Kích thước: R1500XS300XC1200mm 
Mỗi ô có kích thước 300x300mm 
Tủ được thiết kế dưới dạng các ô riêng biệt ghép vào nhau 

10 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng:  
- Kích thước: R1300xC1900mm, R1200xC1900mm 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 



kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao 

11 Ghế gập 

Ghế gập:  
- Kích thước: R480xS515xC890 mm 
- Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc 
PVC. 
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng. 

12 
Bộ đo chiều cao, cân 
nặng 

Bộ đo chiều cao, cân nặng 
Chức năng: Cân trọng lượng cơ thể và đo chiều cao. 
Đo trọng lượng cơ thể: 2000g - 150kg (± 100g) 
Phạm vi đo 70 -190cm (± 0.5cm) 
Kích thước mặt bàn cân (L × W): 280 × 380 mm mm 
Kích thước tổng thể: 300 × 290 x 950 mm 
Màn hình Led hiển thị số điện tử số rõ ràng 

13 Thiết bị đo thị lực  

Thiết bị đo thị lực 
Đèn Led (có Dimmer điều chỉnh độ sáng thích hợp) 
Khoảng cách đọc: 5m 
Nguồn: 220V 
Bảng chữ hoặc bảng hình 
Lỗ treo tường, chân để bàn, giá đỡ 
Dây nguồn: 2m 
Vỏ đèn bằng inox 
Kích thước bao bì (tham khảo): 27 x 64 cm 

14 
Bộ thiết bị y tế 
khám bệnh 

Bộ thiết bị y tế khám bệnh 
Bộ thiết bị y tế khám bệnh 
* Đèn soi tai mũi họng Nguồn sáng: Ánh sáng trắng. 
Vật liệu chế tạo: Nhựa ABS cao cấp, chống va đập. Đường kính 
vòng đeo đầu có thể điều chỉnh linh hoạt. Pin sạc tích hợp trên thân 
đèn 
*Máy đo huyết áp cơ cho người lớn 
Bộ máy đo gồm đồng hồ đo, bóng cao su, vòng bít và tai nghe 
Loại dùng cho người lớn Độ chính xác: ± 3mmHg 
Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí, 
quả bóp bằng cao su cao cấp chống oxy hóa. 
Đồng hồ áp lực: hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không) 
Tai nghe: có độ khuyếch đại lớn, nghe êm, không đau tai 
* Máy đo huyết áp cơ cho trẻ em 
Bộ máy đo gồm đồng hồ đo, bóng cao su, vòng bít và tai nghe. Loại 
dùng cho trẻ em Độ chính xác: ± 3mmHg. Vòng bít làm bằng chất 
liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí, quả bóp bằng cao su 
cao cấp chống oxy hóa. Đồng hồ áp lực: hiển thị áp suất chuẩn 
(không bị lệch điểm không) 
Tai nghe: có độ khuyếch đại lớn, nghe êm, không đau tai 
* Bóng bóp 
Loại: Trẻ em 
Bằng silicon. Van một chiều: Giúp khí lưu thông theo một hướng, từ 
bóng vào phổi và ngăn khí hồi lưu. Dây dẫn oxy dùng để kết nối với 
bình oxy để cung cấp oxy bổ sung cho nạn nhân. Là dụng cụ hô hấp 
nhân tạo, tạo nhịp thở và cung cấp oxy cho não và các cơ quan trong 
cơ thể. 

15 Bộ cáng nẹp sơ cứu 
Bộ cáng nẹp sơ cứu 
Khung nhôm; vải màu cam; 



Gập đôi được. Có chân chống 
Kích thước duỗi thẳng: 215 x 52 x 13 cm 
Kích thước gấp gọn (tham khảo): 110 x 18 x 10 cm 
Trọng lượng (tham khảo): 5,5 kg 
Tải trọng (tham khảo): 159 kg 
Phụ kiện 1 bao đựng cáng có khóa kéo màu cam và quai xách + 2 
dây đai an toàn. 
Bộ Nẹp Gỗ sơ cấp cứu gồm 10 thanh. 

16 Tủ lạnh nhỏ  

Tủ lạnh nhỏ Kiểu tủ: Ngăn đá trên - 2 cánh 
Dung tích sử dụng: 234 lít - 2 - 3 người 
Dung tích tổng: 260 lít 
Dung tích ngăn đá: 75 lít 
Dung tích ngăn lạnh: 159 lít 
Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN: ~ 0.94 kW/ngày 
Công nghệ tiết kiệm điện (tham khảo): Cảm biến thông minh 
EconaviInverter 
Công nghệ làm lạnh (tham khảo): Làm lạnh vòng cung Panorama 
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi (tham khảo): Công nghệ diệt 
khuẩn Blue Ag+ với tinh thể bạc Ag+ và ánh sáng xanh 
Công nghệ bảo quản thực phẩm (tham khảo): Ngăn rau củ Fresh Safe 
Tiện ích: Khay thực phẩm Tanto tránh rơi thực phẩm ra ngoài 
Chất liệu cửa tủ lạnh: Thép bạc 
Chất liệu khay ngăn lạnh: Kính chịu lực 
Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh: Ống dẫn gas bằng Đồng.  
Chất liệu dàn lạnh bằng Nhôm 
Kích thước tủ lạnh (tham khảo):Cao 144.9 cm - Rộng 60 cm - Sâu 
59.2 cm 

17 
Bảng ghim nỉ treo 
tường 

Bảng ghim nỉ treo tường: 
- Kích thước: R800xD1200 mm 
- Mô tả: Bảng có thiết kế khung bằng nhôm sáng bóng sang trọng, 
gọn nhẹ cùng các góc bo bằng nhựa an toàn cho người sử dụng. 
Ghim cắm ngập không để lại vết.  Cốt nhựa chống cong vênh và chịu 
nước 100%. Ở giữa có một lớp cao su dày có độ đàn hồi tốt, giúp 
ghim tài liệu dễ dàng hơn.  

18 Cây nước nóng lạnh  

Cây nước nóng lạnh  
Điện áp/tần số sử dụng: AV 220V/50Hz 
Block QD-28h: Môi chất lạnh R134a 
Công suất lạnh: 100W 
Giàn nóng: Dạng Lưới 
Bình chứa nước lạnh: Dung tích 2L/h, bình Inox 304 
Nhiệt độ làm lạnh: 2 – 10 độ C 
Điều khiển nhiệt độ Số lạnh (thermostat) 
Công suất nóng: 500W 
Bình chứa nước nóng: Dùng tích 5L/h, bình Inox 304 
Nhiệt độ làm nóng: 85 ~ 95 độ C 
Thiết bị đun nóng trực tiếp: Trực tiếp 
Điều khiển nhiệt độ: Zole lưỡng kim 
Công cụ bảo vệ quá nhiệt: Zole lưỡng kim 
Khoang chứa:  Khoang lạnh 
Kích thước ngoài (tham khảo) 375 x 415 x 1080 mm 

19 Đồng hồ treo tường 
Đồng hồ treo tường 
Chất liệu: Nhựa PVC 



Màu sắc: Vân gỗ 
Loại máy: máy kim giật hoặc kim trôi 
Mặt số: số in chìm 
Kích thước (tham khảo): 35*35cm 

20 Thùng rác 
Thùng rác:  
Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng 
chống lão hóa tốt.Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm 

21 
Bộ máy tính để bàn 
+ phụ kiện chuột, 

bàn phím  

Máy tính để bàn 
Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) 
Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz 
Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb 
Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao 
tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 
06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. 
Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 
Card âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition Audio 
Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit Lan 
Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ  nguồn 550W. 
Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các 
thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt 
độ của các thành  phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C 
Màn hình: 21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., 
cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm 
theo. 
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy 
vi tính 
Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ 
cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) 
- Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit 
- Bảo hành 24 tháng 

22 Máy in A4 

Máy in A4 
Loại máy: Laser trắng đen 
Chức năng: In 
Khổ giấy in: tối đa khổ A4 
Tốc độ in: 12 trang/phút 
Bộ nhớ ram: 2MB 
Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi 
Khay giấy: 150 tờ x 1 khay 
Chuẩn kết nối: USB 2.0 
Công suất khuyến nghị/tháng: tối đa 1.000 trang 
Kích thước (tham khảo): 370 x 251 x 217mm 

23 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

24 
Ổ cắm kéo dài đa 
năng kết hợp 5 ổ 

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ 
Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèmMỗi ổ 
cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ 
điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm  được làm 
bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao,chống cháy. Chịu 
tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng:  2*1mm. 



- Điện áp: 220V/ 50Hz. 

25 Trang phục 

Trang phục 
1. Áo: Màu trắng; Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay hoặc 
ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi, phía sau xẻ 
giữa tới ngang mông. 
2. Quần: Màu trắng; Quần chun, 2 túi chéo 
3. Mũ: 
Màu sắc:Màu trắng. Chất liệu lon nhật  

26 Móc treo quần áo 

Móc treo quần áo 
- Bằng Inox 304, Cấu tạo gồm 1 thanh ngang và nhiều chấu chia sẵn 
(5 chấu, 6 chấu, 7 chấu..), người dùng chỉ cần mắc quần áo lên mà 
không cần sử dụng thêm móc phụ.  

27 Hệ thống biểu bảng  

Hệ thống biểu bảng 
Bảng phác đồ cấp cứu phòng y tế 
Bảng Phác đồ cấp cứu sốc phản vệ  
Bảng theo dõi sức khỏe trẻ 
Chất liệu đề can + mica + vít bắt vào tường. 
Khổ A2: 59 x 42cm 

II PHÒNG KẾ TOÁN  TÀI VỤ  

1 Bàn làm việc  

Bàn làm việc:  
- Kích thước: R1200xS600xC750 mm 
- Mô tả: Bàn sử dụng gỗ MFC cao cấp màu vân gỗ sáng. Bàn có 
ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an 
toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; mặt bàn dày 25mm, ngăn 
bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm 

2 Ghế làm việc  

Ghế ngồi   
Kích thước:  R560x S560X C (860-980). Ghế xoay nhân viên có tay, 
mặt ngồi đệm mút, bọc nỉ, tựa viền nhựa nguyên sinh bọc lưới. Điều 
chỉnh độ cao bằng cần hơi, có cốc gật gù, có ốp trục thủy lực, chân 
nhựa. Kết cấu ghế vững chắc, tay nhựa cong.  

3 Ghế gập 

Ghế gập:  
- Kích thước: R480xS515xC890 mm 
- Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc 
PVC. 
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng. 

4 
Bộ máy tính để bàn 
+ phụ kiện chuột, 

bàn phím  

Máy tính để bàn 
Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) 
Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz 
Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb 
Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset 
, giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 
06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. 
Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 
Card âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition Audio 
Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit Lan 
Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ  nguồn 550W. 
Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các 
thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt 
độ của các thành  phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C 
Màn hình    21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., 
cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm 
theo. 



- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy 
vi tính 
Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ 
cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) 
- Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit 
- Bảo hành 24 tháng 

5 Máy in A4 

Máy in A4 
Loại máy: Laser trắng đen 
Chức năng: In 
Khổ giấy in: tối đa khổ A4 
Tốc độ in: 12 trang/phút 
Bộ nhớ ram: 2MB 
Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi 
Khay giấy: 150 tờ x 1 khay 
Chuẩn kết nối: USB 2.0 
Công suất khuyến nghị/tháng: tối đa 1.000 trang 
Kích thước (tham khảo): 370 x 251 x 217mm 

6 
Tủ đựng hồ sơ tài 
liệu 

Tủ đựng hồ sơ tài liệu: 
Tủ đựng hồ sơ tài liệu: Tủ gồm 2 khoang, khoang trên có 2 đợt di 
động, khung cánh kính mở; khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Cơ cấu 
lắp ghép.  
Kích thước (tham khảo): W1000 x D450 x H1830 mm, thép tấm dày 
0.6mm sơn tĩnh điện màu ghi sáng. kính dày 3.2mm. 

7 Két sắt  

Két sắt  
Kích thước ngoài: Cao 50 x Rộng 38 x Sâu 40 cm 
Kích thước trong: Cao 40 x Rộng 32.5 x Sâu 28.8 cm 
Cấu tạo: thép 2 lớp ở giữa là bột chống cháy. 
Nội thất 2 ngăn, có ngăn kéo có khóa riêng 
Bao gồm: Khóa chìa, Khóa vân tay + Khóa điện tử + Khóa chìa khẩn 
cấp + Hộp PIN dự phòng 
Bộ điều khiển kết nối điện thoại 
Khả năng chống cháy chịu được nhiệt độ 1200 độ C trong 2 giờ 
Tính năng thông minh mở két sắt chỉ bằng vân tay hoặc mã số mà 
không cần chìa khóa 

8 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng:   
- Kích thước: R830xC1900 mm 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao 

9 
Bảng ghim nỉ treo 
tường 

Bảng ghim nỉ treo tường: 
- Kích thước: R800xD1200 mm 
- Mô tả: Bảng có thiết kế khung bằng nhôm sáng bóng sang trọng, 
gọn nhẹ cùng các góc bo bằng nhựa an toàn cho người sử dụng. 
Ghim cắm ngập không để lại vết.  Cốt nhựa chống cong vênh và chịu 
nước 100%. Ở giữa có một lớp cao su dày có độ đàn hồi tốt, giúp 
ghim tài liệu dễ dàng hơn.  

10 Cây nước nóng lạnh  

Cây nước nóng lạnh  
Điện áp/tần số sử dụng: AV 220V/50Hz 
Block QD-28h: Môi chất lạnh R134a 
Công suất lạnh: 100W 



Giàn nóng: Dạng Lưới 
Bình chứa nước lạnh: Dung tích 2L/h, bình Inox 304 
Nhiệt độ làm lạnh: 2 – 10 độ C 
Điều khiển nhiệt độ Số lạnh (thermostat) 
Công suất nóng: 500W 
Bình chứa nước nóng: Dùng tích 5L/h, bình Inox 304 
Nhiệt độ làm nóng: 85 ~ 95 độ C 
Thiết bị đun nóng trực tiếp: Trực tiếp 
Điều khiển nhiệt độ: Zole lưỡng kim 
Công cụ bảo vệ quá nhiệt: Zole lưỡng kim 
Khoang chứa:  Khoang lạnh 
Kích thước ngoài (tham khảo) 375 x 415 x 1080 mm 

11 Đồng hồ treo tường 

Đồng hồ treo tường 
Chất liệu: Nhựa PVC 
Màu sắc: Vân gỗ 
Loại máy: máy kim giật hoặc kim trôi 
Mặt số: số in chìm 
Kích thước (tham khảo): 35*35cm 

12 Thùng rác 
Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền 
cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 
x 44 cm 

13 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

14 
Ổ cắm kéo dài đa 
năng kết hợp 5 ổ 

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ 
Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm 
Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, 
chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. 
 Ổ cắm  được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ 
cao,chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng:  2*1mm.- 
Điện áp: 220V/ 50Hz. 

III VĂN PHÒNG NHÀ TRƯỜNG  

1 Bàn làm việc  

Bàn làm việc:  
- Kích thước: R1200xS600xC750 mm 
- Mô tả: Bàn sử dụng gỗ MFC cao cấp màu vân gỗ sáng. Bàn có 
ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an 
toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; mặt bàn dày 25mm, ngăn 
bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm 

2 Ghế làm việc  

Ghế ngồi  
 Kích thước:  R560x S560X C (860-980). Ghế xoay nhân viên có 
tay, mặt ngồi đệm mút, bọc nỉ, tựa viền nhựa nguyên sinh bọc lưới. 
Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, có cốc gật gù, có ốp trục thủy lực, 
chân nhựa. Kết cấu ghế vững chắc, tay nhựa cong.  

3 Bàn họp nhỏ 

Bàn họp: Khung bàn làm bằng thép hộp 25x50 dày 1.2mm sơn bột 
tĩnh điện màu trắng hoặc màu đen.- Mặt bàn và chắn bàn sử dụng gỗ 
MFC 
- Kích thước: Dài 2400 x Rộng 1200 x Cao 750 mm Phụ kiện bản lề, 
cam, liên kết chính hãng. 

4 Ghế chờ 
Ghế chờ:  
- Kích thước: Rộng 570 – sâu 650 – cao 850mm 



Khung ghế được làm từ sắt mạ inox sáng bóng và thiết kế theo kiểu 
quỳ giúp ghế giữ được thăng bằng tạo cảm giác cân bằng cho người 
ngồi 
Mặt và lưng ghế được làm bằng đệm lưới tạo cảm giác êm ái khi 
ngồi. 

5 
Bộ máy tính để bàn 
+ phụ kiện chuột, 

bàn phím  

Máy tính để bàn 
Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) 
Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz 
Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb 
Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset 
, giao tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 
06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. 
Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 
Card âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition Audio 
Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit Lan 
Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ  nguồn 550W. 
Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các 
thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt 
độ của các thành  phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C 
Màn hình    21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., 
cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm 
theo. 
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy 
vi tính 
Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ 
cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) 
- Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit 
- Bảo hành 24 tháng 

6 Máy photocopy A3  

Chức năng tiêu chuẩn: Copy / in / Scan / Network 
Tốc độ copy: 25 trang / Phút 
Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi 
Thời gian chụp bản chụp đầu tiên: 6.5 giây 
Tốc độ in: 25 trang / Phút 
Độ phân giải in: 600 x 600 dpi 
Thời gian chụp bản chụp đầu tiên: 6.5 giây 
Giao điện kết nối in: USB2.0, Ethernet 100Base-TX/10Base-T 
Kiểu scan: Màu / trắng đen 
Tốc độ Scan quét Màu/Trắng đen:28 / 28 (trang / Phút) 
Độ phân giải scan: 600 x 600 dpi 
Định dạng scan:  PDF/JPEG 
Scan văn bản tới: PC, Email 
Giao điện kết nối Scan: USB2.0, Ethernet 100Base-TX/10Base-T 
Bộ nhớ chuẩn (RAM): 512 MB 
Chế độ chụp thẻ (ID card copy):  Có 
Tốc độ in: 25 trang A4/phút 
Chế độ Locker copy: Có 
Khổ giấy: A5-A3 
Thời gian khởi động: 19 giây 
Công suất tiêu thụ điện tối đa: 1.550W 
Trữ lượng các khay giấy tiêu chuẩn: Khay giấy 1: 250 tờ, khay giấy 
2: 500 tờ, khay tay: 100 tờ, khay giấy ra:  250 tờ 



Định lượng giấy: Khay 1: 60-90 gsm, khay 2: 60-216 gsm, khay tay: 
60-216 gsm 
Bộ đảo bản copy tự động: có sẵn 
Bộ nạp và đảo bản gốc tự động, có sẵn, Dung lượng bộ nạp: 110 tờ 
Có phần mềm xóa bộ đếm trống mực.  
Công suất tiêu thụ tối đa: 1.3kW 

7 Máy in A4 

Máy in A4 
Loại máy: Laser trắng đen 
Chức năng: In 
Khổ giấy in: tối đa khổ A4 
Tốc độ in: 12 trang/phút 
Bộ nhớ ram: 2MB 
Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi 
Khay giấy: 150 tờ x 1 khay 
Chuẩn kết nối: USB 2.0 
Công suất khuyến nghị/tháng: tối đa 1.000 trang 
Kích thước (tham khảo): 370 x 251 x 217mm 

8 
Tủ đựng hồ sơ tài 
liệu 

Tủ đựng hồ sơ tài liệu: 
Tủ đựng hồ sơ tài liệu: Tủ gồm 2 khoang, khoang trên có 2 đợt di 
động, khung cánh kính mở; khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Cơ cấu 
lắp ghép. Kích thước (tham khảo): W1000 x D450 x H1830 mm, 
thép tấm dày 0.6mm sơn tĩnh điện màu ghi sáng. kính dày 3.2mm. 

9 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng:  
- Kích thước: R1300xC1900 mm. 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao 

10 
Bảng ghim nỉ treo 
tường 

Bảng ghim nỉ treo tường: 
- Kích thước: R800xD1200 mm 
- Mô tả: Bảng có thiết kế khung bằng nhôm sáng bóng sang trọng, 
gọn nhẹ cùng các góc bo bằng nhựa an toàn cho người sử dụng. 
Ghim cắm ngập không để lại vết.  Cốt nhựa chống cong vênh và chịu 
nước 100%. Ở giữa có một lớp cao su dày có độ đàn hồi tốt, giúp 
ghim tài liệu dễ dàng hơn.  

11 Cây nước nóng lạnh  

Cây nước nóng lạnh  
Điện áp/tần số sử dụng: AV 220V/50Hz 
Block QD-28h: Môi chất lạnh R134a 
Công suất lạnh: 100WGiàn nóng: Dạng Lưới 
Bình chứa nước lạnh: Dung tích 2L/h, bình Inox 304 
Nhiệt độ làm lạnh: 2 – 10 độ C 
Điều khiển nhiệt độ Số lạnh (thermostat) 
Công suất nóng: 500W 
Bình chứa nước nóng: Dùng tích 5L/h, bình Inox 304 
Nhiệt độ làm nóng: 85 ~ 95 độ C 
Thiết bị đun nóng trực tiếp: Trực tiếp 
Điều khiển nhiệt độ: Zole lưỡng kim 
Công cụ bảo vệ quá nhiệt: Zole lưỡng kim 
Khoang chứa:  Khoang lạnh 
Kích thước ngoài (tham khảo) 375 x 415 x 1080 mm 



12 Đồng hồ treo tường 

Đồng hồ treo tường 
Chất liệu: Nhựa PVC 
Màu sắc: Vân gỗ 
Loại máy: máy kim giật hoặc kim trôi 
Mặt số: số in chìm 
Kích thước (tham khảo): 35*35cm 

13 Thùng rác 
Thùng rác:  
Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng 
chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm 

14 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

15 
Ổ cắm kéo dài đa 
năng kết hợp 5 ổ 

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ 
Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm 
Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, 
chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. 
Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, 
chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng:  2*1mm.- 
Điện áp: 220V/ 50Hz. 

IV PHÒNG HIỆU PHÓ 

1 Bàn làm việc 

Bàn làm việc:  
- Kích thước: R1600xS800xC760 mm 
- Chất liệu: Bàn làm từ gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp đồng màu 
với nội thất trong phòng 
- Bàn trưởng phòng, mặt bàn hình chữ nhật dày 60mm. Bàn có 1 hộc 
liền, 1 ngăn kéo 1 cánh mở. Có thể dùng thêm bàn phím và đế đặt 
CPU tiêu chuẩn. Phụ kiện bản lề, cam, liên kết chính hãng, cao cấp. 

2 Ghế làm việc 

Ghế ngồi: 
Ghế xoay văn phòng bọc da. Có mặt ngồi và tựa lưng được bọc đệm 
mút, da công nghiệp. Chân ghế bánh xe xoay 360 độ; Tay ghế sử 
dụng nhựa đúc có ốp da tạo sự êm ái khi sử dụng. 
Chất liệu: Da cao cấp 
Kích thước: 650x640x(1120-1250) mm 

3 Tủ tài liệu 

Tủ tài liệu: 
Được làm  gỗ công nghiệp MDF, phủ sơn PU giúp sản phẩm bền bỉ, 
sáng đẹp trong suốt thời gian sử dụng. Phụ kiện bản lề, cam, liên kết 
của chính hãng. Khoang bên trái có 2 cánh kính mở, 1 khóa đơn phù 
hợp để hồ sơ sổ sách hoặc tài liệu văn phòng. Khoang bên phải có 
cánh áo dài, đặc và kín, có khóa dùng để treo quần áo. Khoang bên 
dưới tủ có 3 cánh đặc, khóa đơn. Khoang này có thể để những tài 
liệu hoặc các giấy tờ quan trọng. Bên cạnh có ba ngăn kéo nhỏ, để đồ 
dùng cá nhân tiện lợi.  
Kích thước: 1350x400x2000mm 
Chất liệu: Gỗ MDF và sơn PU 

4 Bàn họp nhỏ 

Bàn họp: 
Bàn được làm từ gỗ MDF cao cấp, chống cong vênh, mối mọt. 
Lớp sơn PU phủ bên ngoài giúp cho sản phẩm sáng bóng, trơn mịn. 
Bàn họp mặt liền hình oval, có vách, chân bàn lượn cong hình chữ C. 
Phụ kiện bản lề, cam, liên kết đồng bộ. 



Kích thước: 2000x1000x750mm 
Chất liệu: Gỗ MDF và sơn PU 

5 Ghế họp 

Ghế họp:  
- Kích thước: Rộng 570 – sâu 650 – cao 850mm 
Khung ghế được làm từ sắt mạ inox sáng bóng và thiết kế theo kiểu 
quỳ giúp ghế giữ được thăng bằng tạo cảm giác cân bằng cho người 
ngồi 
Mặt và lưng ghế được làm bằng đệm lưới tạo cảm giác êm ái khi 
ngồi. 

6 
Bộ máy tính để bàn 
+ phụ kiện chuột, 

bàn phím  

Máy tính để bàn 
Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) 
Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz 
Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb 
Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao 
tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 
06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. 
Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 
Card âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition Audio 
Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit Lan 
Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ  nguồn 550W. 
Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các 
thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt 
độ của các thành  phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C 
Màn hình    21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., 
cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm 
theo. 
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy 
vi tính 
Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ 
cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) 
- Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit 
- Bảo hành 24 tháng 

7 Máy in A4 

Máy in A4 
Loại máy: Laser trắng đen 
Chức năng: In 
Khổ giấy in: tối đa khổ A4 
Tốc độ in: 12 trang/phút 
Bộ nhớ ram: 2MB 
Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi 
Khay giấy: 150 tờ x 1 khay 
Chuẩn kết nối: USB 2.0 
Công suất khuyến nghị/tháng: tối đa 1.000 trang 
Kích thước (tham khảo): 370 x 251 x 217mm 

6 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng:   
- Kích thước: R1200xC1900 mm,R1300xC1900 mm 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao 

7 
Bảng ghim nỉ treo 
tường 

Bảng ghim nỉ treo tường: 
- Kích thước: R800xD1200 mm 



- Mô tả: Bảng có thiết kế khung bằng nhôm sáng bóng sang trọng, 
gọn nhẹ cùng các góc bo bằng nhựa an toàn cho người sử dụng. 
Ghim cắm ngập không để lại vết. Cốt nhựa chống cong vênh và chịu 
nước 100%. Ở giữa có một lớp cao su dày có độ đàn hồi tốt, giúp 
ghim tài liệu dễ dàng hơn.  

8 Cây nước nóng lạnh  

Cây nước nóng lạnh  
Điện áp/tần số sử dụng: AV 220V/50Hz 
Block QD-28h: Môi chất lạnh R134a 
Công suất lạnh: 100W 
Giàn nóng: Dạng Lưới 
Bình chứa nước lạnh: Dung tích 2L/h, bình Inox 304 
Nhiệt độ làm lạnh: 2 – 10 độ C 
Điều khiển nhiệt độ Số lạnh (thermostat) 
Công suất nóng: 500W 
Bình chứa nước nóng: Dùng tích 5L/h, bình Inox 304 
Nhiệt độ làm nóng: 85 ~ 95 độ C 
Thiết bị đun nóng trực tiếp: Trực tiếp 
Điều khiển nhiệt độ: Zole lưỡng kim 
Công cụ bảo vệ quá nhiệt: Zole lưỡng kim 
Khoang chứa:  Khoang lạnh 
Kích thước ngoài (tham khảo) 375 x 415 x 1080 mm 

9 Đồng hồ treo tường 

Đồng hồ treo tường 
Chất liệu: Nhựa PVC 
Màu sắc: Vân gỗ 
Loại máy: máy kim giật hoặc kim trôi 
Mặt số: số in chìm 
Kích thước (tham khảo): 35*35cm 

10 Thùng rác 
Thùng rác:  
Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng 
chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm 

11 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

12 
Ổ cắm kéo dài đa 
năng kết hợp 5 ổ 

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ 
Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm 
Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, 
chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. 
Ổ cắm  được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ 
cao,chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng:  2*1mm.- 
Điện áp: 220V/ 50Hz. 

V PHÒNG HIỆU TRƯỞNG 

1 Bàn làm việc 

Bàn làm việc:  
- Kích thước: R1600xS800xC760 mm 
- Chất liệu: Bàn làm từ gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp đồng màu 
với nội thất trong phòng 
- Bàn trưởng phòng, mặt bàn hình chữ nhật dày 60mm. Bàn có 1 hộc 
liền, 1 ngăn kéo 1 cánh mở. Có thể dùng thêm bàn phím và đế đặt 
CPU tiêu chuẩn. Phụ kiện bản lề, cam, liên kết chính hãng, cao cấp. 

2 Ghế da  
Ghế ngồi: 
Ghế xoay văn phòng bọc da. Có mặt ngồi và tựa lưng được bọc đệm 



mút, da công nghiệp. Chân ghế bánh xe xoay 360 độ; Tay ghế sử 
dụng nhựa đúc có ốp da tạo sự êm ái khi sử dụng. 
Chất liệu: Da cao cấp 
Kích thước: 650x640x(1120-1250) mm 

3 Tủ tài liệu 

Tủ tài liệu: 
Được làm gỗ công nghiệp MDF, phủ sơn PU giúp sản phẩm bền bỉ, 
sáng đẹp trong suốt thời gian sử dụng. 
Phụ kiện bản lề, cam, liên kết đồng bộ. Khoang bên trái có 2 cánh 
kính mở, 1 khóa đơn phù hợp để hồ sơ sổ sách hoặc tài liệu văn 
phòng. Khoang bên phải có cánh áo dài, đặc và kín, có khóa dùng để 
treo quần áo. Khoang bên dưới tủ có 3 cánh đặc, khóa đơn. Khoang 
này có thể để những tài liệu hoặc các giấy tờ quan trọng. Bên cạnh 
có ba ngăn kéo nhỏ, để đồ dùng cá nhân tiện lợi. 
Kích thước: 1350x400x2000mm 
Chất liệu: Gỗ MDF và sơn PU 

4 Bàn, ghế tiếp khách  

Bộ bàn ghế SOFA tiếp khách: 
- Ghế dài: 1820mmx720mm 
- Ghế nhỏ: 820mmx720mm 
- Đôn 360x360mm 
- Ghế khung gỗ, bọc đệm PVC màu đen, nâu. Kết hợp tay gỗ công 
nghiệp 
1 ghế dài, 2 ghế nhỏ, 2 đôn 
- Bàn kính kết hợp gỗ công nghiệp melamine kích thước 
1000mmx500x500mm 

5 
Bộ máy tính để bàn 
+ phụ kiện chuột, 

bàn phím  

Máy tính để bàn 
Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) 
Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz 
Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb 
Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao 
tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 
06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. 
Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 
Card âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition Audio 
Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit LanCase máy tính và 
nguồn: Case máy tính tích hợp bộ  nguồn 550W. Case có tích hợp 
màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần 
CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các 
thành  phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C 
Màn hình    21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., 
cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm 
theo.- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất 
máy vi tính 
Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ 
cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) 
- Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit 
- Bảo hành 24 tháng 

6 Máy in A4 

Máy in A4 
Loại máy: Laser trắng đen 
Chức năng: In 
Khổ giấy in: tối đa khổ A4 
Tốc độ in: 12 trang/phút 
Bộ nhớ ram: 2MB 



Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi 
Khay giấy: 150 tờ x 1 khay 
Chuẩn kết nối: USB 2.0 
Công suất khuyến nghị/tháng: tối đa 1.000 trang 
Kích thước (tham khảo): 370 x 251 x 217mm 

7 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng:   
- Kích thước: R1200xC1900 mm,R1300xC1900 mm 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao 

8 
Bảng ghim nỉ treo 
tường 

Bảng ghim nỉ treo tường: 
- Kích thước: R800xD1200 mm 
- Mô tả: Bảng có thiết kế khung bằng nhôm sáng bóng sang trọng, 
gọn nhẹ cùng các góc bo bằng nhựa an toàn cho người sử dụng. 
Ghim cắm ngập không để lại vết.  Cốt nhựa chống cong vênh và chịu 
nước 100%. Ở giữa có một lớp cao su dày có độ đàn hồi tốt, giúp 
ghim tài liệu dễ dàng hơn.  

9 Cây nước nóng lạnh  

Cây nước nóng lạnh  
Điện áp/tần số sử dụng: AV 220V/50Hz 
Block QD-28h: Môi chất lạnh R134a 
Công suất lạnh: 100W 
Giàn nóng: Dạng Lưới 
Bình chứa nước lạnh: Dung tích 2L/h, bình Inox 304 
Nhiệt độ làm lạnh: 2 – 10 độ C 
Điều khiển nhiệt độ Số lạnh (thermostat) 
Công suất nóng: 500W 
Bình chứa nước nóng: Dùng tích 5L/h, bình Inox 304 
Nhiệt độ làm nóng: 85 ~ 95 độ C 
Thiết bị đun nóng trực tiếp: Trực tiếp 
Điều khiển nhiệt độ: Zole lưỡng kim 
Công cụ bảo vệ quá nhiệt: Zole lưỡng kim 
Khoang chứa:  Khoang lạnh 
Kích thước ngoài (tham khảo) 375 x 415 x 1080 mm 

10 Đồng hồ treo tường 

Đồng hồ treo tường 
Chất liệu: Nhựa PVC 
Màu sắc: Vân gỗ 
Loại máy: máy kim giật hoặc kim trôi 
Mặt số: số in chìm 
Kích thước (tham khảo): 35*35cm 

11 Thùng rác 
Thùng rác:  
Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng 
chống lão hóa tốt.Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm 

12 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

13 
Ổ cắm kéo dài đa 
năng kết hợp 5 ổ 

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ 
Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm 
Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, 



chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. 
 Ổ cắm  được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ 
cao,chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng:  2*1mm.- 
Điện áp: 220V/ 50Hz. 

VI PHÒNG HỌP HỘI ĐỒNG 

1 Bàn hội trường 

Bàn họp:  
- Kích thước: D1200xR500xC750 mm 
- Mô tả: Được làm từ gỗ MDF sơn phủ PU cao cấp. Chân bàn  lượn 
cong tạo dáng mềm mại. Yếm bàn có trang trí phào gỗ.  Phụ kiện bản 
lề, cam, liên kết chính hãng 

2 Ghế họp  

Ghế họp  
Ghế phòng họp khung gỗ tự nhiên sơn PU cao cấp, mặt ngồi và tựa 
gỗ dán định hình, đệm mút và giả da 
Chất liệu: Gỗ tự nhiên sơn PU 
Kích thước: 675x615x965mm 

3 Tượng Bác 
Tượng Bác: 
Chất liệu:  Thạch cao phủ màu đồng 
KT (tham khảo): R700xC800mm 

4 Bục tượng bác  

Bục tượng bác: 
- Kích thước:800x600x1160mm 
- Bục tượng bác được làm bằng gỗ công nghiệp sơn PU đồng màu 
với nội thất trong phòng 
- Kết hợp giấy vân đốm. Phần trên bục cách điệu đài sen trang trí 

5 Bục phát biểu 

Bục phát biểu  
Kích thước:  W800 x D550 x H1300 mm 
Chất liệu:  Gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp đồng màu với nội thất 
trong phòng 
Kiểu dáng:  
+ Bục phát biểu nhẹ nhàng thanh thoát. Phần thân thiết kế vát cong 
sang trọng 

6 
Ti vi 75 inch + giá 
treo, phụ kiện  

Loại tivi: Smart TV 

Kích cỡ màn hình: 75 inch 

Độ phân giải: 4K UltraHD (3840 x 2160px) 

Loại màn hình: LCD 

Loại đèn nền: LED nền 

Hệ điều hành, giao diện: Google Play 

Công nghệ hình ảnh: Tăng cường chuyển động: Motionflow™ XR 
200; Tăng cường độ nét: 4K X-Reality™ PRO; Công nghệ Live 
Colour™, Rich Color Enhancer; Công nghệ tăng cường độ tương 
phản Dynamic Contrast Enhancer 

Bộ xử lý: Bộ xử lý 4K X1™ 

Hỗ trợ định dạng âm thanh DTS: DTS Digital Surround, DTS 
Express, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, 
DTS:X 



Hỗ trợ định dạng âm thanh Dolby: Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos 

Công suất âm thanh đầu ra: 10W + 10W 

Điều khiển thông minh bằng giọng nói với hệ điều hành Google TV. 

Hệ thống hoạt động: Android TV™  

7 Loa hộp 

Loa hộp: 
Công suất định mức: 60 W 
Công suất tối đa: 180W 
Trở kháng: 8Ohms 
Độ nhạy: 92 dB (1W, 1m) 
Đáp tuyến tần số: 65Hz~20KHz 
Tần số cắt: 2.5KHz 
Củ loa bass: 204mm 
Củ loa treble: 25.4mm 
Vỏ: nhựa HIPS,trắng,  đen. 
Kích thước (tham khảo): 244 x 373 x 235mm 
Trọng lượng (tham khảo): 6.5 kg 

8 Âm ly  

Âm ly  
Nguồn điện  
Nguồn điện:  220-240V AC hoặc 24V DC 
Công Suất ra:  240W 
Đáp tuyến tần số:  50-20,000Hz 
Độ méo tiếng Dưới 1% 
Ngõ vào Mic 1-3:  -60dB 600Ω Cân bằng AUX 1,2:  -20dB, 10kΩ 
không cân bằng, CRA 
Trở kháng cao:  42Ω 
Trở kháng thấp:  4Ω (31V) 
Ngõ ra âm thanh:  0 dB(1.0mA), 600Ω, không cân bằng, Jắc cắm hoa 
sen(RCA) 
Nguồn Phantom Mic 1Tỉ lệ S/N:  Hơn 60dBĐiều chỉnh âm sắc:  
Bass/Treble 
Chất liệu Mặt trước: Nhựa ABS, màu đen/Vỏ: Thép, Sơn màu đen 
Kích thước:  (Tham khảo) 420(R)x 100.9© 360.3(S) mm 

9 Micro 

Micro 
- Dải tần lựa chọn: 740MHz – 820MHz 
- Dải tần số lựa chọn băng thông: 80MHz 
- Chế độ điều chỉnh: FM 
- Tần số đáp ứng: 50Hz ~ 18kHz 
- Số lượng kênh điều chỉnh: 500/1000 
- Độ nhạy đầu vào thực tế: >15dB 
- Khoảng cách hoạt động ổn định: <100 mét 
- THD: <0.5% (@1KHz) 
- Tỷ số S / N> 80dB 
- Công suất: ≦ 50mW 
- Nguồn điện: DC 12-16V,  1200mA 
- Màn hình: LCD + màn hình backlit nhiều màu 
- Trọng lượng (tham khảo): 295 gram 

10 Phụ kiện lắp đặt  
Phụ kiện lắp đặt  
Giá treo loa +(Dây Điện, dây loa, ghen điện, Jack kết nối, băng keo, 
đinh vít...) 



11 Khối thu không dây 

Khối thu không dây 
Đáp tuyến tần số 100 – 10,000Hz 
Tần số thu 692 – 865MHz, UHF 
Ngõ vào trộn -20dB, 10kΩ, (không cân bằng) 
Trọng lượng: 590g 
Thành phẩm Resin, Black 
Kích thước 206(R) × 40.6(C)× 152.7 (S)mm 
Số kênh lựa chọn 16 kênh 
Các micro không dây có thể dùng WM-4210, WM-5270, WM-5220, 
WM-4220WM-5320, WM-5320A, WM-5320H 

12 Đầu DVD  

Đầu DVD:  
- Kết nối USB 
- Cổng AV Có 
- Đọc CD, DVD,VCD 

13 
Camera ( phục vụ 
họp trực tuyến ) 

Camera ( phục vụ họp trực tuyến ) 
- 1/2.9 inch high quality CMOS sensor. Resolution is up to Full HD 
1920x1080 frames 30fps 
- Độ phân giải hình ảnh: 16: 9,  2.07 megapixels  
- Zoom quang: 3X Optical Lens 
f＝ 3.35mm～10.05mm 
- Zoom số (Digital Zoom): 10X 
- Góc mở: 34.1° ～85° 
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265, H.264, MJPG 
- Kết nối USB2.0: nguồn, hình ảnh (power/ video) đồng thời. 
- Video Format max: 1920× 1080P@30 fps/25fps 
- Cổng điều khiển: RS232(Circuit), RS485 

14 
Loa hội nghị kèm 

mic  

Loa hội nghị kèm mic  
- Kết nối USB, Blutooth 5.0 kết nối với PC. Ứng dụng cho phòng 
30m2 (phù hợp cho 6 ~ 12 người họp) 
- Micro bắt âm giọng nói tốt với khoảng cách 6 mét, góc thu 360 độ 
- Tần số đáp ứng: 100Hz~8kHz 
- Speaker Volume: 84dBA  
- Độ nhạy: 88 dB SPL  
- Khoảng cách bắt mic: 6m  
- Bao gồm: microphone kết hợp với loa 
- Tích hợp pin: 6500mAh; 
Thời gian sạc: 4 giờ (5V/2A); 
Thời gian hoạt động: 24 giờ 
- Hỗ trợ Window XP/Vista/7/8/10 
- Kích thước  (tham khảo): 124m * 124mm * 32mm 

15 
Giá để camera loại 
3 chân di động 

Giá để camera loại 3 chân di động 
- Chất liệu: Aluminum Alloy & ABS 
- Chiều cao tối đa Max. Height: 148cm / 58in 
- Folding Height: 57cm / 22.4in 
- Max. Tube diameter: 23mm 
- Tải trọng Loading Capacity: 3kg 
- Kích thước đóng gói Package size: 57 x 11 x 9cm / 22.4 x 4.3 x 
3.5in 
- Package weight: 1225g / 2.7LB 

16 
Tủ đựng âm thanh 
(tủ rack 12u) 

Tủ đựng âm thanh (tủ rack 12u) 
Gỗ dán nhiều lớp 9mm bền mặt tráng nhựa. 
Xung quanh các cạnh bọc góc nhôm dày. 



Có khóa lưỡi móc dễ dàng khóa phù hợp và lưỡi. 
Chân quay đa hướng có vòng bi bánh cao su bền chắc chắn. 
Đinh tán neo kép. 
Gắn các phần cứng như amplifer, thiết bị vi xử lý tín hiệu v.v.v 
Góc bằng sắt dập mạ crom bóng đẹp và mạnh mẽ. 
Độ bền rất cao. 
Kích thước (tham khảo): 680x520x570 mm. 

17 
 Rèm phông nhung 
xanh 

Rèm phông nhung xanh: 
- Chất liệu vải nhung cao cấp.  
- May rèm kiểu chiết múi hoặc hình thức ore. 
- Độ chun: 2,5 lần 
- Bao gồm phụ kiện và lắp đặt hoàn thiện 

18 
Rèm phông nhung 
đỏ 

Rèm phông nhung đỏ: 
- Chất liệu vải nhung cao cấp.  
- May rèm kiểu chiết múi hoặc hình thức ore. 
- Độ chun: 2,5 lần 
- Bao gồm phụ kiện và lắp đặt hoàn thiện 

19 Sao vàng, búa liềm Sao vàng, búa liềm làm bằng Mica mạ vàng 

20 Bảng khẩu hiệu 

Bảng khẩu hiệu "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH 
MUÔN NĂM" làm bằng khung nhôm, mặt Mica đỏ 3mm, chữ làm 
bằng Mica gương vàng cắt CNC, uốn nổi bằng chân Formex, dán 
Decal gương vàng. 

21 Tủ trưng bày 

Tủ trưng bày 
Tủ gỗ cánh kính được làm từ gỗ công nghiệp phủ melamine, cánh gỗ 
mở  kết hợp với kính trong suốt dày 6,38mm. 
Tủ chia là 5 đợt bày đồ.  Kích thước: D1000xR400xC2000   

22 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng:   
- Kích thước: R1300xC1900 mm. 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao 

23 
Bảng ghim nỉ treo 
tường 

Bảng ghim nỉ treo tường: 
- Kích thước: R1200xD1600 mm 
- Mô tả: Bảng có thiết kế khung bằng nhôm sáng bóng sang trọng, 
gọn nhẹ cùng các góc bo bằng nhựa an toàn cho người sử dụng. 
Ghim cắm ngập không để lại vết.  Cốt nhựa chống cong vênh và chịu 
nước 100%. Ở giữa có một lớp cao su dày có độ đàn hồi tốt, giúp 
ghim tài liệu dễ dàng hơn.  

24 Cây nước nóng lạnh  

Cây nước nóng lạnh  
Điện áp/tần số sử dụng: AV 220V/50Hz 
Block QD-28h: Môi chất lạnh R134a 
Công suất lạnh: 100W 
Giàn nóng: Dạng Lưới 
Bình chứa nước lạnh: Dung tích 2L/h, bình Inox 304 
Nhiệt độ làm lạnh: 2 – 10 độ C 
Điều khiển nhiệt độ Số lạnh (thermostat) 
Công suất nóng: 500W 
Bình chứa nước nóng: Dùng tích 5L/h, bình Inox 304 
Nhiệt độ làm nóng: 85 ~ 95 độ C 
Thiết bị đun nóng trực tiếp: Trực tiếp 



Điều khiển nhiệt độ: Zole lưỡng kim 
Công cụ bảo vệ quá nhiệt: Zole lưỡng kim 
Khoang chứa:  Khoang lạnh 
Kích thước ngoài (tham khảo) 375 x 415 x 1080 mm 

25 Đồng hồ treo tường 

Đồng hồ treo tường 
Chất liệu: Nhựa PVC 
Màu sắc: Vân gỗ 
Loại máy: máy kim giật hoặc kim trôi 
Mặt số: số in chìm 
Kích thước (tham khảo): 35*35cm 

26 Thùng rác 
Thùng rác:  
Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng 
chống lão hóa tốt.Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm 

27 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

28 
Ổ cắm kéo dài đa 
năng kết hợp 5 ổ 

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ 
Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm 
Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, 
chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. 
 Ổ cắm  được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ 
cao,chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng:  2*1mm.- 
Điện áp: 220V/ 50Hz. 

VII KHO THIẾT BỊ GIÁO DỤC  

1 Micro 

Micro 
- Dải tần lựa chọn: 740MHz – 820MHz 
- Dải tần số lựa chọn băng thông: 80MHz 
- Chế độ điều chỉnh: FM 
- Tần số đáp ứng: 50Hz ~ 18kHz 
- Số lượng kênh điều chỉnh: 500/1000 
- Độ nhạy đầu vào thực tế: >15dB 
- Khoảng cách hoạt động ổn định: <100 mét 
- THD: <0.5% (@1KHz) 
- Tỷ số S / N> 80dB 
- Công suất: ≦ 50mW 
- Nguồn điện: DC 12-16V,  1200mA 
- Màn hình: LCD + màn hình backlit nhiều màu 
- Trọng lượng (tham khảo): 295 gram 

2 Bộ trộn âm thanh 

Bộ trộn âm thanh 
Bộ Mixer kỹ thuật số cao cấp 16 kênhMax. 10 Mic / 16 Line Inputs 
(8 mono + 4 stereo)4 GROUP Bus + 1 Stereo Bus4 AUX (bao gồm 
FX)Bộ tiền khuếch đại micro “D-PRE” với mạch đảo Darlington1-
knob compressor 
Hiệu ứng cao cấp: SPX với 24 chương trình 
Thiết bị chuyển mạch switch PAD trên đầu vào mono 
Nguồn phantom +48VXLR đầu ra cân bằng 
Nguồn điện nội bộ đa năng sử dụng trên toàn thế giới 
Bao gồm rack mount kit 
Khung kim loại 



Kích thước (tham khảo) (D×C×R): 444 mm x 130 mm x 500 mm 
(17,5" x 5,1" x 19,7") 

3 Cục đẩy công suất 

Cục đẩy công suất 
Công suất ra 8Ω 1050Wx2 
Công suất ra 4Ω 1500Wx2 
Công suất ra Bridge 8Ω 3000W 
Độ nhạy ngõ vào 1.4V/32dB/26dB 
Đáp tuyến tần số (20Hz~20KHz)±0.5dB 
Tỉ lệ S/N 100dB 
Độ méo tiếng <0.05%(MBW=80KHz,1Khz) 
Độ nhiễu xuyên âm <-70dB 
Độ ẩm tương đối >300 
Chức năng bảo vệ Tự động làm mát 
Nguồn điện cung cấp 110~120@220~240AC 
Kích thước (tham khảo) 483 x 320 x 133.3mm 

4 Dây loa  

Dây loa  
- Có 2 lớp bọc chống thông khí 
- Chất liệu bằng đồng nguyên chất sợi đồng sáng và mềm 
- Lõi đốt không đen 
- Chất âm trong, mạnh mẽ và mịn màng 

5 Chân micro cao 

Chân micro cao 
Chất liệu Hợp kim 
Chiều cao điều chỉnh 90-160cm 
Chiều dài tay vươn  58-93cm 
Trọng lượng (tham khảo)  4.1kg 

6 
Ổ cắm kéo dài đa 
năng kết hợp 5 ổ 

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ 
Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm 
Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, 
chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. 
 Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, 
chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng:  2*1mm. 
- Điện áp: 220V/ 50Hz. 

7 
Tủ đựng thiết bị âm 
thanh (Tủ rack 
16U) 

Tủ đựng thiết bị âm thanh (Tủ rack 16U) 
Kích thước(tham khảo):  830mm x 600mm x 800mm 
Tải trọng:  300 Kg 
Vật liệu:  Được làm chủ yếu từ chất liệu gỗ dán nhiều lớp với bề dày 
9mm, bên ngoài được phủ một mặt tráng nhựa. Thép tấm dày từ 
1.5mm – 2.0mm, được xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện 
Di chuyển:  04 bánh xe đa hướng, 04 chốt định vị 

8 
Loa thùng sân 
trường 

Loa thùng sân trường 
Dải tần số:   40Hz - 20kHz ( - 10dB ) 
Độ nhạy:    98dB 
Trở kháng:  4 Ohm 
Công suất đáp ứng:   700W(Liên tục), 2800W(peak) 
Max SPL: 132dB                                               
Converage(HxV): 80* x 60* 
Kích thước(tham khảo):     470,5x 1047x 477 (mm) 

9 Amply công suất 

Amply công suất 
• Công suất 650W 
• Tích hợp chia 6 vùng 
• Thu phát FM 
• Giao tiếp USB, thẻ nhớ 



• Chức năng ưu tiên mic 
• Màn hình hiển thị Led 
• Tự động phát nhạc khi bật nguồn 

10 Xe đẩy loa 

Xe đẩy loa 
Tải trọng tối đa:300kg  
Chất liệu mặt sàn: Thép sơn tĩnh điện 
Số tầng để hàng:1 tầng 
Chất liệu bánh xe: Nhựa PU 
Bánh xe di chuyển:4 bánh 
Kích thước bánh xe:130mm 
Kích thước mặt sàn:91cm x 61cm 
Kích thước sử dụng (tham khảo): (910mm x 610mm x 870mm) 
Trọng lượng sản phẩm (tham khảo):18kg 

11 Dây canon  

Dây canon  
 Hỗ trợ kết nối micro với các thiết bị nguồn 48V và soundcard cao 
cấp. Sản phẩm có hai đầu với một đầu in và đầu còn lại out đảm bảo 
tín hiệu không bị nhiễu khi truyền qua dây dẫn. 

12 Dây loa  

Dây loa  
- Có 2 lớp bọc chống thông khí 
- Chất liệu bằng đồng nguyên chất sợi đồng sáng và mềm 
- Lõi đốt không đen 
- Chất âm trong, mạnh mẽ và mịn màn 

13 Loa hộp gắn tường  

Loại vỏ loa Phản xạ âm bass theo 2 chiều 
Công suất 30 W 
Trở kháng 8 Ω100 V line: 330 Ω (30 W), 500 Ω (20 W), 670 Ω (15 
W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W)70 V line: 170 Ω (30 W), 250 Ω (20 
W), 330 Ω (15 W), 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W) 
Cường độ âm 90 dB (1 W, 1 m) 
Đáp tuyến tần số 80 Hz - 20 kHz 
Thành phần loa Loa hình nón + vòm đường kính 12 cm 
Dây loa Dây 2 sợi với đường kính 6 mm 
Nhiệt độ hoạt động -10 ℃ tới +50 ℃ 
Tiêu chuẩn chống bụi/nước IPX4 (có thể lắp đặt theo chiều ngang 
hoặc chiều đứng*) 
Vật liệu Vỏ: nhựa ABS, màu đen hoặc trắng (đuôi B/W) 
Lưới: lưới mạ sơn tĩnh điện, màu đen 
Kích thước (tham khảo) 196 (R) × 290 (C) × 150 (S) mm 

14 
Bộ lập trình thời 
gian  

Nguồn điện 220 - 230 V AC, 50/60 Hz 
Công suất tiêu thụ  10 W 
Đầu ra âm thanh Chuông 
Mức: 0dB, 600Ω 
Đáp tuyến tần số 20 Hz - 20 kHz 
Thời gian đồng bộ  Gửi 1 xung trên 1 phút 
Đầu ra điều khiển Công tắc chuyển mạch cho 8 kênh (NO) 
1 công tắc chuyển mạch tiếp điểm đầu ra (NO) 
Đèn hiển thị Báo nguồn: Màu xanh, Ký tự trên màn hình LCD: Đèn 
nền màu xanh, Báo kết nối USB: Màu cam 
Nhiệt độ hoạt động 0 ℃ đến +40 ℃ 
Độ ẩm 90% RH hoặc nhỏ hơn (không ngưng tụ) 
Vật liệu  Mặt trước: Nhôm, màu đen 
Vỏ: tấm SECC, màu đen, sơn 



Kích thước (tham khảo)  420 (R) × 59 (C) × 342 (S) mm  
Khối lượng (tham khảo)  3.2 kg (7.05 lb) 

15 
Bàn gọi điều khiển 
từ xa  

Bàn gọi điều khiển từ xa   
Kết nối với giao diện trạm gọi qua cáp CAT-5 
- Tối đa 1 km từ mạng quang học Praesideo 
- Sử dụng bàn phím chuẩn Praesideo để mở rộng 
- Tích hợp bộ hạn chế 
- Được cấp nguồn qua CAT-5 và / hoặc nguồn điện địa phương 

16 
Bộ ghi phát thông 
báo -thẻ lưu thông 
báo  

Bộ ghi phát thông báo -thẻ lưu thông báo  
Bộ ghi phát thông báo -thẻ lưu thông báo  
Nguồn điện 24 V DC / 400 mA, hoặc dùng bộ chuyển đổi nguồn AC 
tùy chọn AD-246 
Công suất tiêu thụ 10 W (công suất ra) 
Định dạng âm thanh Tần số lấy mẫu 44.1 kHz, PCM 16 bit mono 
Đáp tuyến tần số 20 Hz - 20 kHz ±3 dB (1 kHz) 
50 Hz - 14 kHz ±3 dB (khi IT-450 được sử dụng, 1kHz) 
Độ méo 1 % hoặc nhỏ hơn  (1kHz) 
Chế độ ghi âm Truyền qua cổng USB hoặc ghi âm theo ngõ vào 
Analog 
Đầu vào điều khiển Play 1-4, Stop: Điện áp 0 tạo đầu vào tiếp điểm, 
độ dài xung: 200 ms, điện áp mở: 30 V DC, dòng ngắn mạch: 10 
mA, giắc cắm rời 22 chân 
Đầu ra điều khiển Báo bận: Cường độ tiếp điểm: 30 V DC/0.5A, giắc 
cắm rời 22 chân 
Ngõ vào/ Ngõ vào ghi âm: Mic: -60 dB(*1), 2.2 kΩ/ Line: -20 
dB(*1), 10 kΩ, (Mic/Line có thể thay đổi), không cân bằng, giắc 6 ly 
Line input: 0 dB(*1), 10 kΩ, không cân bằng, giắc cắm rời 22 chân 
Ngõ ra mức Line: 0 dB(*1), 600 Ω, không cân bằng, giắc cắm rời 22 
chân 
Ngõ ra tai nghe: 0 dB(*1), 100 Ω, không cân bằng, giắc 6 ly 
Ngõ ra loa: 3 W, 8 Ω, không cân bằng, giắc cắm rời 22 chân 
Đèn LED hiển thị POWER, USB, START/STOP 1-4 
Số bản tin  tối đa 4 
Nhiệt độ hoạt động 0 ℃ tới +40 ℃ 
Độ ẩm chp phép 90% RH hoặc nhỏ hơn (không ngưng tụ) 
Vật liệu Vỏ: nhựa ABS, màu đen 

17 
Tủ đựng âm thanh 
(tủ rack 12u) ở 
hành lang  

Tủ đựng âm thanh (tủ rack 12u) ở hành lang 
Gỗ dán nhiều lớp 9mm bền mặt tráng nhựa. Xung quanh các cạnh 
bọc góc nhôm dày. Có khóa lưỡi móc dễ dàng khóa phù hợp và lưỡi. 
Chân quay đa hướng có vòng bi bánh cao su bền chắc chắn. Đinh tán 
neo kép. Gắn các phần cứng như amplifer, thiết bị vi xử lý tín hiệu 
v.v.v Góc bằng sắt dập mạ crom bóng đẹp và mạnh mẽ. Độ bền rất 
cao. 
Kích thước (tham khảo): 680x520x570 mm. 

18 
Phụ kiện lắp đặt âm 
thanh  

(Dây Điện, ghen điện, Jack kết nối, băng keo, đinh vít, ổ cắm)  

19 Máy tính xách tay  

Bộ vi xử lý:  Intel Core i5-1235U; Số nhân10; Số luồng 12; Tốc độ 
tối đa 4.40 GHz; Bộ nhớ đệm 12MB; 
Bộ nhớ trong (RAM)8GB DDR4; 3200MHz; Hỗ trợ RAM tối đa 32 
GB 
Ổ cứng  256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD 
Ổ đĩa quang (ODD): Không có 



Màn hình Kích thước 14 inch; Độ phân giải FHD (1920 x 1080); 
Card màn hình Intel Iris Xe Graphics 
Kết nối (Network) Wireless Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac 
(2x2) Wi- Fi LAN Bluetooth 
Bàn phím: Bàn phím tiêu chuẩn. 
Chuột: Cảm ứng đa điểm Kết nối USB1 SuperSpeed USB Type-C® 
tốc độ truyền dữ liệu lên tới 5Gbps;2 SuperSpeed USB Type-A tốc 
độ truyền dữ liệu lên tới 5Gbps 
Kết nối HDMI/VGA: 1 HDMI 1.4 
Tai nghe:1 headphone/microphone combo 
Camera: HP True Vision 720p HD 
Card mở rộng: 1 multi-format SD media card reader Pin: 3-cell, 41 
Wh Li-ion 
Hệ điều hành: Windows 11 Home SL 
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) (tham khảo): 32.4 x 22.5 x 1.79 cm 

20 
Phụ kiện máy tính 

xách tay 
Túi đựng laptop, kích thước 14" hoặc 15.6" 
Chuột quang kết nối USB 2.0 

21 
Bộ máy chiếu di 
động  

Bộ máy chiếu di động  
Công nghệ: 0,65" DLP 
Độ phân giải thực: WXGA (1280 x 800) 
Cường độ sáng: 4.500 ANSI lumen  
Độ tương phản: 30.000:1 
Khoảng cách chiếu: 1m - 11,11m 
Tỉ lệ phóng hình: 1,544 - 1,72  
Kích thước hiển thị: 30 - 300 inch (đường chéo) 
Keystone: Điều chỉnh theo chiều dọc (±40°)  
Ống kính: 1,1x 
Bóng đèn: 240 watt 
Tuổi thọ bóng đèn: 6.000 / 15.000 hours* (Normal / Eco-mode) 
Màu hiển thị: 1,07 tỷ màu (R/G/B 10 bit) 
Công nghệ xử lý màu sắc: SuperColor 
Mã điều khiển từ xa: 8 mã (điều khiển không trùng giải mã khi 8 
máy chiếu lắp gần nhau, mỗi điều khiển sẽ được cài riêng từng mã 
cho từng máy) 
Chức năng CEC: Có (Consumer Electronics Control) cho phép các 
thiết bị kết nối với máy chiếu thông qua cổng HDMI giao tiếp qua lại 
với máy chiếu. Các thiết bị có chức năng CEC có thể điều khiển qua 
điều khiển của máy chiếu – chức năng ON/OFF); 
Tỉ lệ khung hình chiếu: Auto/ 4:3/ 16:9/ 2.35:1 ( 4 chế độ) 
Tần số quét: Ngang: 15K~102KHz; Dọc: 23~120Hz" 
Cổng kết nối: HDMI 1.4 in x2, VGA in x1, VGA out x1, Audio in 
x1, Audio out x1, RS232 x 1, USB type A x 1 (5V/1.5A) 
Ngôn ngữ: 22 ngôn ngữ - có tiếng Việt 
Loa: 3Wx1 

22 Màn chiếu  

Màn chiếu  
Màn chiếu điện 136 inch – Màn chiếu giá rẻ 
Kích thước (W x H): 2m45 x 2m45 
Vùng chiếu: 96″ x 96″ 
Đường chéo tương đương: 136 INCH 
Vải màn chất lượng cao Matte white 
Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2 
Khả năng chống mốc, ít bắt lửa, không bị rách viền 



Mặt sau màn được sơn đen, giúp hạn chế ánh sáng phía sau màn 
chiếu 
Màn chiếu điện có thể tùy chỉnh lên, xuống và chiều dài của màn 
theo nhu cầu sử dụng 
Hộp màn thiết kế hình lục lăng sơn tĩnh điện màu trắng chắc chắn, 
không bị cong vênh, với hai đầu móc treo D15 bằng sắt 
Phù hợp trình chiếu dành cho các dòng máy chiếu trên thị trường 
hiện nay: Máy chiếu Sony, Máy chiếu Epson, Máy chiếu NEC, Máy 
chiếu BenQ, Máy chiếu Infocus, Máy chiếu Panasonic, Máy chiếu 
Hitachi, Máy chiếu Optoma, Máy chiếu Casio, …… 
Phụ kiện đi kèm: Remote điều khiển màn chiếu điện từ xa 

23 
Dây HDMI cho máy 
chiếu 

- Cáp có tính năng chống nhiễu cao; Cáp có chiều dài 10 mét;  chuẩn 
HDMI 1.4, trình chiếu 3D; đạt độ phân giải tích hợp chuẩn ( 
1920x1080p) Full HD cho hình hình ảnh siêu nét; Cáp đạt tốc độ cao 
10.2 Gbps ><340MHz; Chất liệu tạo lõi đồng dòng nguyên chất, bao 
phủ chống nhiễu xoắn kép; Cáp chống nhiễu cực tốt, dây mềm dẻo 
dễ lắp đặt; Cáp HDMI sợi dây làm bằng vỏ cao su màu đen, mềm 
dẻo và dễ lắp đặt chống trầy xước; Chân tiếp xúc là vàng 24k mã 
chống bào mòn tăng cường độ phân giải. 

24 
Tủ đựng hồ sơ tài 
liệu 

Tủ đựng hồ sơ tài liệu: 
Tủ đựng hồ sơ tài liệu: Tủ gồm 2 khoang, khoang trên có 2 đợt di 
động, khung cánh kính mở; khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Cơ cấu 
lắp ghép.  
Kích thước (tham khảo): W1000 x D450 x H1830 mm, thép tấm dày 
0.6mm sơn tĩnh điện màu ghi sáng. kính dày 3.2mm. 

25 Giá sắt 5 tầng 

Giá sắt 5 tầng: 
- Kích thước: R1006xS406xC2065mm 
- Giá sắt sử dụng 2 mặt có 5 tầng (tính cả đáy và nóc) 
-Chất liệu: bằng sắt sơn tĩnh điện mầu ghi sáng. Các đợt di động, linh 
hoạt điều chỉnh được độ caoCơ cầu tháo lắp tiện dụng, dễ dàng di 
chuyển 

26 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng:   
- Kích thước: R1200xC1900 mm,R1300xC1900 mm 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất cao 

27 Giỏ đựng đồ cỡ đại 

Được làm từ loại nhựa PP 100% nguyên chất không độc tố, không 
tạp chất. 
Giỏ có nắp. 
Kt cả viền (tham khảo)  42x30x22cm, kt đáy 37x25cm. 

28 
Rổ nhựa giả mây 
màu nâu to(30x30) 

Chất liệu 
Khung sắt tĩnh diện, sợi nhựa mây PP 
Kích thước (tham khảo)  30×30cm,cao 8cm 

29 
Rổ nhựa giả mây 
màu nâu to  (30x20) 

Chất liệu 
Khung sắt tĩnh diện, sợi nhựa mây PP 
Kích thước (tham khảo) 30×20cm,cao 6cm 

30 
Rổ nhựa giả mây 
màu nâu to  (25x15) 

Chất liệu 
Khung sắt tĩnh diện, sợi nhựa mây PP 
Kích thước (tham khảo) 25×15cm,cao 5cm 

VIII PHÒNG BẢO VỆ 



1 Bàn làm việc 

Bàn làm việc:  
- Kích thước: R1200xS600xC750 mm 
- Mô tả: Bàn sử dụng gỗ MFC cao cấp màu vân gỗ sáng. Bàn có 
ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an 
toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; mặt bàn dày 25mm, ngăn 
bàn các tấm chắn làm bằng gỗ dày 18mm 

2 Ghế làm việc  

Ghế ngồi  
 Kích thước:  R560x S560X C (860-980). Ghế xoay nhân viên có 
tay, mặt ngồi đệm mút, bọc nỉ, tựa viền nhựa nguyên sinh bọc lưới. 
Điều chỉnh độ cao bằng cần hơi, có cốc gật gù, có ốp trục thủy lực, 
chân nhựa. Kết cấu ghế vững chắc, tay nhựa cong.  

3 Giường inox  

Giường inox: 
- Kích thước: W800xD2000xH600mm 
- Mô tả: Có hệ thống nâng hạ dát giường tạo thoải mái cho người 
bệnh. Phần đầu giường có thể nâng hạ bằng cơ cấu tay quay, chân có 
bánh xe di chuyển. Khung giường inox hộp 25x50, chân thép ống 
d28.Dát giường làm bằng thép inox hộp 10x20. Giường có cơ cấu 
nâng hạ dát, có cọc mắc màn. Giường làm bằng inox 304 

4 Ghế gập 

Ghế gập:  
- Kích thước: R460xS515xC890 mm 
- Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc 
PVC. 
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng. 

5 Đệm bọc da 
Đệm bọc da: 
- Kích thước: D2000xS800xC100mm 
- Mô tả: Đệm nỉ bọc da (Theo KT giường) 

6 Ga trải đệm. 
Ga trải đệm. 
Chất liệu:  Vải 100% cotton 
Ga bo chun 4 góc, chất liệu coton 

7 Gối 
Gối 
Vỏ gối ghim bông 45*65cm+ruột gối 

8 Tủ đựng đồ 

Tủ để đồ:  
- Kích thước: 1000x500x1830mm.  
- Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, có 1 khối gồm 2 khoang, mỗi khoang 
có 2 đợt di động, có thêm 1 suốt treo áo, tủ có 2 cánh sắt mở, 2 tay 
nắm nhựa liền khóa. 

9 Đồng hồ treo tường 

Đồng hồ treo tường 
Chất liệu: Nhựa PVC 
Màu sắc: Vân gỗ 
Loại máy: máy kim giật hoặc kim trôi 
Mặt số: số in chìm 
Kích thước (tham khảo): 35*35cm 

10 Thùng rác 
Thùng rác:  
Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng 
chống lão hóa tốt.Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm 

11 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

F DANH MỤC THIẾT BỊ LỚP 24-36 THÁNG  
1.1 Thiết bị phòng học  



1 Giá phơi khăn mặt 

Giá phơi khăn mặt: 
KT:1000 x 450 x 1100 mm 
Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox 304 không nhiễm từ. Giá được chia 
làm 04 tầng phơi khăn, trong đó 04 tầng dưới phơi 02 mặt được làm 
bằng inox F12 và F16, với tổng số dây phơi là 09 Chiếc. Chân và trụ 
của giá được làm bằng inox hộp vuông 20x20 và 25 x 25. Trên đỉnh 
02 thanh trụ là 02 quả bóng inox F30. Hai bên giá tạo hình trái tim từ 
inox ống F12. Chân có bánh xe F50 giúp di chuyển dễ dàng. Phơi 
được khoảng 40 khăn không chồng lên nhau, đảm bảo chắc chắn, an 
toàn Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí 
argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa. 

2 
Tủ để cây ấm lạnh 
có giá  để cốc 

Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc:  
- Kích thước tủ:  R1100xS400xC1200mm 
- Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, cong 
vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 
khoang, 1 khoang để cây ấm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn 
trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, 
sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới 
có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm 
(móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép 
tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

3 
Cây nước ấm lạnh ( 
âm bình ) 

Cây nước ấm lạnh (âm bình) 
Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W 
- Công suất lạnh: 90W.  Công suất làm nóng: 5L/h 
- Nhiệt độ nóng: ~450C. Công suất làm lạnh: 2L/h 
- Nhiệt độ lạnh: ~100C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. 
Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết 
nước: có 

4 Cốc uống nước 

Cốc uống nước: 
- Kích thước:  70mm 
- Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn 
vệ sinh khi sử dụng. 

5 
Tủ để đồ dùng cá 
nhân  

Tủ để đồ: 
- Kích thước: R1850xS400xC1200mm 
- Chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, 
cong vênh, dày 18mm. Hậu tủ dày 10mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu 
bóng. Tủ có 3 tầng, chia 15 ô để đồ dùng, tư trang cá nhân của trẻ. 
Các cánh tủ mở, cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sơn bệt màu trắng. 
Phụ kiện bản lề giảm chấn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm 
bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

6 
Cốc xúc miệng 
nước muối  

Cốc xúc miệng: 
- Cốc uống nước dung tích 250ml 
- Chất liệu nhựa PP Nguyên sinh cao cấp 
- Màu sắc: Xanh, trắng, Đen, Be (Kem) 
- Thiết kế: Chống trơn trượt, nhỏ gọn, Thân cốc thiết kế vừa vặn với 
tay cầm 
- Kích thước (tham khảo): Miệng 7.5cm cao 9.5cm 
- An toàn, vệ sinh, chịu được nhiệt độ tới 120 độ C 

7 
Bình đựng nước 
muối 

Bình đựng nước muối  
Bình nhựa tròn 15L sản xuất từ chất liệu nhựa P.E.T, không chứa 
BPA, chính phẩm cao cấp, an toàn. Dùng để chứa các loại thức uống 
trong gia đình, giúp bảo quản thức uống lâu hơn.  



Kích thước (tham khảo) (Đường kính) x (Chiều Cao): Ø 23,9 x 42,2 
cm 

8 
Xô hứng nước xúc 
miệng 

Xô hứng nước xúc miệng 
Được làm từ nhựa PP nguyên sinh, không chứa chất độc hại, đảm 
bảo an toàn cho sức khỏe của người sử dụng và thân thiện với môi 
trường. 
Quai xách và hai bên có gờ nắm chắc chắn giúp việc vận chuyển xô 
nhựa được dễ dàng. 
Khung nhựa vững chắc, chịu va đập, chịu tải trọng tốt. 
-Có nắp đậy tiện dụng, bảo quản tốt. 
Kích thước (tham khảo): 34 x 31 x 29 cm 
Dung tích: 14L 

9 
Giá để bình nước 
muối 

Giá để bình nước muối 
Chân Bình Nước Inox được làm từ chất liệu inox 304 sáng bóng, 
không gỉ, bền đẹp, chất lượng tốt. Sản phẩm được thiết kế và sản 
xuất chắc chắn, bền bỉ, được dùng để đặt bình nước 15-20L, máy lọc 
nước trong gia đình và văn phòng. 
Kích thước: 30cmx30cmx50cm 

10 Nệm ngủ  
Nệm ngủ  
Nệm mầm non cho bé mẫu giáo, nệm chần gòn có chống trượt vải 
cotton sattin thấm hút tốt kích thước 1200 x 700mm (gòn dầy 300g) 

11 Chăn hè 

Chăn hè 
Kích thước: 800 x 1200 mm 
Chất liệu: Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi (gòn mỏng 
60g) 

12 Chăn đông 
Chăn đông 
Kích thước: 800 x 1200 mm 
Chất liệu: Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi (gòn dày 200g) 

13 Gối  

Gối: 
Kích thước: 300 x400 mm 
Chất liệu: Vỏ gối làm bằng Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ 
hôi, ruột gối là gòn xơ cao cấp.  

14 Giá để giày dép 

Giá để giày dép: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài 
có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm.Trên các đợt bố trí các thanh gỗ 
R50xS18xD300mm chia ngăn để giầy, dép. Chất liệu giá bằng gỗ 
cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá 
để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

15 Giá treo yếm 

Giá treo yếm: 
KT: 1000 x 450 x 1100 mm 
Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox 304 không nhiễm từ. Giá được chia 
làm 04 hàng, mỗi hàng 12 móc treo. Các móc treo được hàn quả 
bóng inox đảm bảo không rơi khăn và an toàn trong quá trình sử 
dụng Chân và trụ của giá được làm bằng inox hộp vuông 20x20 và 
25 x 25.. Chân có bánh xe F50 giúp di chuyển dễ dàng., Các mối hàn 
được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí argon bảo vệ mối 
hàn tránh hiện tượng ô xi hóa, có phụ kiện kẹp để kẹp yếm. 



16 Bàn giáo viên 

Bàn giáo viên:  
- Kích thước: R1200xS600xC750 mm 
- Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm 
sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có 
ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an 
toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn 
làm bằng gỗ dày 18mm. 

17 
Ghế gập cho giáo 
viên  

Ghế gập:  
- Kích thước: R480xS515xC890 mm 
- Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc 
PVC. 
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng. 

18 Bàn cho trẻ 

Bàn cho trẻ: 
- KT: D900 x R480 x C480(mm). 
- Mặt bàn bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, 
cong vênh, dày 18mm, sơn phủ PU bóng. Chân bàn bằng thép ống Φ 
22 sơn tĩnh điện, có núm bọc bằng cao su, có thể gấp lại dễ dàng, 
đảm bảo chắc chắn, an toàn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm 
bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

19 Ghế cho trẻ 

Ghế nhựa cho trẻ:  
- Kích thước: D310xR315xC400mm. 
- Chiều cao mặt ghế 26cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4 
chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể chồng lên 
nhau. 

20 Ghế cho giáo viên 

Ghế nhựa cho giáo viên:  
- Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa 
ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. 
- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối 
- Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế 
vững chắc có thể để chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và 
không tốn diện tích. 

21 
Giá góc hoạt động 
với đồ vật 

Giá góc hoạt động với đồ vật: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt).Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

22 Giá góc âm nhạc  

Giá góc âm nhạc:  
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 
18mm.Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong 
vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ 
tự nhiên, sơn PU bóng.- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên 
rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

23 Giá góc bế em 
Giá góc bế em: 
- Kích thước: R1200xS300xC1000-1200 mm. (chiều cao tính cả 



bánh xe) 
-   Giá có thiết kế để thông 2 mặt, có 3 tầng (4 đợt), mỗi đợt chia làm 
2 ngăn, 1 ngăn bé và 1 ngăn to. Đợt trên cùng, vị trí ngăn bé có tạo 
hình mái nhà. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ 
đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

24 
Giường mini cho 
trẻ  

Giường mini cho trẻ: 
Chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua xử lý chống mối mọt, ẩm 
mốc, cong vênh dày 18mm. Các cạnh gỗ được chau chuốt mềm mại 
tránh sự va chạm gây tổn thương cho người sử dụng. Giường có 
thành xung quanh nhô lên 8 cm so với mặt đệm. Giường có đệm bọc 
vải dày 3cm, có khóa kéo, kích thước đệm có thể thay đổi theo kích 
thước giường. Giường có 4 bánh xe cao su, có chốt phanh để tiện 
cho việc di chuyển. Kích thước giường: R600xD1200xC280mm. 

25 
Tủ quần áo mini 
cho trẻ  

Tủ quần áo mini cho trẻ: 
- Cánh cửa có bản lề chính hãng giảm chấn, mở nhẹ nhàng trơn chu 
- Ngăn kéo được thiết kế có ray trượt. 
- Tủ có chiều sâu lớn, rộng rãi, hợp lý, phù hợp với các loại mắc treo 
quần áo.  
- Có thanh suốt treo quần áo bằng kim loại, chắc chắn, bền đẹp theo 
thời gian. 
- Kích thước: Rộng 600 x Sâu 450 x Cao 1200 (mm) 
- Màu sắc: Trắng, vân gỗ 
- Chất liệu: Gỗ cao su loại AA 18mm, sơn phủ PU bề mặt,cánh sơn 
bệt màu trắng.  

26 Giá góc vận động  

Giá góc vận động: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

27 
Giá góc bé chơi với 
hình và mầu  

Giá góc bé chơi với hình và mầu: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

28 Giá góc văn học  

Giá góc văn học:   
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế chia làm 4 ngăn, 4 tầng. Hai hồi bên cạnh làm để 
văn gỗ, các mặt của các ngăn sơn bệt màu trắng. Chất liệu giá bằng 



gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối 
mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản 
phẩm.  
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

29 
Giá góc thực hành 
cuộc sống  

Giá góc thực hành cuộc sống: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

30 
Ghế sofa mini cho 
trẻ tại Góc văn học  

Ghế sofa mini cho trẻ tại góc văn học  
Kich thước ghế: 43*52*52cm.  Kiểu dáng lựa chọn, phù hợp với 
mầm non. 
Chất liệu: Khung polywood gỗ dày dặn, mút cao cấp, bọc nỉ hoặc 
bọc da. Bộ gồm 02 ghế. Màu sắc phù hợp với lứa tuổi mầm non.  

31 
Băng ghế để trẻ đọc 
sách+ thay giầy dép  

Băng ghế để trẻ đọc sách+thay giày dép: 
- Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) 
- Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 
gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ. Chất liệu 
khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý 
chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, 
bền đẹp của sản phẩm. Khung ghế để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU 
bóng. 

32 
Bàn Ô sin hình 
tròn 

Bàn Ô sin hình tròn 
Kích thước: Đường kính 800mm x cao 250 mm 
Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua 
xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao 
cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình tròn, các 
cạnh bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ 

33 
Bàn ô sin hình 
vuông 

Bàn Ô sin hình vuông 
Kích thước: 800 x 800 x 250 mm 
Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua 
xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao 
cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình vuông, 
các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.   

34 Bàn bán nguyệt 

Bàn cho trẻ chơi (Bàn osin) bán nguyệt: 
- Kích thước: mặt bàn bán nguyệt bán kính R400 x cao 250 mm 
- Vật liệu: Bằng gỗ cao su AA, mặt bàn dày 18 mm, đã qua xử lý 
chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, được sơn phủ PU bóng 
đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Sản phẩm được tạo 
hình bán nguyệt, các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an 
toàn và thẩm mỹ.   

35 Bảng quay hai mặt 

Bảng quay hai mặt: 
- Kích thước mặt Bảng:  W1200mm x H800mm (W chiều rộng - H 
chiều cao) 
- Mặt bảng có độ bền cao. Bảng di động trên khung với bánh xe có 
chốt hãm. Khung chân bảng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện cao 



cấp. Chân bảng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vận 
chuyển. Các góc bảng, chân bảng có đầu bịt bằng nhựa, tránh sắc 
nhọn, tạo tính thẩm mỹ. 
-Bảng có 2 mặt, 1 Mặt bảng màu xanh, sáng đẹp có dòng kẻ mờ 5 x 
5cm (Dễ viết thẳng hàng) dễ đọc, không bị chói, bóng ở bất kỳ vị trí 
nào, 1 mặt bảng bằng nỉ. 
- Vật liệu ổn định trong mọi thời tiết. Tạo cảm giác khi viết lên bảng 
như viết lên giấy. Dễ dàng lau sạch sau khi viết. Có thể viết ngay khi 
bảng còn ướt. 

36 Thùng rác 
Thùng rác:  
Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng 
chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm 

37 Máy sấy tay 

Máy sấy tay 
Hệ thống sấy: Sấy nóng 
Công suất: 1.062W 
Tốc độ gió: 75 m/giây 
Độ ồn:60dB 
Chất liệu: Nhựa cao cấp 
Nguồn điện áp:220V - 240V / 50Hz - 60Hz 
Kích thước (tham khảo): Rộng x sâu x cao (310mm x 255mm x 
182mm) 
Trọng lượng sản phẩm (tham khảo): 3,6kg 
Hoạt động tự động bằng cảm ứng giúp tiết kiệm năng lượng 

38 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng:   
- Kích thước: R2400xC1900mm, R1300xC1900mm 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất 
cao, 

39 
Tivi 55" treo tường 
+ giá treo+ phụ 
kiện kết nối  

Công nghệ hình ảnh: HDR (High Dynamic Range), HDR 10+, 
Quantum Processor 4K, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, 
Supreme UHD Dimming, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 120Hz 
Bảo hành: 2 năm 
Loại Tivi: Smart Tivi 
Kích thước màn hình: 55" 
Công nghệ màn hình: QLED 
Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160 Pixel) 
Bluetooth: Có 
Wifi: Có 
Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV 
Các ứng dụng sẵn có 
YouTube, Netflix, Galaxy Play (Fim+), Clip TV, FPT Play, MyTV, 
POPS Kids, VieON, MP3 Zing, Spotify, Trình duyệt web 
Điều khiển tivi bằng điện thoại: SmartThings 
Công nghệ âm thanh: Object Tracking Sound, Q-Symphony, 
Adaptive Sound, 360 Audio 
Tổng công suất loa: 20W 
Kích thước có chân, đặt bàn (tham khảo): 
+ Ngang 123.29 cm - Cao 77.83 cm - Dày 24.65 cm 
+ Khối lượng có chân: 18.4 kg 



40 

Bộ máy tính để bàn 
giáo viên + phụ 
kiện chuột, bàn 
phím  

Máy tính để bàn 
Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) 
Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz 
Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb 
Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao 
tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 
06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port.Card màn hình: 
Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 
Card âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition Audio 
Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit Lan 
Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ  nguồn 550W. 
Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các 
thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt 
độ của các thành  phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C 
Màn hình    21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., 
cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm 
theo. 
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy 
vi tínhBàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng 
bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) 
- Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit 
- Bảo hành 24 tháng 

41 Loa vi tính 

Loa vi tính 
- Công suất 38W, 
- Số lượng kênh : 2,1 kênh 
- Kết nối không dây: Bluetooth 4.0 
- Kết nối khác: Đầu AUX IN; Thẻ nhớ SD; USB 
- Phím điều khiển: Chỉnh Bass; Phát/dừng chơi nhạc; Tăng/giảm âm 
lượng 
- Gồm 1 loa trầm và 2 loa vệ tinh 

42 
Ổ cắm kéo dài đa 
năng kết hợp 5 ổ 

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ 
Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm 
Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, 
chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. 
 Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, 
chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng:  2*1mm.- 
Điện áp: 220V/ 50Hz. 

43 Đồng hồ treo tường 

Đồng hồ:  
- Kích thước (tham khảo): 350x350 mm 
- Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa 
tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú. 

44 
Tủ đựng chất tẩy 
rửa  

Tủ đựng chất tẩy rửa  
Tủ đứng có kệ để đồ, ngăn kéo, chất liệu gỗ nhựa composite màu 
trắng ngà.  Tủ chia 2 ngăn để đồ, có 2 cánh mở và 1 ngăn kéo.Kích 
thước: cao 90cm, rộng 99cm. sâu 36cm 
Tủ có bánh xe, có thể dễ dàng di chuyển.  

45 
Bộ mic trợ giảng 
không dây 

Bộ mic trợ giảng không dây:                                     
Công suất loa phát (với mic): RMS 15W 
Công suất cực đại tối đa: PMPO 30W 
Thời gian sạc: 6 giờ 
Thời lượng pin (mic): ~4 giờ 
Thời lượng pin máy: ~8 giờ 



Kích thước thân máy: 13,5 (cao) x 11 (rộng) x 3,7 (dày) 
Cổng sạc: DC5V/1A 
Hỗ trợ kết nối: USB 2.0 / Bluetooth 5.0 / TF Card tối đa 32G / Aux 
3.5 line in.Hỗ trợ chức năng:  USB, Ghi âm, FM, Thẻ nhớ, Bluetooth 
5.0 
Phụ kiện đi kèm: 1 Micro ko dây, kẹp đế,  dây sạc,  dây 3.5mm, dây 
đeo 

46 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20x30 cm hoặc 15x40 cm 

47 Thảm xốp  

Thảm xốp:  
Quy cách đóng gói 1 cốp gồm 4 tấm diện tích 1.44m2 
Chất liệu Xốp EVA (hạt nhựa nguyên sinh) 
Độ dày 10mm 
Kích thước sản phẩm (D x R cm) 60 x60 cm 

1.2 THIẾT BỊ PHÒNG KHO+PHÒNG GIÁO VIÊN  

1 
Tủ để chăn, gối, 
đệm. 

Tủ để chăn, gối, đệm:  
- Kích thước: R1500xS600xC1500mm. 
-Tủ thiết kế có 3 cánh mở, tay nắm âm. Phía trong tủ chia làm 2 
khoang, tại 2 khoang bố trí các đợt để đệm, chăn, gối cho trẻ. Bản lề 
tủ dùng bản lề giảm chấn. Chất liệu tủ bằng gỗ cao su loại AA dày 
18mm, hậu tủ dày 10mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. 
Khung tủ để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng, cánh tủ sơn bệt màu 
trắng.  

2 Gíá để đồ  

Giá để đồ:  
- Kích thước: R1650xS300xC1500 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế gồm 4 tầng (4 đợt), giá có hậu. Tại mỗi tầng chia 
làm 2 ngăn để đồ. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 
18mm,hậu dày 10mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá 
để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

I DANH MỤC THIẾT BỊ LỚP 3-4 TUỔI  
1.1 Thiết bị phòng học  

1 Giá phơi khăn mặt 

Giá phơi khăn mặt: 
KT:1000 x 450 x 1100 mm 
Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox 304 không nhiễm từ. Giá được chia 
làm 04 tầng phơi khăn, trong đó 04 tầng dưới phơi 02 mặt được làm 
bằng inox F12 và F16, với tổng số dây phơi là 09 Chiếc. Chân và trụ 
của giá được làm bằng inox hộp vuông 20x20 và 25 x 25. Trên đỉnh 
02 thanh trụ là 02 quả bóng inox F30. Hai bên giá tạo hình trái tim từ 
inox ống F12. Chân có bánh xe F50 giúp di chuyển dễ dàng. Phơi 
được khoảng 40 khăn không chồng lên nhau, đảm bảo chắc chắn, an 
toàn Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí 
argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa. 

2 
Tủ để cây ấm lạnh 
có giá  để cốc 

Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc:  
- Kích thước tủ:  R1100xS400xC1200mm 
- Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, cong 



vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 
khoang, 1 khoang để cây ấm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn 
trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, 
sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới 
có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm 
(móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép 
tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

3 
Cây nước ấm lạnh ( 
âm bình ) 

Cây nước ấm lạnh (âm bình) 
Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W 
- Công suất lạnh: 90W.  Công suất làm nóng: 5L/h 
- Nhiệt độ nóng: ~450C. Công suất làm lạnh: 2L/h 
- Nhiệt độ lạnh: ~100C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. 
Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết 
nước: có 

4 Cốc uống nước 
Cốc uống nước:- Kích thước:  70mm- Mô tả: Vật liệu inox 304, 
miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn vệ sinh khi sử dụng. 

5 
Tủ để đồ dùng cá 
nhân  

Tủ để đồ: 
- Kích thước: R1850xS400xC1200mm 
- Chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, 
cong vênh, dày 18mm. Hậu tủ dày 10mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu 
bóng. Tủ có 3 tầng, chia 15 ô  để đồ dùng, tư trang cá nhân của trẻ. 
Các cánh tủ mở, cắt họa tiết CNC hình bông hoa,sơn bệt màu trắng. 
Phụ kiện bản lề giảm chấn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm 
bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

6 
Cốc xúc miệng 
nước muối  

Cốc xúc miệng: 
- Cốc uống nước dung tích 250ml 
- Chất liệu nhựa PP Nguyên sinh cao cấp 
- Màu sắc: Xanh, trắng, Đen, Be (Kem) 
- Thiết kế: Chống trơn trượt, nhỏ gọn, Thân cốc thiết kế vừa vặn với 
tay cầm 
- Kích thước (tham khảo): Miệng 7.5cm cao 9.5cm 
- An toàn, vệ sinh, chịu được nhiệt độ tới 120 độ C 

7 
Bình đựng nước 
muối 

Bình đựng nước muối  
Bình nhựa tròn 15L sản xuất từ chất liệu nhựa P.E.T, không chứa 
BPA, chính phẩm cao cấp, an toàn. Dùng để chứa các loại thức uống 
trong gia đình, giúp bảo quản thức uống lâu hơn.  
Kích thước (tham khảo) (Đường kính) x (Chiều Cao): Ø 23,9 x 42,2 
cm 

8 
Xô hứng nước xúc 
miệng 

Xô hứng nước xúc miệng 
Được làm từ nhựa PP nguyên sinh, không chứa chất độc hại, đảm 
bảo an toàn cho sức khỏe của người sử dụng và thân thiện với môi 
trường. 
Quai xách và hai bên có gờ nắm chắc chắn giúp việc vận chuyển xô 
nhựa được dễ dàng. 
Khung nhựa vững chắc, chịu va đập, chịu tải trọng tốt. 
-Có nắp đậy tiện dụng, bảo quản tốt. 
Kích thước (tham khảo): 34 x 31 x 29 cm 
Dung tích: 14L 

9 
Giá để bình nước 
muối 

Giá để bình nước muối 
Chân Bình Nước Inox  được làm từ chất liệu inox 304 sáng bóng, 
không gỉ, bền đẹp, chất lượng tốt. Sản phẩm được thiết kế và sản 
xuất chắc chắn, bền bỉ, được dùng để đặt bình nước  15-20L, máy lọc 



nước trong gia đình và văn phòng. 
Kích thước: 30cmx30cmx50cm 

10 Nệm ngủ  
Nệm ngủ  
Nệm mầm non cho bé mẫu giáo, nệm chần gòn có chống trượt vải 
cotton sattin thấm hút tốt kích thước 1200 x 700mm (gòn dầy 300g) 

11 Chăn hè 

Chăn hè 
Kích thước: 800 x 1200 mm 
Chất liệu: Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi.( gòn mỏng 
60g) 

12 Chăn đông 
Chăn đông 
Kích thước: 800 x 1200 mm 
Chất liệu: Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi. (gòn dày 200g) 

13 Gối  

Gối: 
Kích thước: 300 x400 mm 
Chất liệu: Vỏ gối làm bằng Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ 
hôi, ruột gối là gòn xơ cao cấp.  

14 Giá để giày dép 

Giá để giày dép: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài 
có gờ đỡ.Giá có hậu, hậu dày 10mm.Trên các đợt bố trí các thanh gỗ 
R50xS18xD300mm chia ngăn để giầy, dép. Chất liệu giá bằng gỗ 
cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá 
để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

15 Bàn giáo viên 

Bàn giáo viên:  
- Kích thước: R1200xS600xC750 mm 
- Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm 
sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có 
ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an 
toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn 
làm bằng gỗ dày 18mm. 

16 
Ghế gập cho giáo 
viên  

Ghế gập:  
- Kích thước: R480xS515xC890 mm 
- Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc 
PVC. 
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng. 

17 Bàn cho trẻ 

Bàn cho trẻ: 
- KT: D900 x R480 x C480(mm). 
- Mặt bàn bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, 
cong vênh, dày 18mm, sơn phủ PU bóng. Chân bàn bằng thép ống Φ 
22 sơn tĩnh điện, có núm bọc bằng cao su, có thể gấp lại dễ dàng, 
đảm bảo chắc chắn, an toàn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm 
bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

18 Ghế cho trẻ 

Ghế nhựa cho trẻ:  
- Kích thước: D310xR315xC400mm. 
- Chiều cao mặt ghế 26cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4 
chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể chồng lên 
nhau. 

19 Ghế cho giáo viên 
Ghế nhựa cho giáo viên:  
- Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa 



ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. 
- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối 
- Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế 
vững chắc có thể để chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và 
không tốn diện tích. 

20 Giá góc học tập  

Giá góc học tập: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

21 Giá góc tạo hình  

Giá góc tạo hình: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 
18mm.Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, 
đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự 
nhiên, sơn PU bóng- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất 
linh động trong việc di chuyển, thay đổi,sắp xếp đồ trong phòng.  

21 Giá góc âm nhạc  

Giá góc âm nhạc:  
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

22 Giá góc kể chuyện  

Giá góc kể chuyện:  
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

22 Giá góc bán hàng 

Giá góc bán hàng:   
-Thiết kế gồm 3 giá độc lập, có thể ghép thành khối lại với nhau theo 
mục đích sử dụng: Giá bán hàng:  R600 x S300 x C1200mm (có 2 
giá) 
Giá bày đồ: 1200 x 300 x 800 mm (có 1 giá) 
- Giá bán hàng chia làm 4 ngăn, có hậu. Tại các ngăn, bố trí các đợt 
đặt chéo 15 độ, có gờ chắn cao 50 mm chặn phía trước để tránh rơi 
đồ. Giá bày đồ chia làm 3 tầng, 2 tầng trên mỗi tầng chia đều 2 ô, 



tầng dưới cùng chia đều 3 ô để bày đồ chơi và học liệu. Giá bán hàng 
không hậu để trẻ đứng bán hàng. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại 
AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không 
cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để 
vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt 
phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ 
trong phòng.  

23 Giá góc văn học  

Giá góc văn học:   
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế chia làm 4 ngăn, 4 tầng. Hai hồi bên cạnh làm để 
văn gỗ, các mặt của các ngăn sơn bệt màu trắng. Chất liệu giá bằng 
gỗ cao su loại AA dày 18mm.Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối 
mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản 
phẩm.  
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

24 
Ghế sofa mini cho 
trẻ tại Góc văn học  

Ghế sofa mini cho trẻ tại góc văn học  
Kích thước: Kich thước ghế: 43*52*52cm.  Kiểu dáng lựa chọn, phù 
hợp với mầm non. 
Chất liệu: Khung polywood gỗ dày dặn, mút cao cấp, bọc nỉ hoặc 
bọc da. Bộ gồm 02 ghế. Màu sắc phù hợp với lứa tuổi mầm non.  

25 
Băng ghế để trẻ đọc 
sách+ thay giầy dép  

Băng ghế để trẻ đọc sách+thay giày dép 
- Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) 
- Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 
gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ.Chất liệu 
khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm.Gỗ đã qua xử lý chống 
ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp 
của sản phẩm. Khung ghế để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 

26 
Tủ bếp,giá góc gia 
đình  

Tủ đồ chơi chủ đề gia đình: 
- Kích thước:Tủ lạnh 2 cánh:  D400 x R400 x C900mm 
Bếp ga, máy giặt, chậu rửa, bàn chờ: D400 x R400 x 550 mm.  
- Tủ đồ chơi bào gồm 1 tủ lạnh và các thiết bị bếp như:  1 bếp ga 
thiết kế có lò nướng phía dưới, 1 bàn chậu rửa có bồn inox và có vòi 
nhựa, 1 bàn chờ. Tất cả đều là mô hình là mô hình mô phỏng các 
thiết bị quen thuộc trong gia đình để bé làm quen, phân biệt các thiết 
bị sử dụng hàng ngày. Bên trong các ô tủ bố trí có đợt hoặc không có 
đợt để cất đồ dùng, đồ chơi. Sản phẩm mang tính thẩm mỹ và giáo 
dục cao trong các tiết học của trẻ.   
- Vật liệu: Bằng gỗ cao su loại AA, dày 18mm không mắt đã qua xử 
lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ 
bền đẹp của sản phẩm- Các khói tủ thiết kế có bánh xe, có chốt 
phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ 
trong phòng.  

27 Bộ bàn ghế ăn mi ni 

Bộ bàn ghế ăn mi ni 
 Bộ bàn ghế gồm 1 bàn và 6 ghế. Chất liệu là gỗ cao su ghép thanh 
cao cấp loại AA, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong 
vênh, sơn phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản 
phẩm. Bàn hình elip, kích thước bàn:  D120xR80 x C50 cm.: Ghế gỗ 
cho trẻ có kích thước:  mặt ghế R27xS25cm, cao 25cm.Mặt ghế sơn 
phủ pu bóng mờ các màu khác nhau (trắng, vàng nhạt, xanh lá nhạt). 
Khung ghế màu đồng màu với nội thất phòng, đồng thời có thể xếp 
chồng lên nhau  



28 Bàn Ô sin hình tròn 

Bàn Ô sin hình tròn 
Kích thước: Đường kính 800mm x cao 250 mm 
Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua 
xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao 
cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình tròn, các 
cạnh bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ 

29 
Bàn ô sin hình 
vuông 

Bàn Ô sin hình vuông 
Kích thước: 800 x 800 x 250 mm 
Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua 
xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao 
cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình vuông, 
các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.   

30 Bàn bán nguyệt 

Bàn cho trẻ chơi (Bàn osin) bán nguyệt:- Kích thước: mặt bàn bán 
nguyệt bán kính R400 x cao 250 mm- Vật liệu: Bằng gỗ cao su AA, 
mặt bàn dày 18 mm, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không 
cong vênh, được sơn phủ PU bóng đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp 
của sản phẩm. Sản phẩm được tạo hình bán nguyệt, các cạnh và góc 
bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.   

31 Bảng quay hai mặt 

Bảng quay hai mặt: 
- Kích thước mặt Bảng:  W1200mm x H800mm (W chiều rộng - H 
chiều cao) 
- Mặt bảng có độ bền cao. Bảng di động trên khung với bánh xe có 
chốt hãm. Khung chân bảng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện cao 
cấp. Chân bảng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vận 
chuyển. Các góc bảng, chân bảng có đầu bịt bằng nhựa, tránh sắc 
nhọn, tạo tính thẩm mỹ. 
-Bảng có 2 mặt, 1 Mặt bảng màu xanh, sáng đẹp có dòng kẻ mờ 5 x 
5cm (Dễ viết thẳng hàng) dễ đọc, không bị chói, bóng ở bất kỳ vị trí 
nào, 1 mặt bảng bằng nỉ. 
- Vật liệu ổn định trong mọi thời tiết. Tạo cảm giác khi viết lên bảng 
như viết lên giấy. Dễ dàng lau sạch sau khi viết. Có thể viết ngay khi 
bảng còn ướt. 

32 Thùng rác 
Thùng rác:  
Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng 
chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm 

33 Máy sấy tay 

Máy sấy tay 
Hệ thống sấy: Sấy nóng 
Công suất: 1.062W 
Tốc độ gió: 75 m/giây 
Độ ồn:60dB 
Chất liệu: Nhựa cao cấp 
Nguồn điện áp:220V - 240V / 50Hz - 60Hz 
Kích thước (tham khảo): Rộng x sâu x cao (310mm x 255mm x 
182mm) 
Trọng lượng sản phẩm (tham khảo): 3,6kg 
Hoạt động tự động bằng cảm ứng giúp tiết kiệm năng lượng 

34 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng:   
- Kích thước: R2400xC1900mm, R1300xC1900mm 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 



này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất 
cao, 

35 
Tivi 55" treo tường 

+ giá treo+ phụ 
kiện kết nối  

Công nghệ hình ảnh: HDR (High Dynamic Range), HDR 10+, 
Quantum Processor 4K, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, 
Supreme UHD Dimming, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 120Hz 
Bảo hành: 2 năm 
Loại Tivi: Smart Tivi 
Kích thước màn hình: 55" 
Công nghệ màn hình: QLED 
Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160 Pixel) 
Bluetooth: Có 
Wifi: Có 
Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV 
Các ứng dụng sẵn có 
YouTube, Netflix, Galaxy Play (Fim+), Clip TV, FPT Play, MyTV, 
POPS Kids, VieON, MP3 Zing, Spotify, Trình duyệt web 
Điều khiển tivi bằng điện thoại: SmartThings 
Công nghệ âm thanh: Object Tracking Sound, Q-Symphony, 
Adaptive Sound, 360 Audio 
Tổng công suất loa: 20W 
Kích thước có chân, đặt bàn (tham khảo): 
+ Ngang 123.29 cm - Cao 77.83 cm - Dày 24.65 cm 
+ Khối lượng có chân: 18.4 kg 

36 

Bộ máy tính để bàn 
giáo viên + phụ 
kiện chuột, bàn 

phím  

Máy tính để bàn 
Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 3.3Ghz) 
Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz 
Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb 
Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao 
tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 
06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. 
Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 
Card âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition AudioGiao 
tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit Lan 
Case máy tính và nguồn: Case máy tính tích hợp bộ  nguồn 550W. 
Case có tích hợp màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các 
thành phần CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt 
độ của các thành  phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C 
Màn hình 21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080), 
cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm 
theo. 
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy 
vi tínhBàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng 
bộ cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) 
- Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit 
- Bảo hành 24 tháng 

37 Loa vi tính 

Loa vi tính 
- Công suất 38W, 
- Số lượng kênh : 2,1 kênh 
- Kết nối không dây: Bluetooth 4.0 
- Kết nối khác: Đầu AUX IN; Thẻ nhớ SD; USB 
- Phím điều khiển: Chỉnh Bass; Phát/dừng chơi nhạc; Tăng/giảm âm 
lượng 



- Gồm 1 loa trầm và 2 loa vệ tinh 

38 
Ổ cắm kéo dài đa 
năng kết hợp 5 ổ 

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ 
Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèm 
Mỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, 
chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. 
Ổ cắm được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ 
cao,chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng:  2*1mm. 
- Điện áp: 220V/ 50Hz. 

39 Đồng hồ treo tường 

Đồng hồ:  
- Kích thước (tham khảo): 350x350 mm 
- Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa 
tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú. 

40 
Tủ đựng chất tẩy 
rửa  

Tủ đựng chất tẩy rửa  
Tủ đứng có kệ để đồ, ngăn kéo, chất liệu gỗ nhựa composite màu 
trắng ngà.  Tủ chia 2 ngăn để đồ, có 2 cánh mở và 1 ngăn kéo. 
Kích thước: cao 90cm, rộng 99cm. sâu 36cm 
Tủ có bánh xe, có thể dễ dàng di chuyển.  

41 
Bộ mic trợ giảng 
không dây 

Bộ mic trợ giảng không dây:                                     
Công suất loa phát (với mic): RMS 15W 
Công suất cực đại tối đa: PMPO 30W 
Thời gian sạc: 6 giờ 
Thời lượng pin (mic): ~4 giờ 
Thời lượng pin máy: ~8 giờ 
Kích thước thân máy: 13,5 (cao) x 11 (rộng) x 3,7 (dày) 
Cổng sạc: DC5V/1A 
Hỗ trợ kết nối: USB 2.0 / Bluetooth 5.0 / TF Card tối đa 32G / Aux 
3.5 line in.Hỗ trợ chức năng:  USB, Ghi âm, FM, Thẻ nhớ, Bluetooth 
5.0 
Phụ kiện đi kèm: 1 Micro ko dây, kẹp đế,  dây sạc,  dây 3.5mm, dây 
đeo 

42 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

43 Thảm xốp  

Thảm xốp:  
Quy cách đóng gói 1 cốp gồm 4 tấm diện tích 1.44m2 
Chất liệu Xốp EVA( hạt nhựa nguyên sinh) 
Độ dày 10mm 
Kích thước sản phẩm (D x R cm) 60 x60 cm 

1.2 THIẾT BỊ PHÒNG KHO+ GIÁOVIÊN 

1 
Tủ để chăn, gối, 
đệm. 

Tủ để chăn, gối, đệm:  
- Kích thước: R1500xS600xC1500mm. 
-Tủ thiết kế có 3 cánh mở, tay nắm âm. Phía trong tủ chia làm 2 
khoang, tại 2 khoang bố trí các đợt để đệm, chăn, gối cho trẻ. Bản lề 
tủ dùng bản lề giảm chấn. Chất liệu tủ bằng gỗ cao su loại AA dày 
18mm, hậu tủ dày 10mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. 
Khung tủ để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng, cánh tủ sơn bệt màu 
trắng.  

2 Gíá để đồ  
Giá để đồ:  
- Kích thước: R1650xS300xC1500 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 



- Giá được thiết kế gồm 4 tầng (4 đợt), giá có hậu. Tại mỗi tầng chia 
làm 2 ngăn để đồ. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 
18mm,hậu dày 10mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá 
để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi,sắp xếp đồ trong phòng.  

G DANH MỤC THIẾT BỊ LỚP 4-5 TUỔI  
1.1 Thiết bị phòng học  

1 Giá phơi khăn mặt 

Giá phơi khăn mặt: 
KT:1000 x 450 x 1100 mm 
Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox 304 không nhiễm từ. Giá được chia 
làm 04 tầng phơi khăn, trong đó 04 tầng dưới phơi 02 mặt được làm 
bằng inox F12 và F16, với tổng số dây phơi là 09 Chiếc. Chân và trụ 
của giá được làm bằng inox hộp vuông 20x20 và 25 x 25. Trên đỉnh 
02 thanh trụ là 02 quả bóng inox F30. Hai bên giá tạo hình trái tim từ 
inox ống F12. Chân có bánh xe F50 giúp di chuyển dễ dàng. Phơi 
được khoảng 40 khăn không chồng lên nhau, đảm bảo chắc chắn, an 
toàn Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí 
argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa. 

2 
Tủ để cây ấm lạnh 
có giá để cốc 

Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc:  
- Kích thước tủ:  R1100xS400xC1200mm 
- Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, cong 
vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 
khoang, 1 khoang để cây ấm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn 
trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, 
sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới 
có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm 
(móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép 
tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

3 
Cây nước ấm lạnh 
(âm bình ) 

Cây nước ấm lạnh (âm bình) 
Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W 
- Công suất lạnh: 90W.  Công suất làm nóng: 5L/h 
- Nhiệt độ nóng: ~450C. Công suất làm lạnh: 2L/h 
- Nhiệt độ lạnh: ~100C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. 
Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết 
nước: có 

4 Cốc uống nước 

Cốc uống nước: 
- Kích thước:  70mm 
- Mô tả: Vật liệu inox 304, miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn 
vệ sinh khi sử dụng. 

5 
Tủ để đồ dùng cá 
nhân  

Tủ để đồ: 
- Kích thước: R1850xS400xC1200mm 
- Chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, 
cong vênh, dày 18mm. Hậu tủ dày 10mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu 
bóng. Tủ có 3 tầng, chia 15 ô để đồ dùng, tư trang cá nhân của trẻ. 
Các cánh tủ mở, cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sơn bệt màu trắng. 
Phụ kiện bản lề giảm chấn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm 
bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

6 
Cốc xúc miệng 
nước muối  

Cốc xúc miệng: 
- Cốc uống nước dung tích 250ml 
- Chất liệu nhựa PP Nguyên sinh cao cấp 



- Màu sắc: Xanh, trắng, Đen, Be (Kem) 
- Thiết kế: Chống trơn trượt, nhỏ gọn, Thân cốc thiết kế vừa vặn với 
tay cầm 
- Kích thước: Miệng 7.5cm cao 9.5cm 
- An toàn, vệ sinh, chịu được nhiệt độ tới 120 độ C 

7 
Bình đựng nước 
muối 

Bình đựng nước muối  
Bình nhựa tròn 15L sản xuất từ chất liệu nhựa P.E.T, không chứa 
BPA, chính phẩm cao cấp, an toàn. Dùng để chứa các loại thức uống 
trong gia đình, giúp bảo quản thức uống lâu hơn. Kích thước (tham 
khảo) (Đường kính) x (Chiều Cao): Ø 23,9 x 42,2 cm 

8 
Xô hứng nước xúc 
miệng 

Xô hứng nước xúc miệng 
Được làm từ nhựa PP nguyên sinh, không chứa chất độc hại, đảm 
bảo an toàn cho sức khỏe của người sử dụng và thân thiện với môi 
trường. 
Quai xách và hai bên có gờ nắm chắc chắn giúp việc vận chuyển xô 
nhựa được dễ dàng. 
Khung nhựa vững chắc, chịu va đập, chịu tải trọng tốt. 
-Có nắp đậy tiện dụng, bảo quản tốt. 
Kích thước (tham khảo): 34 x 31 x 29 cm 
Dung tích: 14L 

9 
Giá để bình nước 
muối 

Giá để bình nước muốiChân Bình Nước Inox được làm từ chất liệu 
inox 304 sáng bóng, không gỉ, bền đẹp, chất lượng tốt. Sản phẩm 
được thiết kế và sản xuất chắc chắn, bền bỉ, được dùng để đặt bình 
nước 15-20L, máy lọc nước trong gia đình và văn phòng.Kích thước: 
30cmx30cmx50cm 

10 Nệm ngủ  
Nệm ngủ  
Nệm mầm non cho bé mẫu giáo, nệm chần gòn có chống trượt vải 
cotton sattin thấm hút tốt kích thước 1200 x 700mm (gòn dầy 300g) 

11 Chăn hè 

Chăn hè 
Kích thước: 800 x 1200 mm 
Chất liệu: Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi (gòn mỏng 
60g) 

12 Chăn đông 
Chăn đông 
Kích thước: 800 x 1200 mm 
Chất liệu: Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi (gòn dày 200g) 

13 Gối  

Gối: 
Kích thước: 300 x400 mm 
Chất liệu: Vỏ gối làm bằng Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ 
hôi, ruột gối là gòn xơ cao cấp.  

14 Giá để giày dép 

Giá để giày dép: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài 
có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm.Trên các đợt bố trí các thanh gỗ 
R50xS18xD300mm chia ngăn để giầy, dép. Chất liệu giá bằng gỗ 
cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá 
để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

15 Bàn giáo viên 
Bàn giáo viên:  
- Kích thước: R1200xS600xC750 mm 



- Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm 
sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có 
ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an 
toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn 
làm bằng gỗ dày 18mm. 

16 
Ghế gập cho giáo 
viên  

Ghế gập:  
- Kích thước: R480xS515xC890 mm 
- Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc 
PVC. 
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng. 

17 Bàn cho trẻ 

Bàn cho trẻ: 
- KT: D900 x R500 x C500(mm). 
- Mặt bàn bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, 
cong vênh, dày 18mm, sơn phủ PU bóng. Chân bàn bằng thép ống Φ 
22 sơn tĩnh điện, có núm bọc bằng cao su, có thể gấp lại dễ dàng, 
đảm bảo chắc chắn, an toàn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm 
bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

18 Ghế cho trẻ 

Ghế nhựa cho trẻ mẫu giáo nhỡ:   
- Kích thước: D360xR330xC530mm. 
- Chiều cao mặt ghế 28cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4 
chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể chồng lên 
nhau. 

19 Ghế cho giáo viên 

Ghế nhựa cho giáo viên:  
- Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa 
ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. 
- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối 
- Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế 
vững chắc có thể để chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và 
không tốn diện tích. 

20 Giá góc xây dựng 

Giá góc xây dựng:  
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng.- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động 
trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

21 Giá góc học tập  

Giá góc học tập: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

22 Giá góc nghệ thuật  

Giá góc nghệ thuật:  
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 



tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

23 
Giá góc thực hành 
cuộc sống  

Giá góc thực hành cuộc sống:  
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
-  Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng.- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động 
trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

24 
Giá góc ứng dụng 
các pp tiên tiến  

Giá góc ứng dụng các pp tiên tiến:  
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

25 Giá góc bán hàng 

Giá góc bán hàng:  
-Thiết kế gồm 3 giá độc lập, có thể ghép thành khối lại với nhau theo 
mục đích sử dụng: Giá bán hàng:  R600 x S300 x C1200mm (có 2 
giá) 
Giá bày đồ: 1200 x 300 x 800 mm (có 1 giá ) 
- Giá bán hàng chia làm 4 ngăn, có hậu. Tại các ngăn, bố trí các đợt 
đặt chéo 15 độ, có gờ chắn cao 50 mm chặn phía trước để tránh rơi 
đồ. Giá bày đồ chia làm 3 tầng, 2 tầng trên mỗi tầng chia đều 2 ô, 
tầng dưới cùng chia đều 3 ô để bày đồ chơi và học liệu. Giá bán hàng 
không hậu để trẻ đứng bán hàng. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại 
AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không 
cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để 
vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng.- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt 
phanh nên rất linh động trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ 
trong phòng. 

26 Giá góc văn học  

Giá góc văn học:   
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế chia làm 4 ngăn, 4 tầng. Hai hồi bên cạnh làm để 
văn gỗ, các mặt của các ngăn sơn bệt màu trắng. Chất liệu giá bằng 
gỗ cao su loại AA dày 18mm.Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối 
mọt, không cong vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm.  
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng.  

27 
Băng ghế để trẻ đọc 
sách+ để thay giầy 
dép. 

Băng ghế để trẻ đọc sách+thay giày dép 
- Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) 
- Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 
gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ.Chất liệu 



khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm.Gỗ đã qua xử lý chống 
ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp 
của sản phẩm. Khung ghế để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 

28 
Tủ bếp, giá góc gia 
đình  

Tủ đồ chơi chủ đề gia đình: 
- Kích thước: Tủ lạnh 2 cánh: D400 x R400 x C900mm 
Bếp ga, máy giặt, chậu rửa, bàn chờ: D400 x R400 x 550 mm.  
- Tủ đồ chơi bào gồm 1 tủ lạnh và các thiết bị bếp như: 1 bếp ga thiết 
kế có lò nướng phía dưới, 1 bàn chậu rửa có bồn inox và có vòi 
nhựa, 1 bàn chờ. Tất cả đều là mô hình là mô hình mô phỏng các 
thiết bị quen thuộc trong gia đình để bé làm quen, phân biệt các thiết 
bị sử dụng hàng ngày. Bên trong các ô tủ bố trí có đợt hoặc không có 
đợt để cất đồ dùng, đồ chơi. Sản phẩm mang tính thẩm mỹ và giáo 
dục cao trong các tiết học của trẻ. 
- Vật liệu: Bằng gỗ cao su loại AA, dày 18mm không mắt đã qua xử 
lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ 
bền đẹp của sản phẩm. 
- Các khói tủ thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động 
trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

29 Bộ bàn ghế ăn mi ni 

Bộ bàn ghế ăn mi ni 
 Bộ bàn ghế gồm 1 bàn và 6 ghế. Chất liệu là gỗ cao su ghép thanh 
cao cấp loại AA, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong 
vênh, sơn phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản 
phẩm. Bàn hình elip, kích thước bàn:  D120xR80 x C50 cm.: Ghế gỗ 
cho trẻ có kích thước: mặt ghế R27xS25cm, cao 25cm.Mặt ghế sơn 
phủ pu bóng mờ các màu khác nhau (trắng, vàng nhạt, xanh lá nhạt). 
Khung ghế màu đồng màu với nội thất phòng, đồng thời có thể xếp 
chồng lên nhau  

30 
Ghế sofa mini cho 
trẻ tại Góc gia đình 

Ghế sofa mini cho trẻ tại góc văn học  
Kích thước: Kích thước ghế: 43*52*52cm.  Kiểu dáng lựa chọn, phù 
hợp với mầm non. 
Chất liệu: Khung polywood gỗ dày dặn, mút cao cấp, bọc nỉ hoặc 
bọc da. Bộ gồm 02 ghế. Màu sắc phù hợp với lứa tuổi mầm non.  

31 Bàn Ô sin hình tròn 

Bàn Ô sin hình tròn 
Kích thước: Đường kính 800mm x cao 250 mm 
Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua 
xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao 
cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình tròn, các 
cạnh bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ 

32 
Bàn ô sin hình 
vuông 

Bàn Ô sin hình vuông 
Kích thước: 800 x 800 x 250 mm 
Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua 
xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao 
cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình vuông, 
các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.   

33 Bàn bán nguyệt 

Bàn cho trẻ chơi (Bàn osin) bán nguyệt: 
- Kích thước: mặt bàn bán nguyệt bán kính R400 x cao 250 mm 
- Vật liệu: Bằng gỗ cao su AA, mặt bàn dày 18 mm, đã qua xử lý 
chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, được sơn phủ PU bóng 
đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Sản phẩm được tạo 
hình bán nguyệt, các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an 
toàn và thẩm mỹ.   



34 Bảng quay hai mặt 

Bảng quay hai mặt: 
- Kích thước mặt Bảng:  W1200mm x H800mm (W chiều rộng - H 
chiều cao) 
- Mặt bảng có độ bền cao. Bảng di động trên khung với bánh xe có 
chốt hãm. Khung chân bảng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện cao 
cấp. Chân bảng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vận 
chuyển. Các góc bảng, chân bảng có đầu bịt bằng nhựa, tránh sắc 
nhọn, tạo tính thẩm mỹ. 
-Bảng có 2 mặt, 1 Mặt bảng màu xanh, sáng đẹp có dòng kẻ mờ 5 x 
5cm (Dễ viết thẳng hàng) dễ đọc, không bị chói, bóng ở bất kỳ vị trí 
nào, 1 mặt bảng bằng nỉ. 
- Vật liệu ổn định trong mọi thời tiết. Tạo cảm giác khi viết lên bảng 
như viết lên giấy. Dễ dàng lau sạch sau khi viết. Có thể viết ngay khi 
bảng còn ướt. 

35 Thùng rác 
Thùng rác: Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền 
cao, khả năng chống lão hóa tốt. Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 
x 44 cm 

36 Máy sấy tay 

Máy sấy tay 
Hệ thống sấy: Sấy nóng 
Công suất: 1.062W 
Tốc độ gió: 75 m/giây 
Độ ồn:60dB 
Chất liệu: Nhựa cao cấp 
Nguồn điện áp:220V - 240V / 50Hz - 60Hz 
Kích thước (tham khảo): Rộng x sâu x cao (310mm x 255mm x 
182mm) 
Trọng lượng sản phẩm (tham khảo): 3,6kg 
Hoạt động tự động bằng cảm ứng giúp tiết kiệm năng lượng 

37 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng:  
- Kích thước: R2400xC1900mm, R1300xC1900mm 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất 
cao, 

38 
Tivi 55" treo tường 

+ giá treo+ phụ 
kiện kết nối  

Công nghệ hình ảnh: HDR (High Dynamic Range), HDR 10+, 
Quantum Processor 4K, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, 
Supreme UHD Dimming, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 120Hz 
Bảo hành: 2 năm 
Loại Tivi: Smart Tivi 
Kích thước màn hình: 55" 
Công nghệ màn hình: QLED 
Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160 Pixel) 
Bluetooth: Có 
Wifi: Có 
Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV 
Các ứng dụng sẵn có 
YouTube, Netflix, Galaxy Play (Fim+), Clip TV, FPT Play, MyTV, 
POPS Kids, VieON, MP3 Zing, Spotify, Trình duyệt web 
Điều khiển tivi bằng điện thoại: SmartThings 
Công nghệ âm thanh: Object Tracking Sound, Q-Symphony, 



Adaptive Sound, 360 Audio 
Tổng công suất loa: 20W 
Kích thước có chân, đặt bàn (tham khảo): 
+ Ngang 123.29 cm - Cao 77.83 cm - Dày 24.65 cm 
+ Khối lượng có chân: 18.4 kg 

39 

Bộ máy tính để bàn 
giáo viên + phụ 
kiện chuột, bàn 

phím  

Máy tính để bàn 
Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 
3.3Ghz)Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz 
Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb 
Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao 
tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 
06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. 
Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 
Card âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition AudioGiao 
tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit LanCase máy tính và nguồn: 
Case máy tính tích hợp bộ  nguồn 550W. Case có tích hợp màn hình 
hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần 
CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các 
thành  phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ CMàn hình    21.5" 
(Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., cổng giao tiếp kết 
nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm theo.- Màn hình vi 
tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tínhBàn 
phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ cùng 
nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính)- Hệ điều hành: Phần mềm bản 
quyền Microsoft Windows 11 64 bit- Bảo hành 24 tháng 

40 Loa vi tính 

Loa vi tính 
- Công suất 38W, 
- Số lượng kênh : 2,1 kênh 
- Kết nối không dây: Bluetooth 4.0 
- Kết nối khác: Đầu AUX IN; Thẻ nhớ SD; USB 
- Phím điều khiển: Chỉnh Bass; Phát/dừng chơi nhạc; Tăng/giảm âm 
lượng 
- Gồm 1 loa trầm và 2 loa vệ tinh 

41 
Ổ cắm kéo dài đa 
năng kết hợp 5 ổ 

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổỔ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa 
năng và có 5 công tắc đi kèmMỗi ổ cắm đều có nắp che, hạn chế tối 
đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ điện, chống giật hiệu quả, an 
toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm  được làm bằng hạt nhựa ABS nhập khẩu 
chịu nhiệt độ cao,chống cháy. Chịu tải cao: Max 3200W, 2 lõi dây 
đồng:  2*1mm.- Điện áp: 220V/ 50Hz. 

42 Đồng hồ treo tường 

Đồng hồ:  
- Kích thước (tham khảo): 350x350 mm 
- Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa 
tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú. 

43 
Tủ đựng chất tẩy 
rửa  

Tủ đựng chất tẩy rửa  
Tủ đứng có kệ để đồ, ngăn kéo, chất liệu gỗ nhựa composite màu 
trắng ngà.  Tủ chia 2 ngăn để đồ, có 2 cánh mở và 1 ngăn kéo. 
Kích thước: cao 90cm, rộng 99cm. sâu 36cm 
Tủ có bánh xe, có thể dễ dàng di chuyển.  

44 
Bộ mic trợ giảng 
không dây 

Bộ mic trợ giảng không dây:                                     
Công suất loa phát (với mic): RMS 15W 
Công suất cực đại tối đa: PMPO 30W 
Thời gian sạc: 6 giờ 



Thời lượng pin (mic): ~4 giờ 
Thời lượng pin máy: ~8 giờ 
Kích thước thân máy: 13,5 (cao) x 11 (rộng) x 3,7 (dày) 
Cổng sạc: DC5V/1A 
Hỗ trợ kết nối: USB 2.0 / Bluetooth 5.0 / TF Card tối đa 32G / Aux 
3.5 line in.Hỗ trợ chức năng:  USB, Ghi âm, FM, Thẻ nhớ, Bluetooth 
5.0 
Phụ kiện đi kèm: 1 Micro ko dây, kẹp đế,  dây sạc,  dây 3.5mm, dây 
đeo 

45 Biển tên phòng 
Biển tên phòng:- Kích thước: 200x300 mm- Chất liệu mặt inox in 
UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. Có chân tháo rời để 
lắp đặt. - Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

46 Thảm xốp  

Thảm xốp:  
Quy cách đóng gói 1 cốp gồm 4 tấm diện tích 1.44m2 
Chất liệu Xốp EVA( hạt nhựa nguyên sinh) 
Độ dày 10mm 
Kích thước sản phẩm (D x R cm) 60 x60 cm 

1.2 THIẾT BỊ PHÒNG KHO 

1 
Tủ để chăn, gối, 
đệm. 

Tủ để chăn, gối, đệm:  
- Kích thước: R1500xS600xC1500mm. 
-Tủ thiết kế có 3 cánh mở, tay nắm âm. Phía trong tủ chia làm 2 
khoang, tại 2 khoang bố trí các đợt để đệm, chăn, gối cho trẻ. Bản lề 
tủ dùng bản lề giảm chấn. Chất liệu tủ bằng gỗ cao su loại AA dày 
18mm, hậu tủ dày 10mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. 
Khung tủ để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng, cánh tủ sơn bệt màu 
trắng.  

2 Gíá để đồ  

Giá để đồ:  
- Kích thước: R1650xS300xC1500 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
-  Giá được thiết kế gồm 4 tầng (4 đợt), giá có hậu. Tại mỗi tầng chia 
làm 2 ngăn để đồ. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 
18mm,hậu dày 10mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá 
để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi,sắp xếp đồ trong phòng.  

H DANH MỤC THIẾT BỊ LỚP 5-6 TUỔI  
1.1 Thiết bị phòng học    

1 Giá phơi khăn mặt 

Giá phơi khăn mặt: 
KT:1000 x 450 x 1100 mm 
Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox 304 không nhiễm từ. Giá được chia 
làm 04 tầng phơi khăn, trong đó 04 tầng dưới phơi 02 mặt được làm 
bằng inox F12 và F16, với tổng số dây phơi là 09 Chiếc. Chân và trụ 
của giá được làm bằng inox hộp vuông 20x20 và 25 x 25. Trên đỉnh 
02 thanh trụ là 02 quả bóng inox F30. Hai bên giá tạo hình trái tim từ 
inox ống F12. Chân có bánh xe F50 giúp di chuyển dễ dàng. Phơi 
được khoảng 40 khăn không chồng lên nhau, đảm bảo chắc chắn, an 
toàn Các mối hàn được thực hiện bằng công nghệ hàn TIG, có khí 
argon bảo vệ mối hàn tránh hiện tượng ô xi hóa. 

2 
Tủ để cây ấm lạnh 
có giá  để cốc 

Tủ để cây ấm lạnh có giá để cốc:  
- Kích thước tủ:  R1100xS400xC1200mm 
- Chất liệu bằng gỗ cao su AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, cong 



vênh, dày 18mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu bóng. Tủ chia làm 2 
khoang, 1 khoang để cây ấm lạnh, 1 khoang chia làm 2 ngăn. Ngăn 
trên chia làm 2 đợt, có 2 cánh mở cắt họa tiết CNC hình bông hoa, 
sâu 250mm. Ngăn dưới có 2 đợt giá nan inox 304 để cốc, phía dưới 
có khay hứng nước bằng inox, bên ngoài là 2 cánh mở tay nắm âm 
(móc vát). Ngăn tủ dưới sâu 400mm. Các góc cạnh gia công mép 
tròn, đảm bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

3 
Cây nước ấm lạnh 
(âm bình ) 

Cây nước ấm lạnh (âm bình) 
Điện áp: 220V-50/60Hz. Công suất nóng: 550W 
- Công suất lạnh: 90W.  Công suất làm nóng: 5L/h 
- Nhiệt độ nóng: ~450C. Công suất làm lạnh: 2L/h 
- Nhiệt độ lạnh: ~100C . Kích thước (tham khảo): 37x35,5x108,5 cm. 
Trọng lượng (tham khảo): 14kg/15kg. Hệ thống role tự ngắt khi hết 
nước: có 

4 Cốc uống nước 
Cốc uống nước:- Kích thước:  70mm- Mô tả: Vật liệu inox 304, 
miệng cốc không viền, đảm bảo an toàn vệ sinh khi sử dụng. 

5 
Tủ để đồ dùng cá 
nhân  

Tủ để đồ: 
- Kích thước: R1850xS400xC1200mm 
- Chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, 
cong vênh, dày 18mm. Hậu tủ dày 10mm. Toàn bộ khung tủ sơn pu 
bóng. Tủ có 3 tầng, chia 15 ô để đồ dùng, tư trang cá nhân của trẻ. 
Các cánh tủ mở, cắt họa tiết CNC hình bông hoa, sơn bệt màu trắng. 
Phụ kiện bản lề giảm chấn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm 
bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

6 
Cốc xúc miệng 
nước muối  

Cốc xúc miệng: 
- Cốc uống nước dung tích 250ml 
- Chất liệu nhựa PP Nguyên sinh cao cấp 
- Màu sắc: Xanh, trắng, Đen, Be (Kem) 
- Thiết kế: Chống trơn trượt, nhỏ gọn, Thân cốc thiết kế vừa vặn với 
tay cầm 
- Kích thước: Miệng 7.5cm cao 9.5cm 
- An toàn, vệ sinh, chịu được nhiệt độ tới 120 độ C 

7 
Bình đựng nước 
muối 

Bình đựng nước muối  
Bình nhựa tròn 15L sản xuất từ chất liệu nhựa P.E.T, không chứa 
BPA, chính phẩm cao cấp, an toàn. Dùng để chứa các loại thức uống 
trong gia đình, giúp bảo quản thức uống lâu hơn.Kích thước (tham 
khảo) (Đường kính) x (Chiều Cao): Ø 23,9 x 42,2 cm 

8 
Xô hứng nước xúc 
miệng 

Xô hứng nước xúc miệng 
Được làm từ nhựa PP nguyên sinh, không chứa chất độc hại, đảm 
bảo an toàn cho sức khỏe của người sử dụng và thân thiện với môi 
trường. 
Quai xách và hai bên có gờ nắm chắc chắn giúp việc vận chuyển xô 
nhựa được dễ dàng. 
Khung nhựa vững chắc, chịu va đập, chịu tải trọng tốt. 
-Có nắp đậy tiện dụng, bảo quản tốt. 
Kích thước (tham khảo): 34 x 31 x 29 cm 
Dung tích: 14L 

9 
Giá để bình nước 
muối 

Giá để bình nước muốiChân Bình Nước Inox được làm từ chất liệu 
inox 304 sáng bóng, không gỉ, bền đẹp, chất lượng tốt. Sản phẩm 
được thiết kế và sản xuất chắc chắn, bền bỉ, được dùng để đặt bình 
nước 15-20L, máy lọc nước trong gia đình và văn phòng.Kích thước: 
30cmx30cmx50cm 



10 Nệm ngủ  
Nệm ngủ  
Nệm mầm non cho bé mẫu giáo, nệm chần gòn có chống trượt vải 
cotton sattin thấm hút tốt kích thước 1200 x 700mm (gòn dầy 300g) 

11 Chăn hè 

Chăn hè 
Kích thước: 800 x 1200 mm 
Chất liệu: Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi (gòn mỏng 
60g) 

12 Chăn đông 
Chăn đông 
Kích thước: 800 x 1200 mm 
Chất liệu: Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ hôi (gòn dày 200g) 

13 Gối  

Gối: 
Kích thước: 300 x400 mm 
Chất liệu: Vỏ gối làm bằng Cotton sattin, thoáng mát thấm hút mồ 
hôi, ruột gối là gòn xơ cao cấp 

14 Giá để giày dép 

Giá để giày dép: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá có thiết kế chia 4 đợt, các đợt bố trí đặt dốc 15 độ, phía ngoài 
có gờ đỡ. Giá có hậu, hậu dày 10mm.Trên các đợt bố trí các thanh gỗ 
R50xS18xD300mm chia ngăn để giầy, dép. Chất liệu giá bằng gỗ 
cao su loại AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá 
để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng 

15 Bàn giáo viên 

Bàn giáo viên:  
- Kích thước: R1200xS600xC750 mm 
- Mô tả: Bàn sử dụng chất liệu bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm 
sấy, chống mối mọt, cong vênh, dày 18mm, sơn phủ pu bóng. Bàn có 
ngăn hộc dài sát đất bao gồm 1 ngăn kéo + 1 cánh tủ có khóa an 
toàn; có 1 khay để bàn phím và 1 kệ CPU; ngăn bàn các tấm chắn 
làm bằng gỗ dày 18mm. 

16 
Ghế gập cho giáo 
viên  

Ghế gập:  
- Kích thước: R480xS515xC890 mm 
- Mô tả: Kết cấu vững chắc với khung Inox D22, đệm tựa mút bọc 
PVC. 
- Ghế có thể gấp lại tiện dụng. 

17 Bàn cho trẻ 

Bàn cho trẻ: 
- KT: D900 x R500 x C520(mm). 
- Mặt bàn bằng gỗ cao su loại AA đã qua tấm sấy, chống mối mọt, 
cong vênh, dày 18mm, sơn phủ PU bóng. Chân bàn bằng thép ống Φ 
22 sơn tĩnh điện, có núm bọc bằng cao su, có thể gấp lại dễ dàng, 
đảm bảo chắc chắn, an toàn. Các góc cạnh gia công mép tròn, đảm 
bảo thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng. 

18 Ghế cho trẻ 

Ghế nhựa cho trẻ mẫu giáo lớn:   
- Kích thước: D380xR340xC550mm. 
- Chiều cao mặt ghế 30cm, chất liệu nhựa nguyên sinh, thiết kế 4 
chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế vững chắc có thể chồng lên 
nhau. 

19 Ghế cho giáo viên 

Ghế nhựa cho giáo viên:  
- Chiều cao mặt ghế: 35 cm. Kích thước mặt ghế là 32*32cm, tựa 
ghế là 24*34cm. Chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh ghế là 63cm. 
- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh, đúc nguyên khối 



- Với thiết kế đặc biệt: 04 chân chữ V đổ liền với mặt ngồi tạo thế 
vững chắc có thể để chồng lên nhau dễ dàng không bị nghiêng và 
không tốn diện tích. 

20 Giá góc xây dựng 

Giá góc xây dựng:  
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động 
trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

21 Giá góc học tập  

Giá góc học tập: 
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

22 Giá góc nghệ thuật  

Giá góc nghệ thuật:  
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
-  Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt).Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn .Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 
18mm.Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong 
vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ 
tự nhiên, sơn PU bóng 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng . 

23 
Giá góc thực hành 
cuộc sống  

Giá góc thực hành cuộc sống:   
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng.- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động 
trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

24 
Giá góc ứng dụng 
các pp tiên tiến  

Giá góc ứng dụng các pp tiên tiến:   
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế không có hậu, để thông 02 mặt, gồm 3 tầng (4 
đợt). Giá có 2 hồi có gờ cao lên 30 mm so với mặt giá và có khoét lỗ 
tay cầm hình tròn. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm. 
Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo 
tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để vân gỗ tự nhiên, sơn 
PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng 



25 Giá góc bán hàng 

Giá góc bán hàng:   
-Thiết kế gồm 3 giá độc lập, có thể ghép thành khối lại với nhau theo 
mục đích sử dụng: 
Giá bán hàng:  R600 x S300 x C1200mm (có 2 giá) 
Giá bày đồ: 1200 x 300 x 800 mm (có 1 giá) 
- Giá bán hàng chia làm 4 ngăn, có hậu. Tại các ngăn, bố trí các đợt 
đặt chéo 15 độ, có gờ chắn cao 50 mm chặn phía trước để tránh rơi 
đồ. Giá bày đồ chia làm 3 tầng, 2 tầng trên mỗi tầng chia đều 2 ô, 
tầng dưới cùng chia đều 3 ô để bày đồ chơi và học liệu. Giá bán hàng 
không hậu để trẻ đứng bán hàng. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại 
AA dày 18mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không 
cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá để để 
vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

26 Giá góc văn học  

Giá góc văn học:   
- Kích thước: R1200xS300xC800 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế chia làm 4 ngăn, 4 tầng. Hai hồi bên cạnh làm để 
văn gỗ, các mặt của các ngăn sơn bệt màu trắng .Chất liệu giá bằng 
gỗ cao su loại AA dày 18mm.Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối 
mọt, không cong vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng . 

27 
Băng ghế để trẻ đọc 
sách+ để thay giầy 
dép. 

Băng ghế để trẻ đọc sách+thay giày dép 
- Kích thước: D1200xR300xC350 mm. (chiều cao tính đệm) 
- Băng ghế được thiết kế có đệm bọc nỉ dày 50mm đặt trên mặt, có 2 
gờ chặn 2 đầu. Phía dưới băng ghế chia 3 ngăn để đồ.Chất liệu 
khung ghế bằng gỗ cao su loại AA dày 18mm.Gỗ đã qua xử lý chống 
ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh,đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp 
của sản phẩm. Khung ghế để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 

28 
Tủ bếp, giá góc gia 
đình  

Tủ đồ chơi chủ đề gia đình: 
- Kích thước: 
Tủ lạnh 2 cánh: D400 x R400 x C900mm 
Bếp ga, máy giặt, chậu rửa, bàn chờ: D400 x R400 x 550 mm.  
- Tủ đồ chơi bào gồm 1 tủ lạnh và các thiết bị bếp như: 1 bếp ga thiết 
kế có lò nướng phía dưới, 1 bàn chậu rửa có bồn inox và có vòi 
nhựa, 1 bàn chờ. Tất cả đều là mô hình là mô hình mô phỏng các 
thiết bị quen thuộc trong gia đình để bé làm quen, phân biệt các thiết 
bị sử dụng hàng ngày. Bên trong các ô tủ bố trí có đợt hoặc không có 
đợt để cất đồ dùng, đồ chơi. Sản phẩm mang tính thẩm mỹ và giáo 
dục cao trong các tiết học của trẻ.  
 -Vật liệu: Bằng gỗ cao su loại AA, dày 18mm không mắt đã qua xử 
lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ 
bền đẹp của sản phẩm. 
-Các khói tủ thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động 
trong việc di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng. 

29 Bộ bàn ghế ăn mi ni 

Bộ bàn ghế ăn mi ni  
Bộ bàn ghế gồm 1 bàn và 6 ghế. Chất liệu là gỗ cao su ghép thanh 
cao cấp loại AA, đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong 
vênh, sơn phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản 
phẩm. Bàn hình elip, kích thước bàn: D120xR80 x C50 cm.: Ghế gỗ 
cho trẻ có kích thước: mặt ghế R27xS25cm, cao 25cm.Mặt ghế sơn 



phủ pu bóng mờ các màu khác nhau (trắng, vàng nhạt, xanh lá nhạt). 
Khung ghế màu đồng màu với nội thất phòng, đồng thời có thể xếp 
chồng lên nhau  

30 
Ghế sofa mini cho 
trẻ tại Góc gia đình 

Ghế sofa mini cho trẻ tại góc văn học  
Kích thước: Kích thước ghế: 43*52*52cm. Kiểu dáng lựa chọn, phù 
hợp với mầm non. 
Chất liệu: Khung polywood gỗ dày dặn, mút cao cấp, bọc nỉ hoặc 
bọc da. Bộ gồm 02 ghế. Màu sắc phù hợp với lứa tuổi mầm non.  

31 Bàn Ô sin hình tròn 

Bàn Ô sin hình tròn 
Kích thước: Đường kính 800mm x cao 250 mm 
Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua 
xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao 
cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình tròn, các 
cạnh bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ 

32 
Bàn ô sin hình 
vuông 

Bàn Ô sin hình vuông 
Kích thước: 800 x 800 x 250 mm 
Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp loại AA dày 18mm, đã qua 
xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn phủ bóng cao 
cấp đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Bàn hình vuông, 
các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ  

33 Bàn bán nguyệt 

Bàn cho trẻ chơi (Bàn osin) bán nguyệt: 
- Kích thước: mặt bàn bán nguyệt bán kính R400 x cao 250 mm 
- Vật liệu: Bằng gỗ cao su AA, mặt bàn dày 18 mm, đã qua xử lý 
chống ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, được sơn phủ PU bóng 
đảm bảo tính thẩm mỹ bền đẹp của sản phẩm. Sản phẩm được tạo 
hình bán nguyệt, các cạnh và góc bàn được bo tròn để đảm bảo an 
toàn và thẩm mỹ  

34 Bảng quay hai mặt 

Bảng quay hai mặt: 
- Kích thước mặt Bảng: W1200mm x H800mm (W chiều rộng - H 
chiều cao) 
- Mặt bảng có độ bền cao. Bảng di động trên khung với bánh xe có 
chốt hãm. Khung chân bảng làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện cao 
cấp. Chân bảng có thể tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho việc vận 
chuyển. Các góc bảng, chân bảng có đầu bịt bằng nhựa, tránh sắc 
nhọn, tạo tính thẩm mỹ. 
-Bảng có 2 mặt, 1 Mặt bảng màu xanh, sáng đẹp có dòng kẻ mờ 5 x 
5cm (Dễ viết thẳng hàng) dễ đọc, không bị chói, bóng ở bất kỳ vị trí 
nào, 1 mặt bảng bằng nỉ.- Vật liệu ổn định trong mọi thời tiết. Tạo 
cảm giác khi viết lên bảng như viết lên giấy. Dễ dàng lau sạch sau 
khi viết. Có thể viết ngay khi bảng còn ướt. 

35 Thùng rác 

Thùng rác:  
Thùng rác được làm từ nhựa PP cao cấp, cho độ bền cao, khả năng 
chống lão hóa tốt.  
Kích thước (tham khảo): 34.5 x 34 x 44 cm 

36 Máy sấy tay 

Máy sấy tay 
Hệ thống sấy: Sấy nóng 
Công suất: 1.062W 
Tốc độ gió: 75 m/giây 
Độ ồn:60dB 
Chất liệu: Nhựa cao cấp 
Nguồn điện áp:220V - 240V / 50Hz - 60Hz 
Kích thước (tham khảo): Rộng x sâu x cao (310mm x 255mm x 



182mm) 
Trọng lượng sản phẩm (tham khảo): 3,6kg 
Hoạt động tự động bằng cảm ứng giúp tiết kiệm năng lượng 

37 Rèm cầu vồng  

Rèm cầu vồng:   
- Kích thước: R2400xC1900mm, R1300xC1900mm 
- Mô tả: Vải sợi cơ bản polyester 100% với hai vân vải xen kẽ nhau 
và cách nhau khoảng 8-10cm. Hai vân vải bao gồm: 1 vân vải chính 
và 1 vân vải voan được dệt mỏng. Hộp rèm bao gồm tất cả các linh 
kiện hộp rèm phía trên, thanh ray trục xoay rèm. Tất cả các bộ phận 
này đều được làm bằng hợp kim nhôm chống rỉ sét, có độ bền rất 
cao, 

38 
Tivi 55" treo tường 

+ giá treo+ phụ 
kiện kết nối  

Công nghệ hình ảnh: HDR (High Dynamic Range), HDR 10+, 
Quantum Processor 4K, Motion Xcelerator, Filmmaker Mode, 
Supreme UHD Dimming, 4K Upscaling, Motion Xcelerator 120Hz 
Bảo hành: 2 năm 
Loại Tivi: Smart Tivi 
Kích thước màn hình: 55" 
Công nghệ màn hình: QLED 
Độ phân giải: Ultra HD 4K (3840 x 2160 Pixel) 
Bluetooth: Có 
Wifi: Có 
Hệ điều hành: Tizen™ Smart TV 
Các ứng dụng sẵn có 
YouTube, Netflix, Galaxy Play (Fim+), Clip TV, FPT Play, MyTV, 
POPS Kids, VieON, MP3 Zing, Spotify, Trình duyệt web 
Điều khiển tivi bằng điện thoại: SmartThings 
Công nghệ âm thanh: Object Tracking Sound, Q-Symphony, 
Adaptive Sound, 360 Audio 
Tổng công suất loa: 20W 
Kích thước có chân, đặt bàn (tham khảo): 
+ Ngang 123.29 cm - Cao 77.83 cm - Dày 24.65 cm 
+ Khối lượng có chân: 18.4 kg 

39 

Bộ máy tính để bàn 
giáo viên + phụ 
kiện chuột, bàn 

phím  

Máy tính để bàn 
Bộ vi xử lý Bộ xử lý Intel® Core™ i3-12100 (4 lõi, 8 luồng, 
3.3Ghz)Bộ nhớ RAM 8GB DDR4 3200Mhz 
Ổ cứng SSD dung lượng 256Gb 
Bảng mạch chủ Sử dụng chipset Intel® H610 Express Chipset, giao 
tiếp kết nối: 02PCIe, 01xD-Sub(VGA) Port, 01xHDMI port, 
06xUSB Ports, 01xM.2slot; 04xSATA 6.0 Gb/s Port. 
Card màn hình: Tích hợp - Hỗ trợ Intel® UHD Graphics 730 
Card âm thanh: Tích hợp cạc âm thanh High Definition Audio 
Giao tiếp mạng: Tích hợp cạc mạng Gigabit LanCase máy tính và 
nguồn: Case máy tính tích hợp bộ  nguồn 550W. Case có tích hợp 
màn hình hiển thị: hiển thị tốc độ quạt, nhiệt độ các thành phần 
CPU/HDD/VGA và có cảnh báo bằng âm thanh khi nhiệt độ của các 
thành  phần CPU/HDD/VGA vượt qua 60 độ C 
Màn hình  21.5" (Kính thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080)., 
cổng giao tiếp kết nối: HDMI port, có chân đế và cable HDMI kèm 
theo. 
- Màn hình vi tính đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy 
vi tính 



Bàn phím và chuột chuẩn chuẩn kết nối USB (sản phẩm đồng bộ 
cùng nhãn hiệu với nhãn hiệu máy vi tính) 
- Hệ điều hành: Phần mềm bản quyền Microsoft Windows 11 64 bit 
- Bảo hành 24 tháng 

40 Loa vi tính 

Loa vi tính 
- Công suất 38W, 
- Số lượng kênh : 2,1 kênh 
- Kết nối không dây: Bluetooth 4.0 
- Kết nối khác: Đầu AUX IN; Thẻ nhớ SD; USB 
- Phím điều khiển: Chỉnh Bass; Phát/dừng chơi nhạc; Tăng/giảm âm 
lượng 
- Gồm 1 loa trầm và 2 loa vệ tinh 

41 
Ổ cắm kéo dài đa 
năng kết hợp 5 ổ 

Ổ cắm kéo dài đa năng kết hợp 5 ổ 
Ổ cắm điện có 5 lỗ 3 chấu, đa năng và có 5 công tắc đi kèmMỗi ổ 
cắm đều có nắp che, hạn chế tối đa bị phóng tia lửa điện, chống rò rỉ 
điện, chống giật hiệu quả, an toàn cho trẻ nhỏ. Ổ cắm được làm bằng 
hạt nhựa ABS nhập khẩu chịu nhiệt độ cao, chống cháy. Chịu tải 
cao: Max 3200W, 2 lõi dây đồng:  2*1mm. 
- Điện áp: 220V/ 50Hz. 

42 Đồng hồ treo tường 

Đồng hồ:  
- Kích thước (tham khảo): 350x350 mm 
- Mô tả: Chất liệu nhựa bền đẹp, chắc chắn. Mặt đồng hồ in hình họa 
tiết ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú. 

43 
Tủ đựng chất tẩy 
rửa  

Tủ đựng chất tẩy rửa  
Tủ đứng có kệ để đồ, ngăn kéo, chất liệu gỗ nhựa composite màu 
trắng ngà. Tủ chia 2 ngăn để đồ, có 2 cánh mở và 1 ngăn kéo. 
Kích thước: cao 90cm, rộng 99cm. sâu 36cm 
Tủ có bánh xe, có thể dễ dàng di chuyển 

44 
Bộ mic trợ giảng 
không dây 

Bộ mic trợ giảng không dây:                                     
Công suất loa phát (với mic): RMS 15W 
Công suất cực đại tối đa: PMPO 30W 
Thời gian sạc: 6 giờ 
Thời lượng pin (mic): ~4 giờ 
Thời lượng pin máy: ~8 giờ 
Kích thước thân máy: 13,5 (cao) x 11 (rộng) x 3,7 (dày) 
Cổng sạc: DC5V/1A 
Hỗ trợ kết nối: USB 2.0 / Bluetooth 5.0 / TF Card tối đa 32G / Aux 
3.5 line in.Hỗ trợ chức năng:  USB, Ghi âm, FM, Thẻ nhớ, Bluetooth 
5.0 
Phụ kiện đi kèm: 1 Micro ko dây, kẹp đế,  dây sạc,  dây 3.5mm, dây 
đeo 

45 Biển tên phòng 

Biển tên phòng: 
- Kích thước: 200x300 mm 
- Chất liệu mặt inox in UV, nội dung 2 mặt giống nhau. Khung mica. 
Có chân tháo rời để lắp đặt.  
- Kích thước 20 x 30 cm hoặc 15x40 cm 

46 Thảm xốp  

Thảm xốp:  
Quy cách đóng gói 1 cốp gồm 4 tấm diện tích 1.44m2 
Chất liệu Xốp EVA (hạt nhựa nguyên sinh) 
Độ dày 10mm 
Kích thước sản phẩm (D x R cm) 60 x60 cm 

1.2 THIẾT BỊ PHÒNG KHO 



1 
Tủ để chăn, gối, 
đệm. 

Tủ để chăn, gối, đệm:  
- Kích thước: R1500xS600xC1500mm. 
-Tủ thiết kế có 3 cánh mở, tay nắm âm. Phía trong tủ chia làm 2 
khoang, tại 2 khoang bố trí các đợt để đệm, chăn, gối cho trẻ. Bản lề 
tủ dùng bản lề giảm chấn. Chất liệu tủ bằng gỗ cao su loại AA dày 
18mm, hậu tủ dày 10mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. 
Khung tủ để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng, cánh tủ sơn bệt màu 
trắng 

2 Gíá để đồ  

Giá để đồ:  
- Kích thước: R1650xS300xC1500 mm. (chiều cao tính cả bánh xe) 
- Giá được thiết kế gồm 4 tầng (4 đợt), giá có hậu. Tại mỗi tầng chia 
làm 2 ngăn để đồ. Chất liệu giá bằng gỗ cao su loại AA dày 
18mm,hậu dày 10mm. Gỗ đã qua xử lý chống ẩm mốc, mối mọt, 
không cong vênh, đảm bảo tính thẩm mỹ, bền đẹp của sản phẩm. Giá 
để để vân gỗ tự nhiên, sơn PU bóng. 
- Giá thiết kế có bánh xe, có chốt phanh nên rất linh động trong việc 
di chuyển, thay đổi, sắp xếp đồ trong phòng . 

I 
ĐỒ CHƠI NGOÀI 
TRỜI 

  

1 
Hệ vận động đa năng 
Sasuke Mầm non  

Hệ vận động đa năng Sasuke Mầm non  
Kích thước: 710 x 360 x 220 cm 
Dành cho bé: Từ 2 – 12 tuổi 
Chất liệu: Nhựa LLDPE nguyên sinh ngoài trời, ống trụ sắt kẽm 
Φ90 mm và sàn 90×90 cm dày 1.5mm sơn tĩnh điện, dây xích inox 
SUS 304 

2 
Khu vui chơi liên 
hoàn 7 khối  

Khu vui chơi liên hoàn 
Kích thước: 6800 x 5400 x 2800 mm 
Vật liệu: 20 cột trụ, sàn, thang lên - tay vịn cầu thang, lan can - tay 
vịn cầu trượt bằng thép sơn tĩnh điện, đặc biệt là sàn chiếu nghỉ, 
mặt thang lên bằng thép tấm đột lỗ sơn sần chống trơn trượt, thoát 
nước; Bốn mái, cầu trượt xoắn, cầu trươt ống, 2 cầu trượt đơn quả 
đỗ, bông hoa, lá dừa, vách ngăn làm từ nhựa PE đúc liền nhẵn 2 bề 
mặt, an toàn, không độc hại và màu sắc bắt mắt, tươi sáng.Lan can 
cầu thang bố trí hệ thanh dọc, khoảng cách giữa các thanh không 
quá 100mm; không sử dụng các thanh chạy ngang hoặc các họa tiết 
trang trí có lỗ hổng kích thước lớn hơn 100mm để đảm bảo an toàn 
cho trẻ. 
Sản phẩm gồm 06 khối liên kết với nhau: Khối không mái có thang 
lên thẳng + cầu trượt quả đỗ; khối mái ông mặt trời đội mũ; khối 
mái nhà ống khói ngộ nghĩnh có thang lên thẳng; khối mái con rùa 
cầu trượt xoắn, khối mái con rùa có vách ngăn; khối không mái có 
cầu trượt ống kèm chi tiết trang trí lá dừa trên cột; Giữa cầu đi nối 
giữa khối mái con rùa cầu trượt xoắn là cầu trượt đơn quả đỗ. Các 
khối liên kết chặt chẽ với nhau đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử 
dụng. 
Sản phẩm đăng ký nhãn hiệu, được chứng nhận phù hợp TCVN 
6238-1:2017; TCVN 6238-2:2017; TCVN 6238-3:2011; TCVN 
6238-4a:2017 và được sản xuất bởi nhà máy nhà máy đạt tiêu 
chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng, môi trường.  

3 
Nhà chơi vận động 
Mầm non  

Nhà chơi vận động Mầm non  
Kích thước: (D800*R250*C330)cm 



Chất liệu: Nhựa cao cấp kết hợp khung thép chống gỉ 
Màu sắc: Phối các màu 
– Cột làm bằng ống thép #90 dày 1,4mm, lan can, vách sắt, tay vịn 
làm bằng ống 32 dày 1,5mm mạ kẽm sơn tĩnh điện. 
– Sàn bằng tôn sơn sần tĩnh điện ngoài trời. Các chi tiết nhựa là 
nhựa đúc nhập khẩu không phai màu, không độc hại. 
 Bộ nhà liên hoàn cầu trượt ngoài trời 3 khối bao gồm các chi tiết: 
nhà liên hoàn 2 khối, 1 thang leo bằng sắt, 1 thang bò cong,1 thang 
leo bò, 1 cầu trượt đôi, 1 cầu trượt xoắn, 1 cầu trượt đơn cùng với 
một số phụ kiện như vách thẳng, vách nấm, vách cầu trượt, trang trí 
đầu cột hình lá,… là sự lựa chọn tốt nhất cho không gian vui chơi 
và rèn luyện thể chất của bé. 

4 
Cầu trượt đơn hình 
con voi 

Cầu trượt đơn hình con voi: 
- Kích thước: 3,5m x 1,5m x 1,1m. 
- Bằng vật liệu Composite đúc nguyên khối mô tả hình con voi đồ 
chơi ngoài trời, chịu được thời tiết nắng mưa vẫn bền đẹp.  

5 
Cầu trượt đơn con 
hươu 

Cầu trượt đơn con hươu: 
- Kích thước: 3,5m x 1,1m x 1,3m. 
- Bằng vật liệu Composite đúc nguyên khối mô tả hình con hươu đồ 
chơi ngoài trời, chịu được thời tiết nắng mưa vẫn bền đẹp. 

6 
Cầu trượt xích đu đa 
năng 

Cầu trượt xích đu đa năng 
Chất liệu Nhựa PP 
Màu sắc Xanh dương chủ đạo 
Kích thước ( D x R x C) 160 x 166 x 124 cm 
Sản phẩm đồ chơi được tích hợp bởi ba trò chơi mà trẻ mầm non vô 
cùng yêu thích: cầu trượt, xích đu và bóng rổ. 

7 Xích đu ngoài trời  

Xích đu ngoài trời: 
Kích thước: D250*R140*C180cm 
Chất liệu: Sắt và nhựa cao cấp. 
Màu sắc: Phôi các màu. 

8 Mâm quay hình nấm 

Mâm quay hình nấm: 
Kích thước:  DK185 cm 
Chất liệu: Ống sắt + nhựa bằng composite chống trượt 
Màu sắc:  Phối các màu 

9 Xích đu ghế kép 
Xích đu ghế kép: 
Kích thước: D200*R140*C180cm 
Chất liệu: Sắt và nhựa cao cấp. 

10 
Xà đu con lắc dao 
động 

Xà đu con lắc dao động: 
KT: Dài 2,5m x Rộng 60 cm x Cao 170cm 
Khung bằng thép, bậc dao động bằng nhựa giúp trẻ vận động thể 
chất khéo léo bằng cách đi thăng bằng ngoài trời. 

11 Bập bênh 2 chỗ 

Bập bênh 2 chỗ: 
-Kích thước: D200*R50*C70cm 
Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, nhựa HDPE rất dầy dặn và chắc chắn, 
bền đẹp. 
Màu sắc: Phối các màu 

12 Bập bênh 4 chỗ 

Bập bênh 4 chỗ: 
Kích thước: D240*R60*C60cm 
Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, nhựa HDPE rất dầy dặn và chắc chắn, 
bền đẹp. 
Màu sắc: Phối các màu 



13 Bập bênh 3 chỗ 
Bập bênh cá sấu 3 chỗ: 
Kích thước  (D146*R49*C40)cm 
Chất liệu Nhựa cao cấp 

14 Mâm quay  

Mâm quay  
Kích thước:DK185cm 
Tiêu chuẩn: Bộ giáo dục và đào tạo 
Chất liệu: Mâm bằng Inox hoặc bằng tôn, hoặc bằng nhựa 
composite, mô phỏng hình 4 con giống bằng Nhựa nhập khẩu Hình 
tròn, có dù che, vòng bảo hiểm, tay lái tự vận hành. 

15 Thú nhún lò xo 1 

Con giống nhún lò xo tê giác: 
Kích thước: 80 x 50 x 80 cm. 
Dành cho bé: Từ 2 – 10 tuổi 
Chất liệu: Thú ngồi bằng nhựa LLDPE nguyên sinh, lò xo thép dày 
Φ22mm, đế bằng thép tấm dày 6mm sơn tĩnh điện 
Công dụng: Đồ chơi thú nhún lò xo giúp bé chơi và thư giãn 

16 Ô tô nhún 

Ô tô nhún: 
Kích thước: 79 x 38 x 81 cm. 
Dành cho bé: Từ 2 – 10 tuổi 
Chất liệu: Thú ngồi bằng nhựa LLDPE nguyên sinh, lò xo thép dày 
Φ22mm, đế bằng thép tấm dày 6mm sơn tĩnh điện 
Công dụng: Đồ chơi thú nhún lò xo giúp bé chơi và thư giãn 

17 Bập bênh đu quay 

Bập bênh đu quay: 
- Kích thước: Đường kính 1,2 x cao 0,75 m 
- Bập bênh với 4 chỗ ngồi được làm bằng chất liệu nhựa nguyên 
sinh cao cấp, màu sắc tươi sáng, bền đẹp và không phai màu theo 
thời gian. Trẻ cú thể tự vận hành cho bập bênh quay được. Khung 
bằng thộp sơn hai lớp nhiều mầu. Sản phẩm được sơn tĩnh điện. 

18 Cầu giữ thăng bằng 

Cầu giữ thăng bằng: 
- Kích thước: 2,8 x 0,8 x 0,8 m 
- Sản phẩm được làm từ chất liệu thép ống, sơn sấy hai lớp nhiều 
mầu, sơn tĩnh điện cao cấp. 

19 
Thang leo và cầu 
trượt 

Thang leo và cầu trượt 
-Kích thước: D600*R250*C180cm 
- Chất liệu: được làm từ chất liệu nhựa nguyên sinh cao cấp, chắc 
chắn, bền đẹp. Hệ thống khung sắt được sơn phủ bằng công nghệ 
sơn tĩnh điện cao cấp.  

20 Ô che nắng  

Ô che nắng:  
– Kích thước: 2.5m x2.5mx Cao: 2.7m 
Ô lệch tâm 4 nan 2,5x2,5m là loại ô lệch tâm vuông 2 tầng được 
làm bằng vải dù chất liệu polyester cao cấp, dày, chống thấm nước, 
màu sắc bền đẹp không phai màu. Sử dụng khung sắt tĩnh điện, đế 
hộp bê tông bọc inox có gắn bánh xe giúp người dùng dễ dàng di 
chuyển. Ô Có thể gấp gọn khi không sử dụng. 

21 
Đồ chơi  phát triển 
thể chất liên hoàn · 

Đồ chơi phát triển thể chất liên hoàn · 
Kích thước là D6300*R300* 330cm 
- chất liệu: sắt sơn tĩnh điện, các chi tiết bằng nhựa nhập khẩu 
- bao gồm: 1 xà đu tay, 1 cầu thăng bằng dao động, 1 cầu zic zac, 1 
thang leo dây cong, 1 sàn nghỉ bằng tôn dập, các bậc thang leo mặt 
nhựa 

22 
Đồ chơi leo núi nhân 
tạo 

Đồ chơi leo núi nhân tạo 
Kích thước: D650*C220cm 
Chất liệu: Nhựa đúc nguyên khối, khung hợp kim sơn tĩnh điện 



23 Thang leo dây 

Thang leo dây 
Kích thước: D200*R140*C180cm 
Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện. Sử dụng an toàn cho trẻ, bền, 
màu sắc tự nhiên 
Màu sắc: Phối các màu 

24 Xà đu tập tay  

Xà đu tập tay 
Kích thước: D200*R120*C160cm 
Chất liệu: Hệ khung thép sơn tĩnh điện chất lượng cao, dây đu chịu 
lực. 
Màu sắc: Phối các màu 

25 
Thang leo hình khối 
bán cầu  

Thang leo hình khối bán cầu  
Kích thước: DK200*C110cm 
Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện. Sử dụng an toàn cho trẻ, bền, 
màu sắc tự nhiên 
Màu sắc: Phối các màu 

26 Ghế ngồi nghỉ  

Ghế ngồi nghỉ  
Kích thước (mm): 1500 x 430 x 400 mm 
Chất liệu: Phần khung và chân ghế được làm bằng gang đúc, thép 
và thép tấm tạo hình. Phần mặt ghế sử dụng vật liệu gỗ nhựa ngoài 
trời cao cấp WPC (Wood plastic composite) của Nhựa Việt Pháp. 
Sản phẩm được sơn phủ bằng lớp sơn ngoài trời cao cấp giúp bề 
mặt bóng, bền màu, đẹp, dễ vệ sinh. 

27 
Bộ đèn tín hiệu giao 
thông  

Bộ đèn tín hiệu giao thông  
Gồm 4 cột đèn tín hiệu giao thông 2 mặt cao 135 (cm). 01 hộp điều 
khiển tự động. 07 cột biển báo các loại. 04 tấm thảm dành cho 
người đi bộ. 01 bục điều khiển. Cột và hộp đèn làm bằng chất liệu 
sơn tĩnh điện, có cơ chế hoạt động như đèn tín hiệu giao thông 
ngoài đường 

28 Thảm trải cao su non  

Thảm trải cao su non  
Vật liệu composite mà thành phần chính ở đây là cao su 
Cao su SBR 
Chống trượt, chống UV, chống mài mòn 
Chịu lửa, chịu thời tiết 
Thân thiện với môi trường 
Chống thấm, dễ thoát nước 
Tiêu âm, giảm sốc 
Bền bỉ với thời gian 
Nhiều màu sắc 

 

 


